MỞ ĐẦU
I. SỰ CẦN THIẾT QUY HOẠCH

Sự cần thiết phải xây dựng Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015, có tính đến năm 2020 xuất phát từ những vấn đề sau:

1. Thực hiện Quy hoạch Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh Đồng Nai và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 xác định phát triển kinh tế xã hội của huyện theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên cơ sở phát huy triệt để các yếu tố nội lực, gắn với tích cực thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn, tạo cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng: công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Chú trọng hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên sâu. Do đó, cần có những định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện cho phù hợp với tình hình mới.
2. Huyện Vĩnh Cửu là địa phương có tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp chưa cao. Giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2006-2008 tăng bình quân là 11,8%/năm. Tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 trên địa bàn huyện chiếm 3,0% giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn Tỉnh, đứng thứ 5 sau Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom. Tỉ lệ này khá khiêm tốn so với các lợi thế của huyện, nhất là có điều kiện vị trí địa lý giáp Biên Hoà (Thạnh Phú, Thiện Tân,…), do vậy, cần cụ thể hoá những định hướng phát triển trong thời gian tới để tiếp tục phát triển ngành công nghiệp; phát huy và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp.
3. Huyện Vĩnh Cửu nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Đồng Nai, phía Bắc giáp huyện Đồng Phú và Bù Đăng tỉnh Bình Phước, phía Nam giáp TP. Biên Hòa và huyện Thống Nhất, phía Đông giáp huyện Định Quán và Thống Nhất, phía Tây giáp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. Đây là vị trí địa lý khá thuận lợi để phát triển một số ngành công nghiệp quan trọng so với các địa phương khác trong toàn tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, Vĩnh Cửu là địa phương có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, do dó cần đánh giá đúng tiềm năng, tăng cường khai thác vị trí địa lý và lợi thế so sánh của địa phương để phát triển công nghiệp bền vững.
Xuất phát từ những vấn đề trên, việc xây dựng đề án “Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015, có tính đến năm 2020" trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu là hết sức cần thiết, góp phần cụ thể hoá định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện và là một công cụ quan trọng phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện cho công nghiệp huyện Vĩnh Cửu phát triển bền vững, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của địa phương, bảo vệ môi trường và tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa của Tỉnh.
II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015, có tính đến năm 2020 được xây dựng dựa trên các căn cứ pháp lý sau:
- Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

- Quyết định số 30/2007/QĐ-BCN ngày ngày 17/7/2007 của Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2015, có tính đến năm 2020;

- Quyết định số 746/2005/QĐ.CT.UBT ngày 4/02/2005 về việc Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 có tính đến 2015;
- Quyết định số 3924/QĐ-UBND ngày 08/11/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

- Tài liệu dự báo, các dự án Quy hoạch chuyên ngành phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh có liên quan, như: Cơ khí; điện - điện tử; công nghiệp phụ trợ; hoá chất; chế biến NSTP; dệt may – giày dép;

- Quyết định số 4535/2005/QĐ-UBND ngày 02/12/2005 về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 3988/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc việc phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015, có xét đến năm 2020.

- Các văn bản quy định của Trung ương và của Tỉnh về bảo vệ môi trường; quy hoạch bảo vệ môi trường và quy hoạch khoa học công nghệ tỉnh Đồng Nai.
III. PHẠM VI QUY HOẠCH

Đề án Quy hoạch này chủ yếu đánh giá thực trạng của ngành công nghiệp, phân tích những kết quả đạt được, những hạn chế, những thuận lợi và khó khăn tác động đến phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện trong mối quan hệ với phát triển công nghiệp chung của toàn tỉnh, của Vùng và cả nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế; đánh giá năng lực, thế mạnh, tiềm năng sản xuất của ngành công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế huyện. 
Thông qua việc phân tích thực trạng, đánh giá tiềm năng, thế mạnh của ngành, đề ra định hướng phát triển cho ngành từ nay đến năm 2015, có tính đến năm 2020, đề xuất những giải pháp, cơ chế chính sách nhằm thực hiện định hướng đề ra, góp phần thúc đẩy công nghiệp trên địa bàn huyện phát triển bền vững.
IV. BỐ CỤC QUY HOẠCH

Ngoài phần mở đầu, kết luận, bố cục Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015, có tính đến năm 2020 như sau:

Phần I: Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội và các yếu tố tác động tới sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Phần II: Hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2001-2008
Phần III: Quy hoạch phát triển công nghiệp nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đến năm 2015, có tính đến năm 2020.

Phần IV: Giải pháp thực hiện quy hoạch.
Phần V: Tổ chức thực hiện quy hoạch.
Phần I:
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC YẾU
 TỐ TÁC ĐỘNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN
 ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU
I.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 
1. Vị trí địa lý 

- Huyện Vĩnh Cửu nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Đồng Nai; phía Bắc giáp huyện Đồng Phú và Bù Đăng tỉnh Bình Phước; phía Nam giáp TP. Biên Hòa và huyện Trảng Bom; phía Đông giáp huyện Định Quán và Thống Nhất; phía Tây giáp huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương. 
- Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 1.092,55 km2, dân số năm 2008 112.179 người, chiếm 18,5% diện tích tự nhiên toàn Tỉnh và chiếm 4,8% dân số của tỉnh, mật độ dân số 101 người/km2. Huyện có 12 đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Vĩnh An và các xã Trị An, Thiện Tân, Bình Hòa, Tân Bình, Tân An, Bình Lợi, Thạnh Phú, Vĩnh Tân, Phú Lý, Mã Đà, Hiếu Liêm. 

2. Địa hình-Thổ nhưỡng

a) Địa hình

Huyện Vĩnh Cửu nằm trong khu vực chuyển tiếp từ vùng đồng bằng của hạ lưu sông Đồng Nai lên vùng cao thuộc huyện Xuân Lộc. Toàn huyện được chia thành 2 dạng địa hình chính với những đặc trưng chủ yếu sau:
- Dạng địa hình đồi thấp: phân bố tập trung ở khu vực phía Bắc của huyện, diện tích 83.351 ha, độ cao trung bình so với mực nước biển từ 100-200m. Độ dốc phổ biến từ 3-500, thấp dần về phía Tây-Tây Nam. Dạng địa hình này tiêu thoát nước thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, tạo nền móng tốt cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ phát triển các khu cụm công nghiệp. Vùng này chiếm 77,7% diện tích tự nhiên toàn huyện.
- Dạng địa hình đồng bằng ven sông: Phân bố về phía Nam của huyện, vùng này chiếm 5,5% diện tích toàn huyện, cao độ trung bình biến đổi từ 5-20m, nơi thấp nhất từ 1-2m, độ dốc dao động từ 3-150. Đất khá bằng phẳng, thích hợp với sản xuất nông nghiệp, do nền đất yếu nên không thuận lợi cho xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng công nghiệp tập trung. Tuy nhiên, do địa hình cao, nguồn nước mặt hiếm nên đa phần diện tích của vùng này thích hợp với các cây trồng cạn như: hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày. 
b) Thổ nhưỡng

Theo báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Vĩnh Cửu hiện nay có các nhóm đất chính như sau:

- Nhóm đất phù sa:     1.243 ha (chiếm 1,2%)
- Nhóm đất Gley:        4.751 ha ( chiếm 4,4%)

- Nhóm đất đen:            2.907 ha (chiếm 2,7%)

- Nhóm đất xám:         72.682 ha (chiếm 67,7%)

- Nhóm đất đỏ:             7.643 ha( chiếm 7,1%)

- Nhóm đất loang lổ:    120 ha (chiếm 0,1%)
- Hồ ao:                        15.908 ha (chiếm 14,8%)

- Sông suối:                  2.065 ha (chiếm 1,9%)

Độ dốc, tầng dày: So với các huyện khác trong tỉnh thì tài nguyên đất của huyện Vĩnh Cửu có nhiều hạn chế về độ dốc và tầng dày.

Về độ phì nhiêu: Đất phù sa có độ phì nhiêu cao nhất, thích hợp với nhiều loại cây trồng, tuy vậy diện tích lại rất có giới hạn. Nhóm đất xám với độ phì nhiêu thấp lại chiếm diện tích khá lớn.
Từ việc thống kê các loại đất và đánh giá độ phì nhiêu của đất như trên là các yếu tố cần lưu ý trong việc chuyển đổi sử dụng đất từ nông nhiệp sang công nghiệp nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất.
3. Khí hậu, thời tiết
Huyện Vĩnh Cửu nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo với những đặc trưng chính sau:

- Nắng nhiều (trung bình khoảng 2.600-2.700 giờ/năm), nhiệt độ cao đều trong năm) trung bình cả năm 260C, trung bình thấp nhất 250C và trung bình cao nhất cũng chỉ trong khoảng từ 280C-290C).

- Lượng mưa khá (trung bình 1.800-2.000mm/năm), nhưng phân hóa sâu sắc theo mùa. Trong đó: mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10 chiếm trên 90% lượng mưa cả năm, mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 chỉ chiếm 10% lượng mưa cả năm.

- Lượng bốc hơi trung bình 1.100-1.300mm/năm, trong đó mùa khô thường gấp 2-3 lần mùa mưa, tạo sự mất cân đối nghiêm trọng về chế độ ẩm, nhất là trong các tháng cuối mùa khô. Tuy nhiên, trong các tháng mùa khô nếu có nước tưới thì sản xuất nông nghiệp thường cho năng suất và chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả kinh tế cao và ổn định hơn các tháng mùa mưa.

4. Tài nguyên thiên nhiên

a) Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất của huyện khá đa dạng về chủng, nhưng hầu hết đều có yếu tố hạn chế đối với sản xuất nông – lâm nghiệp như: (1) đất dễ bạc màu chiếm 67,7%, Đất phù sa 1,2%, (3) Đất đỏ chiếm 7,1%, (4) Đất có gley chiếm 4,4%, (5) Đất đen 2,7%, (6) Đất loang lổ 0,1%, (7) Đất trên địa hình thấp trũng, bị ngập do ảnh hưởng lũ sông suối chiếm 16,7%. Do vậy tùy theo từng loại đất mà có những chính sách sử dụng hợp lý trong phát triển nông nghiệp cũng như phát triển công nghiệp và xây dựng. 
Theo số liệu thống kê năm 2003 của Phòng tài nguyên – Môi trường huyện Vĩnh Cửu, hầu hết diện tích đất đã được sử dụng với cơ cấu như sau:
Tổng diện tích đất tư nhiên:     109.199 ha (100%)

- Đất nông nghiệp:                    17.218 ha (15,7%)

- Đất lâm nghiệp:                     72.943 ha (66,8%)

- Đất chuyên dùng:                   15.316 ha (14,03%)

- Đất ở:                                          784 ha (0,72%)

- Đất chưa sử dụng:                    2.938 ha (2,69%)

Trong đất chưa sử dụng có 2.434 ha là đất sông suối, các loại đất chưa sử dụng khác chỉ còn 504 ha. Vì vậy, trong thời gian tới, việc sử dụng đất trên địa bàn huyện phải đảm bảo tính hiệu quả và bền vững trong các loại hình sử dụng đất.
b) Tài nguyên nước

- Nước mặt lục địa: Ngoài nước mưa, nguồn nước mặt chủ yếu của huyện được cung cấp từ các sông suối thuộc hệ thống sông Đồng Nai. Lưu lượng nước trung bình trên sông Đồng Nai trung bình 312m3/s, lưu lượng tháng cao nhất 1.083m3/s. Sông La Ngà đổ vào hồ Trị An một lượng nước khoảng 4,5x109 m3/năm, chiếm 1/3 tổng lượng nước hồ, mô đun dòng chảy năm 351/s km2. Nguồn nước sông Đồng Nai hiện được tích trong hồ Trị An có diện tích 28.500 ha (trong địa phận Vĩnh Cửu là 16.500 ha) với mục đích chính là thủy điện. Nói chung nguồn nước mặt trong phạm vi huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, chất lượng nước khá tốt, có thể sử dụng nguồn nước mặt dồi dào này cho phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhưng do ảnh hưởng của địa hình nên việc sử dụng nguồn nước này vào sản xuất còn hạn chế.
- Nước dưới đất: Theo Liên đoàn quy hoạch và điều tra môi trường nước Miền Nam, nước dưới đất tại huyện Vĩnh Cửu khá phong phú, nhưng phân bố không đều, có khả năng khai thác từ độ sâu từ 10-15m và 30-35 m, trữ lượng nước tĩnh đạt 788.800 m3, tổng trữ lượng  1.090.000 m3/ngày, chất lượng nước tốt với tổng khoáng hóa 0,07-0,6g/l thuộc loại nước nhạt có chứa bicarbonat natri và hàm lượng sắt cao. Hiện đã được khai thác để sử dụng cho sinh hoạt và tưới cho khoảng 191 ha.

c) Tài nguyên khoáng sản

Huyện Vĩnh Cửu có tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú và đa dạng về chủng loại. Các chủng loại gồm kim loại quý, nguyên vật liệu xây dựng: cát, đá, keramzit cho sản xuất bê tông nhẹ, puzlan và laterit nguyên liêu phụ gia cho xi măng. Qua khảo sát đã phát hiện được nhiều mỏ, điểm quặng, điểm khoáng hóa với tiềm năng triển vọng khai thác như:
- Vàng: Có 2 mỏ nhỏ ở Hiếu Liêm và Vĩnh An rất có triển vọng. Còn lại là các điểm quặng chưa được đánh giá đầy đủ ở: Lâm trường Vĩnh An, lâm trường Hiếu Liêm.

- Nhôm (Quặng bauxit): Mới phát hiện 2 mỏ ở DaTapok (lâm trường Mã Đà) và Lâm trường La Ngà, diện tích khoảng 1.120ha, tuy nhiên đã thuộc vào vùng cấm (rừng Nam Cát Tiên) trên 2/3 diện tích. Trữ lượng ước đạt khoảng 450 triệu m3.

- Kaolin: Đã phát hiện 10 mỏ, chủ yếu là các mỏ nhỏ và các điểm quặng. Tập trung chủ yếu ở Bình Ý, Thạnh Phú.

- Đá xây dựng và ốp lát: Các mỏ đang khai thác, tập trung ở khu vực xã Thiện Tân, Hiếu Liêm, Hòa Bình..

- Cát xây dựng: Trong lòng hồ Trị An.

- Sét gạch ngói: Khá phong phú, phân bố chủ yếu ở Thiện Tân, Thạnh Phú.

- Keramzit: Phân bố ở Trị An với trữ lượng ước tính khoảng gần 8 triệu tấn.

- Puzolan: Rất phong phú, tập trung ở Vĩnh Tân.

- Laterit: Khá phổ biến, tập trung ở Vĩnh Cửu

- Nguyên phụ liệu ximăng: phát hiện ở Bến Tắm, Vĩnh An; nguyên liệu Laterit ngoài sử dụng làm đường, gạch không nung... cũng được sử dụng làm nguyên liệu phụ gia điều chỉnh tỷ lệ sắt trong công nghệ sản xuất xi măng.

- Đá vôi: được phát hiện ở xã Tân An và Trị An.

- Ngoài ra trên địa bàn còn có nhiều điểm sỏi sạn có khả năng khai thác phục vụ nhu cầu giao thông và san lấp mặt bằng xây dựng.

d) Tài nguyên rừng

Vĩnh Cửu là một trong những huyện có tài nguyên rừng phong phú nhất tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung. Diện tích rừng là 72.974 ha lớn nhất trong các huyện, trữ lượng khoảng trên 6 triệu m3 gỗ. Rừng ở Vĩnh Cửu đã trải qua một quá trình tàn phá khốc liệt, nhất là trong giai đoạn 1975-1985, nên đến nay không còn rừng giàu, số lượng rừng trung bình khoảng 1.500 ha, còn lại là rừng nghèo kiệt, tre nứa và các loại rừng chồi, rừng trồng làm nguyên liệu giấy như tràm bông vàng, bạch đàn. Một số xã trong huyện được trồng chủ yếu các loại cây có gia trị cao như: cây sao, cây dầu, cây muồng... và hiện nay đã thuộc phạm vi khu dự trữ thiên nhiên.
I.2. HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Tình hình phát triển kinh tế

a) Tăng trưởng kinh tế

Vĩnh Cửu là địa phương có tốc độ tăng trưởng khá, giai đoạn từ 2001-2005 tốc độ tăng trưởng GDP bình quân là 8,92%/năm. Trong giai đoạn 2006-2008, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,95% (cả tỉnh là 13,66%/năm). Cụ thể như sau:
Đvt: Tỷ đồng.
	Thành phần
	Năm

2000
	Năm

2005
	Năm

2008
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	
	
	
	2001-
2005
	2006-
2008
	2001-
2008

	I. GDP toàn tỉnh (Giá 1994)
	10.473
	19.179
	29.169
	12,9
	15
	13.66

	 - Nông nghiệp
	2.420
	3.023
	3.528
	4,6
	5,28
	4,82

	 - Công nghiệp
	5.583
	11.755
	18.761
	16,1
	16,86
	16,36

	 - Dịch vụ
	2.470
	4.402
	6.880
	12,3
	16,05
	13,66

	II. GDP huyện Vĩnh Cửu
	1.077
	1.651
	1.979,59
	8,92
	10,95
	9,5

	 - Nông nghiệp
	146
	198,12
	198,97
	6,3
	3,6
	4,5

	 - Công nghiệp
	837
	1.287,78
	1.572,41
	9
	10,5
	9,4

	 - Dịch vụ
	94
	165,1
	208,21
	11,92
	12,3
	12,03


Nguồn: Tổng hợp số liệu của huyện Vĩnh Cửu.
- Khu vực công nghiệp và xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khá. Giai đoạn 2001-2005 mức tăng trưởng khu vực này là 9%, thấp hơn mức bình chung toàn Tỉnh (16,1%). Giai đoạn 2006-2008 đạt mức tăng trưởng 10,5%/năm, toàn Tỉnh là 16,86%. Tính chung cả giai đoạn 2001 – 2008 tăng 9,5%, toàn tỉnh 16,36%.
- Khu vực nông nghiệp có tốc độ phát triển tương đối chậm do tài nguyên đất của huyện có những yếu tố hạn chế đối với việc phát triển nông nghiệp. Giai đoạn 2001-2005 tốc độ tăng bình quân 6,3%, trong hai năm 2006-2008 tốc độ tăng bình quân là 3,6%/năm.

- Khu vực thương mại - dịch vụ đã có bước chuyển biến tích cực, góp phần đáng kể vào sự phát triển chung của kinh tế địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện cũng như trong tỉnh. Giai đoạn 2001 – 2005 tăng bình quân 11,92%/năm, riêng trong 2 năm 2006 và 2008 tăng trưởng bình quân là 12,3%/năm. Nhìn chung, lĩnh vực dịch vụ những năm gần đây đã có những chuyển biến tốt, tăng trưởng dịch vụ cao hơn giai đoạn trước và cao hơn bình quân chung toàn Tỉnh.
b) Cơ cấu kinh tế

Kinh tế của huyện giai đoạn 2001 - 2008 có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ, trong đó công nghiệp có giảm chút ít về tỷ trọng. 

Cùng với quá trình phát triển của lĩnh vực công nghiệp là sự thu hẹp lĩnh vực nông nghiệp. Song một điều đáng lưu ý là lĩnh vực dịch vụ chưa có những chuyển biến đột phá. Giai đoạn 2001 - 2008 lĩnh vực dịch vụ có tốc độ phát triển khá, tỷ trọng GDP dịch vụ trong cơ cấu kinh tế chung của huyện chiếm 8,9% (năm 2000), nhưng giai đoạn 2001-2005 tốc độ phát triển, cũng như tỷ trọng GDP trong lĩnh vực này tăng, trong các năm gần đây tốc độ phát triển luôn tăng. Năm 2008 tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu GDP của huyện chiếm 11,66%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện giai đoạn từ năm 2000 đến 2008 như sau:

	Ngành
	Năm 

	
	2000
	2005
	2008

	Tổng số (%)
	100
	100
	100

	 Công nghiệp 
	80
	78
	78,43

	 Nông nghiệp
	11,1
	12
	10,91

	 Dịch vụ
	8,9
	10
	11,66


Nguồn: Tổng hợp số liệu của huyện Vĩnh Cửu
c) Cơ cấu thành phần kinh tế

Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần đã tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển mạnh, tạo nên sự chuyển biến tích cực trong cơ cấu thành phần kinh tế. Chủ trương chuyển đổi, giải thể những doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không thuộc các lĩnh vực, ngành nghề trọng yếu nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, điều hành của các doanh nghiệp. Khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế như sau:
	Ngành
	Năm 

	
	2000
	2005
	2008

	Tổng số (%)
	100
	100
	100

	Quốc doanh TW
	70,63
	43,29
	42,85

	Quốc doanh địa phương
	3,62
	4,60
	5,92

	Ngoài Quốc doanh
	4,04
	7,52
	10,07

	Đầu tư nước ngoài
	21,70
	44,59
	41,16


Nguồn: Tổng hợp số liệu của huyện Vĩnh Cửu
Khu vực kinh tế Quốc doanh Trung ương giảm dần (từ 70,63% năm 2000, xuống 42,85% năm 2008) trong cơ cấu các thành phần kinh tế do các khu vực Quốc doanh địa phương, dân doanh và đầu tư nước ngoài tăng nhanh hơn. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng lên, năm 2000 chiếm 21,7% trong cơ cấu kinh tế của huyện, năm 2008 tăng lên 41,16%.

d) Kim ngạch xuất, nhập khẩu

- Xuất khẩu: Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2001-2008 là 15,8%/năm, thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả tỉnh là 22,4%/năm. Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 169,88 triệu USD chiếm 2,9% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Tình hình tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của các thành phần kinh tế như sau:

	Danh mục
	Kim ngạch (1.000 USD)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	Kim ngạch xuất khẩu tỉnh
	1.174.611 
	2.625.456 
	5.931.523 
	17,5
	31,2
	22,4

	Kim ngạch xuất khẩu huyện
	52.713
	112.080
	169.877
	16,3
	14,9
	15,8

	-Khu vực Ngoài quốc doanh
	350
	9.019
	6.658
	91,5
	-9,6
	44,5

	-Khu vực Đầu tư nước ngoài
	52.363
	103.061
	163.219
	14,5
	16,6
	15,3

	Cơ cấu so toàn Tỉnh (%)
	4,5
	4,3
	2,9
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu của Cục Thống kê.
- Nhập khẩu: Tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu bình quân của huyện giai đoạn 2001-2008 là 19,1%/năm (cả tỉnh là 24,1%/năm). Kim ngạch nhập khẩu của huyện năm 2008 là 151 triệu USD, chiếm  2% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn tỉnh. Trong tổng giá trị nhập khẩu của huyện, kim ngạch của ngành dệt may, giầy dép là 150,9 triệu USD, chiếm 99,99%. Trong đó kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp FDI của huyện chiếm gần như 100%. Tình hình cụ thể trong bảng sau:
Đvt: 1.000USD.
	Danh mục
	Năm
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	1) KN nhập khẩu tỉnh
	1.360.569 
	2.978.973 
	7.672.420
	17,0
	37,1
	24,1

	2) KN nhập khẩu huyện
	37.380
	79.140
	151.103
	16,2
	24,1
	19,1

	3) Cơ cấu so toàn Tỉnh (%)
	2,7
	2,7
	2,0
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu của Cục Thống kê.
e) Thu hút đầu tư

Đến cuối năm 2008 trên toàn địa bàn huyện Vĩnh Cửu có 115 doanh nghiệp, trong đó có 2 doanh nghiệp nhà nước, 105 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 8 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tình hình thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp đến cuối năm 2008 như sau:

- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đến cuối năm 2008 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu có 9 dự án đăng ký, với tổng số vốn đăng ký 105,95 triệu USD. Trong đó có 6 dự án thuộc ngành công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 94,7 triệu USD và 3 dự án đầu tư ngành nông nghiệp với tổng vốn là 11,25 triệu USD. Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài ngành công nghiệp chủ yếu tập trung vào các ngành may mặc, giày dép, cơ khí.

- Các dự án có vốn trong nước đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và một số dự án đầu tư trước năm 2000 nằm ngoài các khu cụm công nghiệp tập trung đã quy hoạch là 40 dự án (23 dự án đang hoạt động, 3 dự án đang xây dựng, 14 dự án chưa triển khai), với tổng số vốn đăng ký là 3.193 tỷ đồng. Tổng số vốn thực hiện là 1.355 tỷ đồng, đạt 42% số vốn đăng ký.

2. Hiện trạng về hạ tầng

a) Hệ thống giao thông 

Hiện tại trên toàn huyện có tổng cộng 9 đường tỉnh dài 156,94 km; 22 đường huyện dài 132,94 km, các tuyến đường giao thông nông thôn cấp phối sỏi đỏ dài 386,32km. Các chỉ tiêu mạng lưới đường nội bộ của huyện thấp hơn các huyện khác và ở mức trung bình của tỉnh, cụ thể như sau: mật độ 0,62, không có quốc lộ, đường tỉnh lộ là 1,45km/1000dân, huyện lộ là 1,23km/1000dân.

Mạng lưới đường giao thông của huyện còn nhỏ bé so với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội theo định hướng đã được xác định. Trong giai đoạn đầu cần tập trung phát triển các đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng như tuyến 767, 768, 762 (Sosk Lu-Trị An), tuyến đường vành đai vùng kinh tế trọng điểm phía Nam dài 8km (quy mô 6 làn xe, hành lang bảo vệ mỗi bên 20m), tuyến đường vành đai thành phố Biên Hòa dài 16,6 km(quy mô 4-6 làn xe, hành lang mỗi bên 20m), cầu Thủ Biên qua Bình Dương, cầu Mã Đà, cầu qua sông Đồng Nai nối với Lâm Đồng.
Các trục đường giao thông đô thị Vĩnh Cửu trong quy hoạch:
- Đường vành đai TP Biên Hòa: theo quy hoạch GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, sau năm 2010 sẽ xây dựng tuyến vành đai 4 nối TP Biên Hòa-TX Thủ Dầu Một-TP Hồ Chí Minh - Bến Lức với quy mô 4 làn xe. Tuyến qua Đồng Nai dài khoảng 26,35km là tuyến vành đai phía Bắc TP Biên Hòa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch TP. Biên Hòa, qua huyện Vĩnh Cửu 16,6km, hành lang an toàn mỗi bên 20m.

- Đường vành đai kinh tế trọng điểm phía Nam: Qua tỉnh Đồng Nai dài khoảng 55,3km, tính từ cầu Thủ Biên thuộc xã Tân An đến QL1 (cách khu công nghiệp Bàu Xéo khoảng 1-2km) và đi tiếp về phía nam đến QL51 tại khu vực Phú Mỹ. Tuyến đi qua huyện Vĩnh Cửu khoảng 8km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cấp I-II. Giai đoạn đầu xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp II với 4 làn xe, giai đoạn sau xây dựng đường cấp I với 6 làn xe, hành lang an toàn mỗi bên 20m.
- Đường Hòa Bình-Thiện Tân: từ đường Hòa Bình ven sông Đồng Nai cắt HL9, nối HL7,cắt HL15, HL6 đến TL768(TL24) tại xã Thiện Tân. Tuyến này góp phần phát triển kinh tế các xã thuộc tiểu khu kinh tế Bình Hòa, có thể nói rằng tuyến này thay thế TL678 hiện nay khi TL768 được nâng cấp thành đường bao thành phố Biên Hòa. Tổng chiều dài tuyến đường này là 18 km trong đó khoảng 4 km là đường mở mới. Quy hoạch cấp IV nền 9m, mặt 7+2x1=9m, bê tông nhựa. Hành lang an toàn mỗi bên 10m, lộ giới 32m.
- Đường Tân Bình-Thạnh Phú: Đi theo đường vào phi trường qua thành phố Biên Hòa nối vào đường nhà máy nước Thiện Tân. Đoạn qua huyện Vĩnh Cửu dài 5km. Để giải quyết việc đi lại của công nhân trong các khu, cụm công nghiệp gần đó, từ nay đến năm 2010 quy hoạch cấp IV nền 9m, mặt 7+2x1=9m, bê tông nhựa. Hành lang an toàn mỗi bên 10m, lộ giới 32m.
- Đường Trị An-Vĩnh Tân: Bắt đầu từ ngã ba Hiếu Liêm trên TL768 theo hướng Đông Nam đến trước UBND xã Vĩnh Tân nối vào TL767. Chiều dài tuyến đường khoảng 8,5km. Quy hoạch cấp IV nền 9m, mặt 7+2x1=9m, bê tông nhựa. Hành lang an toàn mỗi bên 10m, lộ giới 32m.
- Đường Trị An-Suối Linh: Giáp ĐT Hiếu Liêm nối vào ĐT Chiến Khu D. Chiều dài 15km. Quy hoạch cấp IV nền 9m, mặt 7+2x1=9m, bê tông nhựa. Hành lang an toàn mỗi bên 10m, lộ giới 32m…
b) Hệ thống cung cấp điện 

Nguồn cấp điện cho huyện Vĩnh Cửu là trạm trung gian Hiếu Liêm 6,3/15kv – 2x6,3MVA và trạm 110/22(15)kV-40MVA Thạnh Phú.

Trạm Hiếu Liêm có 4 tuyến nổi 15KV như sau:

- Tuyến 571 Hiếu Liêm đi dọc theo đường 768 cấp điện cho các xã Trị An, Tân An, Thiện Tân, Thạnh Phú…

- Tuyến 572 Cây Gáo cấp điện cho trạm Cây Gáo và các phụ tải dọc tuyến.

- Tuyến 574 Suối Rộp cấp điện cho Cây Gáo và các nhánh rẽ đến xã Phú Lý.
Trạm Thạnh Phú có 6 xuất tuyến nổi 22KV như sau:

- Tuyến 475 Quế Bằng cấp điện cho công ty Dona Quế Bằng.

- Tuyến 477 ChangShin cấp điện cho công ty ChangShin.

- Tuyến 473 Bình Hòa cấp điện cho khu vực xã Bình Hòa, Bình Lợi, Tân Bình…

- Tuyến 479 Thạnh Phú cấp điện cho khu vực xã Thạnh Phú

- Tuyến 481 Đại Long cấp điện cho khu vực Đường Đồng Khởi …

- Tuyến 471 Tân An cấp điện cho khu vực xã Thiện Tân, xã Tân An.

Hiện nay, tất cả các xã đã có điện lưới đến trung tâm xã.

c) Hệ thống cấp nước

Hiện tại nguồn cung cấp nước cho huyện Vĩnh Cửu được sử dụng từ 3 nơi: nhà máy nước thị trấn Vĩnh An công suất 3.000m3/ngày; nhà máy nước Thiện Tân công suất 100.000m3/ngày cấp nước thô cho trạm xử lý Long Bình; hệ thống giếng khoan với công suất nhỏ được đa số nhân dân sử dụng, bên cạnh đó giếng đào hoặc giếng khoan tay. Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh năm 2008 là 95%, tăng 11% so với năm 2000 và cao hơn mức bình quân chung toàn tỉnh (93%).
d) Hệ thống Bưu chính viễn thông

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng thông tin có công nghệ hiện đại, chất lượng. Thay thế dần các tổng đài độc lập bằng tổng đài tập trung 9.000 số, Viba hóa toàn bộ mạng truyền dẫn, các kênh dẫn, nâng dung lượng kênh sử dụng, các tuyến cáp treo hiện hữu trong tương lai sẽ được ngầm hóa trên các tuyến trục giao thông nội thị. Phấn đấu đạt 11máy/100 dân, tổng số máy đến 2010 khoảng 13.000-14.000 máy.
Hiện tại, toàn huyện đã có hệ thống điện thoại tự động ở trung tâm huyện lỵ và toàn huyện. Bưu điện xã lắp đặt tổng đài điện tử Linca UT 960 tại huyện lỵ và 1 tổng đài điện tử Starex-IMS 384 số ở xã Thạnh Phú. Số thuê bao internet trên 1.100 thuê bao. Đồng thời trên địa bàn xã có các trạm tiếp sóng truyền hình, đã phủ sóng phần lớn các xã trong huyện.
e) Hệ thống thủy lợi
Huyện có nguồn nước mặt dồi dào nhưng việc sử dụng nguồn nước này vào mục đích nông nghiệp còn hạn chế. Toàn huyện có 3 đập dâng (đập Ông Hường, đập Thạnh Phú, đập Bến Xúc) tưới cho 280 ha và 25 trạm bơm tưới cho 860 ha. Ngoài ra còn có kênh Vĩnh Tân tưới cho 40 ha nâng tổng diện tích tưới cho toàn huyện là 1.371ha.

g) Thoát nước và vệ sinh môi trường

Thoát nước bẩn: Thiết lập hệ thống thoát nước khu dân cư riêng và khu công nghiệp riêng, nước thải được đưa vào khu xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định rồi xả vào hệ thống thoát nước chung của huyện:
- Đối với khu dân cư: Được chia thành nhiều lưu vực thoát nước do địa hình không giống nhau. Lưu vực thứ nhất: Bao gồm Khu trung tâm Thạnh Phú và các xã lân cận xây dựng một trạm xử lý nước thải CS 5.520m3/ngày đêm và xả ra sông Đồng Nai; Lưu vực thứ hai: Bao gồm khu trung tâm thị trấn Vĩnh An và các xã lân cận xây dựng một trạm xử lý nước thải CS 6.000m3/ngày đêm theo đường dẫn là suối Vĩnh An ra sông Đồng Nai; Lưu Vực thứ ba: Bao gồm khu dân cư Phú Lý và các xã lân cần xây dựng một trạm xử lý nước thải CS 3.000m3/ngày đêm theo đường dẫn là suối Ràng ra hồ Trị An. Rác thải sinh hoạt tập trung thu gom đưa về bãi xử lý rác thải khoảng 2 ha tại TT. Vĩnh An dự kiến xây dựng trong thời gian tới.
- Đối với khu công nghiệp: Từng chủ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu. Dự kiến có 2 trạm xử lý nước thải cho hai khu công nghiệp lớn là KCN Thạnh Phú và cụm CN Vĩnh An. Rác thải công nghiệp được phân loại tại nhà máy và đưa về bãi xử lý rác công nghiệp chung của tỉnh Đồng Nai tại xã Giang Điền huyện Trảng Bom.
3. Nguồn nhân lực

a) Dân số và lao động

- Dân số: Dân số trên địa bàn huyện đến năm 2008 có 112.179 người, trong đó có 55.321 nam (chiếm 48,32%) và 56.858 nữ (chiếm 50,68%). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 10,42‰. Mật độ dân số 102,676 người/km2.

- Lao động: Tổng lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế của huyện là năm 2007 là 63.832 người, chiếm 53% so với tổng dân số. Lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao trên 49%, lao động trong ngành công nghiệp chiếm 25,54%, lao động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 25,2%. Lao động làm việc trong ngành công nghiệp chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong cơ cấu lao động toàn địa bàn huyện.

b) Hệ thống đào tạo

Tính đến đầu năm 2008, trên địa bàn Vĩnh Cửu có 45 điểm trường với 693 phòng học (3 trường THPT, 14 trường mẫu giáo, 16 trường tiểu học, 10 trường THCS) và 01 TT.GDTX, 01 Trung tâm Dạy nghề khu vực. Trong đó có 07 trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia (khối TH: 03, THCS: 02, MN: 01, THPT :01); phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 19/19 xã, thị trấn, phổ cập bậc Trung học 11/19 xã, thị trấn đạt kế hoạch đề ra.

Toàn huyện có 26.252 h/s (gồm THPT: 3.925 h/s, THCS: 8.297 h/s, tiểu học: 8.891h/s, MN:4.139 h/s), Giáo dục thường xuyên: 1.181h/s. Năm học 2007-2008 xét tuyển vào lớp 6 đạt 95%, tỉ lệ  tốt nghiệp Trung học cơ sở - đạt 92%, tỉ lệ  tốt nghiệp THPT đạt 79,48%, số học sinh thi đậu vào các trường đại học 93 h/s, cao đẳng là 180h/s. Huy động trẻ 03 đến 5 tuổi đến trường đạt 95%; trẻ 06 tuổi vào lớp1-3.838 h/s  đạt 99,84%. Bổ túc THCS tốt nghiệp đạt 71%, Bổ túc THPT đạt 26,9%.

I.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU

1. Lợi thế

- Với vị trí tiếp giáp với các địa phương có kinh tế phát triển như TP Biên Hòa, tỉnh Bình Dương và có các tuyến giao thông thủy bộ quan trọng của tỉnh và liên tỉnh đi qua đã tạo ra cho huyện Vĩnh Cửu có nhiều lợi thế so sánh thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Các yếu tố thuận lợi này cần phải được phát huy để đẩy nhanh phát triển công nghiệp làm động lực phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân tại địa phương, đồng thời đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai.

- Với tiềm năng nguồn tài nguyên khoáng sản, tài nguyên đất và tài nguyên nước khá phong phú, Vĩnh Cửu là một huyện có nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển các ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp điện nước và một số ngành công nghiệp khác... 

- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua là một trong những điều kiện tiền đề quan trọng để ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển một các vững chắc, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế chung của toàn Tỉnh. 

- Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp trên địa bàn huyện đã được quan tâm, trong đó quy hoạch đất đai, khu vực hình thành quy hoạch các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, để tạo các điều kiện về không gian cho phát triển công nghiệp trong thời gian qua. Địa hình tương đối thuận lợi cho xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển các khu, cụm công nghiệp, mở rộng đường giao thông đến các vùng giáp ranh, phát triển thương mại dịch vụ.

2. Bất lợi
- Quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ và nguy cơ tụt hậu so với tỉnh ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng GDP của huyện thấp hơn so với tăng bình quân GDP toàn tỉnh sẽ dẫn đến khoảng cách chênh lệch quy mô GDP của huyện so với của tỉnh tăng lên. Do đó việc thu hẹp khoảng cách với tỉnh tránh nguy cơ tụt hậu là một thách thức đối với phát triển kinh tế của Vĩnh Cửu trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. 

- Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội ở huyện, nhất là hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp thoát nước mặc dù đã được đầu tư trong thời kỳ vừa qua nhưng hiện vẫn còn thiếu thốn và lạc hậu chưa đáp ứng được yêu cầu phục vụ cho phát triển mạnh công nghiệp và các ngành kinh tế có tiềm năng thế mạnh của huyện. 
- Nguồn vốn tích luỹ và đầu tư của xã hội trên địa bàn còn nhỏ do dân số lao động nông nghiệp có thu nhập thấp vẫn chiếm tỷ lệ cao (78% dân số nông thôn có thu nhập thấp). Đây là thách thức rất lớn và cũng là hạn chế về khả năng huy động vốn đầu tư trên địa bàn cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng trong thời kỳ tới. 

- Trình độ sản xuất, công nghệ và quản lý trong các ngành kinh tế nói chung còn lạc hậu dẫn đến năng suất lao động thấp, sử dụng tài nguyên còn lãng phí nhất là đất đai, gây ô nhiễm môi trường là những vấn đề hạn chế đến phát triển bền vững kinh tế – xã hội. 

- Dân số của huyện 2008 có trên 112 ngàn người với lực lượng khoảng 60 ngàn lao động trong độ tuổi (chiếm khoảng 54%). So với yêu cầu phát triển công nghiệp và dịch vụ với tốc độ nhanh chóng trong tương lai thì nguồn nhân lực của huyện còn nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Đây cũng chính là một thách thức lớn đối với huyện trong việc thu hút và đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trong thời gian tới.
- Vị trí của Vĩnh Cửu nằm phía thượng nguồn sông Đồng Nai cũng đặt ra cho Vĩnh Cửu một thách thức trong quá trình phát triển công nghiệp đó là vấn đề bảo vệ môi trường. Để phát triển công nghiệp, Vĩnh Cửu phải phát triển công nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, tuy nhiên đây lại là một thách thức không nhỏ vì các điều kiện về hạ tầng, nguồn nhân lực của huyện chưa đáp ứng được yêu cầu trên.

I.4. CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HUYỆN VĨNH CỬU
1. Chính trị - xã hội

Với lợi thế là một nước có môi trường chính trị xã hội ổn định, an ninh trật tự tốt là một thuận lợi cơ bản để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện công cuộc đổi mới nhằm đưa nước ta đến năm 2020 cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu khó khăn, vướng mắc của của các doanh nghiệp để có các biện pháp hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh các chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc tăng cường thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước đầu tư phát triển nền kinh tế, tỉnh Đồng Nai đã đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nhanh chóng triển khai các dự án đầu tư.

2. Kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là một nhân tố rất quan trọng vì nó tác động trực tiếp đến sức mua của xã hội, tạo điều kiện để các ngành có thể mở rộng quy mô sản xuất. Trong thời gian qua, cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng đã duy trì được mức tăng trưởng kinh tế liên tục và ổn định là nhân tố quan trọng tạo điều kiện cho các ngành sản xuất tiếp tục phát triển.

Tài chính tín dụng: Thời gian qua, ngân hàng Nhà nước đã thực hiện cơ chế điều hành tỷ giá mới, theo đó hàng ngày NHNN công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của đồng Việt Nam so với đồng USD (thay cho việc công bố tỷ giá chính thức trước đây). Bên cạnh đó hạ thấp tỷ lệ kết hối để tạo thế chủ động hơn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh... Những thay đổi này làm cho tỷ giá ở Việt Nam được hình thành một cách khách quan hơn, phản ánh đúng hơn cung cầu ngoại tệ trên thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện để hội nhập tốt hơn với cộng đồng quốc tế và khu vực.

Nền kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, cơ chế thị trường đang trong quá trình hình thành, các khuôn khổ pháp lý còn đang hoàn chỉnh. Thời gian qua, nhà nước cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các loại thị trường cùng phát triển như thị trường hàng hóa dịch vụ, thị trường lao động, bất động sản, thị trường khoa học công nghệ... Sự hình thành đồng bộ các loại thị trường đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế cả nước nói chung, công nghiệp Đồng Nai và công nghiệp huyện Vĩnh Cửu nói riêng.

3. Đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến phát triển ngành công nghiệp

Các chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển ngành công nghiệp đã nhanh chóng được ban hành, tạo cơ hội và môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển. 

Để tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý về đầu tư - kinh doanh theo xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều luật mới được ban hành, bổ sung, sửa đổi như: Luật thương mại được đổi mới hoàn toàn, mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật; Luật Doanh nghiệp áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và Luật Đầu tư chung quy định về các biện pháp ưu đãi và bảo hộ đầu tư không phân biệt nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước.   

Kế thừa những thành tựu đạt được của kế hoạch 5 năm 2001-2005, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai khóa VIII xác định tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp chủ lực theo hướng hiện đại, phát triển công nghiệp đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Trên cơ sở các chủ trương đường lối của Đảng, các quy hoạch, kế hoạch, chính sách pháp luật của Nhà nước, tỉnh Đồng Nai đã ban hành nhiều chính sách để phát triển công nghiệp địa phương. 
Quy hoạch phát triển công nghiệp Đồng Nai giai đoạn 2006-2010 được ban hành kèm theo quyết định số 746/2005/QĐ.CT.UBT ngày 04/02/2005 là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển công nghiệp cho các địa phương. Bên cạnh đó các quy hoạch phát triển công nghiệp trên các lĩnh vực chuyên ngành như công nghiệp cơ khí, điện - điện tử, khai thác tài nguyên khoáng sản, công nghiệp chế biến nông sản, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ, quy hoạch phát triển các cụm, khu công nghiệp cũng được ban hành làm cơ sở cho việc phát triển công nghiệp địa phương; các chính sách về khuyến công, chương trình xúc tiến thương mại đã được tỉnh quan tâm triển khai hàng năm đã góp phần quan trọng cho việc phát triển công nghiệp theo đúng định hướng.

Phát huy cao độ nội lực, thu hút nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển; từng bước hoàn thiện cơ cấu đầu tư phù hợp với mục đích chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa là những chủ trương lớn có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như trên địa bàn từng huyện.

4. Các yếu tố quan hệ liên vùng ảnh hưởng đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu
Các hoạt động liên kết vùng, đặc biệt là những địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế nói chung trên địa bàn tỉnh. Quy hoạch phát triển công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là cơ sở quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế nói chung cũng như phát triển công nghiệp của từng địa phương trong vùng, tạo động động lực cho kinh tế của các tỉnh trong vùng phát triển đồng bộ. Các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, mạng lưới cung cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực cũng là những nhân tốc ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

5. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế

Xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới đã làm cho các nước xích lại gần nhau hơn. Với đường lối đối ngoại rộng mở, tập trung các nguồn lực trong nước phát triển kinh tế, hiện nay Việt Nam đã có quan hệ với hơn 160 quốc gia về ngoại giao, với trên 100 quốc gia về quan hệ buôn bán. Cùng với xu hướng toàn cầu hóa, tiến trình khu vực hóa ngày càng diễn ra sâu rộng hơn, chúng ta đã tham gia nhiều tổ chức kinh tế khu vực và quốc tế và hiện đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới. Với việc trở thành thành viên của tổ chức thương mại lớn nhất toàn cầu, một mặt tạo ra nhiều cơ hội thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam, mở rộng thị trường, mặt khác cũng đặt nước ta vào những thách thức không nhỏ do xuất phát điểm của nền kinh tế còn rất thấp, tính cạnh tranh yếu, kinh nghiệm trong thương trường quốc tế còn nhiều hạn chế. 

Tuy nhiên với thành tựu khoa học, công nghệ của thế giới, là nước đi sau nên chúng ta có thể vận dụng, đi tắt, đón đầu trong việc áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của các nước đi trước để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa đất nước theo hướng hiện đại. Trên thực tế, thông qua việc thu hút FDI, Việt Nam đã tiếp thu được công nghệ tiên tiến trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt ở một số lĩnh vực như dầu khí, hóa chất, vật liệu xây dựng, điện tử và viễn thông.

Từ phân tích trên cho thấy bối cảnh toàn cầu hóa đã là xu thế trong nền kinh tế hiện đại, hội nhập kinh tế chắc chắn sẽ có tác động đến ngành công nghiệp của địa phương, nó không chỉ mang lại những cơ hội mà còn tạo ra nhiều thách thức đối với sự phát triển của ngành công nghiệp của huyện. Vấn đề đặt ra là quy hoạch phát triển công nghiệp của huyện phải tìm cách tận dụng các cơ hội và hạn chế những thách thức nhằm đẩy nhanh quá trình công công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn huyện. 

KẾT LUẬN: Với những nhân tố tác động có tính tích cực đến sự phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện và với những điều kiện về vị trí địa lý thuận lợi và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hạ tầng kỹ thuật… trên địa bàn huyện trong thời gian qua, là một trong những điều kiện quan trọng để ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế của huyện và chung của toàn Tỉnh. 

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, những tồn tại khó khăn trước mắt về khủng hoảng kinh tế; nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật, mặt bằng đất đai, môi trường sinh thái… cũng ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội của huyện nói chung và ngành công nghiệp trên địa bàn huyện nói riêng. Do đó, trong thời gian tới cần có những định hướng và giải pháp đồng bộ để khắc phục những khó khăn tồn tại, tiếp tục phát triển ngành công nghiệp bền vững.

Phần II:
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU GIAI ĐOẠN 2001-2008
II.1. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU GIAI ĐOẠN 2001-2008
1. Số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp
Vĩnh Cửu là một trong những huyện trên địa bàn tỉnh có số lượng doanh nghiệp tăng nhanh. Giai đoạn 2001-2008, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện tăng thêm 435 cơ sở (chỉ tính những cơ sở đanh hoạt động). 
Tốc độ tăng trưởng bình quân là 11% năm, chiếm 6,7% số lượng cơ sở sản xuất toàn tỉnh, xếp thứ tư toàn tỉnh (sau Biên Hòa và Trảng Bom, Long Thành); trong đó: giai đoạn 2001-2005 tăng thêm 200 cơ sở, tốc độ tăng 9,9% năm và giai đoạn 2006-2008 tăng thêm 2035 cơ sở, tốc độ tăng 13% năm. 
Số lượng doanh nghiệp phát triển tăng thêm chủ yếu tập trung ở khu vực kinh tế dân doanh và đầu tư nước ngoài, cụ thể qua biểu số liệu sau:
	Tổng số cơ sở 
	Năm 
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	1. Toàn tỉnh
	7.604
	10.122
	11.645
	5,9
	4,8
	5,5

	2. Huyện Vĩnh Cửu
	332
	532
	767
	9,9
	13,0
	11,0

	- KV Trung ương
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	- KV Địa phương
	1
	1
	1
	-
	-
	-

	- Ngoài quốc doanh
	329
	528
	762
	9,9
	13,0
	11,1

	- Đầu tư nước ngoài
	1
	2
	3
	14,9
	14,5
	14,7


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê.
Qua biểu số liệu trên cho thấy giai đoạn 2001-2008, số lượng cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu có sự tăng giảm như sau:

a) Khu vực trung ương và địa phương: Đến năm 2008, khu vực này chỉ có 2 cơ sở sản xuất, 1 cơ sở thuộc trung ương quản lý là Nhà máy điện Trị An, 1 cơ sở thuộc địa phương quản lý tương ứng là Công ty TNHH xi măng Bửu Long. Trong suốt giai đoạn 2001-2008 trên địa bàn huyện không có doanh nghiệp trung ương đầu tư thêm; còn đối với khu vực quốc doanh địa phương thì có đầu tư thêm Công ty TNHH xi măng Bửu Long, nhưng Nhà máy đường Trị An do gặp khó khăn trong sản xuất nên đã ngưng hoạt động. Về cơ cấu số lượng cơ sở so với toàn huyện thì khu vực quốc doanh có sự tăng giảm theo mốc thời gian như sau: năm 2000 chiếm 0,3% giảm xuống còn 0,2% năm 2005 và 0,1% năm 2008.

b) Khu vực ngoài quốc doanh: Đến năm 2008, khu vực này có 762 cơ sở, gồm: 6 hợp tác xã, 5 công ty cổ phần, 56 công ty TNHH, 75 doanh nghiệp tư nhân và 625 hộ cá thể. Đây là khu vực có số lượng cơ sở tăng nhiều nhất, giai đoạn 2001-2008 tăng 433 cơ sở, trong đó: Giai đoạn 2001 -2005 tăng 198 cơ sở, bình quân mỗi năm tăng khoảng 39 cơ sở; giai đoạn 2006-2008 tăng 234 cơ sở. Số lượng doanh nghiệp, cơ sở tăng nhanh nhưng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, hộ sản xuất kinh doanh cá thể chiếm tỷ trọng lớn. Đây là thành phần kinh tế có số lượng cơ sở chiếm tỷ trọng cao nhất (trên 99%) so với các thành phần khác.

c) Khu vực công nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI): Giai đoạn 2001-2008 tăng 2 doanh nghiệp, trong đó: Giai đoạn 2001 - 2005 có 1 doanh nghiệp (công ty Chang Shin Việt Nam); giai đoạn 2006-2008 tăng 2 doanh nghiệp (Công ty Công nghệ Chang Shin và Công ty LD giày da Việt Ý). Giai đoạn 2001-2008, nhìn chung so với các địa phương khác (như Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom), số lượng doanh nghiệp FDI tăng không cao vì chưa thu hút đầu tư nhiều nhà đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Phú (do mới hình thành). Đây là khu vực kinh tế có số lượng cơ sở đứng thứ 2 sau khu vực công nghiệp dân doanh, nhưng có giá trị sản xuất công nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất so với các thành phần kinh tế khác, chiếm gần 50% trong cơ cấu các thành phần kinh tế, do hầu hết các doanh nghiệp khu vực này có quy mô lớn, năng lực sản xuất cao. Xét về cơ cấu số lượng doanh nghiệp trên địa bàn huyện, doanh nghiệp thuộc khu vực này có cơ cấu tăng dần qua các năm, cụ thể: Năm 2000 chiếm 0,3% tăng lên 0,37% năm 2005 và lên 0,39% năm 2008. 

2. Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN)
Nhìn  chung, so với cả tỉnh, Vĩnh Cửu là một trong những địa phương có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng tương đối cao so với toàn tỉnh, tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 là 2.288,1 tỷ đồng, đứng thứ 5 sau Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom; chiếm tỷ trọng 3% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp trên toàn tỉnh. 

Giai đoạn 2001-2008, công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tuy có thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng bình quân toàn Tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân của cả giai đoạn này là 5,2%/năm, trong khi đó tốc độ tăng trưởng của toàn tỉnh là 19,79%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trung bình trên địa bàn huyện là 1,4%/năm (do khu vực trung ương giảm giá trị sản xuất điện năng); giai đoạn 2006-2008, tốc độ tăng bình quân là 11,8%/năm.
Tuy nhiên, những năm gần đây, do công nghiệp các địa phương Biên Hòa, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom phát triển nhanh, nên tỷ trọng công nghiệp trên địa bàn huyện so với toàn Tỉnh giảm mạnh; năm 2000 chiếm tỷ trọng 8%, đến năm 2008 giảm xuống còn 3%.
 Tình hình phát triển của các thành phần kinh tế như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	1. Toàn Tỉnh 
	17.992
	42.532
	76.327
	18,8
	21,5
	19,8

	2. Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	- KV Trung ương
	1.078,3
	709,3
	980,5
	-8,0
	11,4
	-1,2

	- KV Địa phương
	55,3
	75,3
	135,5
	6,4
	21,6
	11,9

	- Ngoài quốc doanh
	61,7
	123,3
	230,3
	14,8
	23,2
	17,9


	- Đầu tư nước ngoài
	331,4
	730,6
	941,7
	17,1
	8,8
	13,9


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê.
a) Công nghiệp khu vực Trung ương: 
- Giai đoạn 2001-2008, có tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giảm 1,2%/năm. Trong đó giai đoạn 2001-2005 có tốc độ tăng trưởng giảm 8%/năm. Nguyên nhân giảm do ảnh hưởng tình hình thời tiết và ảnh hưởng sản xuất của nhà máy Thuỷ điện Trị An, nên sản lượng điện sản xuất giảm; giai đoạn 2006-2008 có tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 11,4%/năm, nguyên nhân tăng là sản xuất ổn định và phát huy công suất của nhà máy. 
- Năm 2000, công nghiệp trung ương là thành phần chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, chiếm tỷ trọng trên 70% GTSXCN trên địa bàn huyện. Đến năm 2005 giảm xuống 43,3% và tiếp tục giảm xuống 42,9% vào năm 2008. Nguyên nhân giảm tỷ trọng là do sản xuất của nhà máy thuỷ điện Trị An có công suất nhất định, không thể vượt quá công suất cho phép; ngoài ra những năm gần đây công nghiệp ĐTNN trên địa bàn huyện tăng nhanh nên chiếm cơ cấu ngày càng tăng.
- Cơ cấu về giá trị sản xuất của thành phần khu vực Trung ương huyện Vĩnh Cửu chiếm so với toàn tỉnh cũng có xu hướng giảm. Năm 2000 chiếm tỷ trọng 24,3%, đến năm 2008 giảm xuống còn 11,3%.

b) Công nghiệp khu vực Địa phương: 
- Giai đoạn 2001-2008, thành phần này có tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11,9%/năm. Trong đó giai đoạn 2001-2005 có tốc độ tăng trưởng đạt 6,4%/năm, đây là thời kỳ có nhiều biến động đối với các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương, các đơn vị này vừa phải củng cố bộ máy, chuyển đổi hình thức kinh doanh nên có một số lúng túng trong hoạt động kinh doanh (chủ yếu là Công ty Đường Trị An); giai đoạn 2006-2008 có tốc độ tăng trưởng bình quân tăng 21,6%/năm, nguyên nhân tăng là do Công ty Xi măng Bửu Long tiếp tục ổn định và phát triển sản xuất.

- Cơ cấu của thành phần quốc doanh địa phương trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2001 – 2008 có xu hướng tăng về tỷ trọng. Năm 2000 chiếm tỷ trọng là 3,6%; đến năm 2005 chiếm 4,6% và đến năm 2008 tăng lên 5,9% so với công nghiệp toàn huyện. Cơ cấu so với công nghiệp địa phương toàn Tỉnh chiếm khoảng 5% qua các gaii đoạn.

c) Công nghiệp khu vực ngoài quốc doanh: 
- Giai đoạn 2001-2008, tốc độ tăng trưởng bình quân GTSXCN là 17,9%/năm. Trong kế hoạch 5 năm 2001-2005, công nghiệp ngoài quốc doanh có tốc độ tăng trưởng bình quân 14,8%/năm. Giai đoạn 2006-2008 có mức tăng trưởng cao so với giai đoạn trước, tốc độ tăng bình quân trong 3 năm đầu của kế hoạch 5 năm 2006-2010 là 23,2%/năm, cao hơn tốc độ chung của cả tỉnh (21,5%), nguyên nhân tăng do xuất phát điểm thấp, chiến lược kinh doanh đa dạng và linh hoạt đáp ứng các nhu cầu của nền kinh tế hàng hóa trong giai đoạn đầu mặc dù tiềm lực tài chính và khả năng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khu vực này còn yếu so với các thành phần kinh tế khác. 
- Cơ cấu công nghiệp dân doanh so với công nghiệp toàn huyện năm 2000 chiếm 4%, năm 2005 tăng lên 7,5% và đến năm 2008 là trên 10%. So với công nghiệp dân doanh toàn Tỉnh, năm 2000 công nghiệp dân doanh huyện chiếm 3,3% và giảm xuống 2,3% vào năm 2008. Điều này cho thấy mặc dù công nghiệp dân doanh trên địa bàn huyện tăng nhanh hơn so các thành phần khác, tuy nhiên so với toàn tỉnh thì tăng trưởng vẫn còn thấp và tỷ trọng ngày càng giảm.

d) Công nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài: 
- Đây luôn là khu vực có tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của địa phương, năm 2008 chiếm 41,1%. Giai đoạn 2001-2008, tốc độ tăng trưởng bình quân GTSXCN là 13,9%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 có tốc độ tăng trưởng bình quân là 17,1%/năm; giai đoạn 2006-2008 có tốc độ tăng trưởng bình quân là 8,8%/năm. Đến năm 2008 đạt 941,7 tỷ đồng GTSXCN (theo giá 1994), tốc độ tăng trưởng giai đoạn này thấp hơn giai đoạn trước do sự ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đã tác động đến thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, sự ảnh hưởng này tác động từ quí 3 năm 2008. 
- Năm 2000, công nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện chiếm tỷ trọng 21,7%, đến năm 2008 tăng lên 41,1% giá trị công nghiệp toàn huyện, và trở thành khu vực lớn thứ 2 sau công nghiệp trung ương và xu hướng sẽ tiếp tục tăng. So với công nghiệp đầu tư nước ngoài toàn tỉnh thì công nghiệp đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện giảm về tỷ trọng, năm 2000 chiếm 3,1% giảm xuống 1,7% vào năm 2008. Nguyên nhân là do tình hình thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện còn nhiều hạn chế.

3. Thị trường
Thị trường tiêu thụ ngành công nghiệp trên địa bàn huyện bao gồm cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện nay thị trường xuất khẩu chiếm tỷ trọng khá lớn. Năm 2008, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 4.402,6 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001 – 2008 đạt bình quân 7,3%/năm, trong đó xuất khẩu chiếm 61,7% tổng doanh thu sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện. Tỷ lệ tiêu thụ thị trường trong nước tuy chiếm chiếm nhỏ hơn (chiếm 38,3% doanh thu), tuy nhiên sản phẩm khá đa dạng và phong phú, phục vụ ác nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng.
Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là giày dép; hàng mộc. Tổng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2008 đạt trên 169,88 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 đạt 15,8%/năm, thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành công nghiệp của tỉnh (công nghiệp toàn tỉnh là 22,44%/năm), trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 16,3%/năm (công nghiệp toàn tỉnh là 17,5%/năm), giai đoạn 2006-2008 là 14,9% (công nghiệp toàn tỉnh là 31,22%/năm). Kim ngạch xuất khẩu tăng trong giai đoạn 2001-2008 chủ yếu do đóng góp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc các ngành công nghiệp giày dép, chế biến gỗ và cơ khí. 
Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp huyện so với công nghiệp toàn tỉnh có xu hướng giảm: năm 2000 chiếm 4,5% giảm còn 4,3% năm 2005 và đến năm 2008 còn 2,9% (do không thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài). Tình hình xuất khẩu giai đoạn 2001 – 2008 được thể hiện qua biểu tổng hợp sau:

	Danh mục
	Kim ngạch xuất khẩu
 (Triệu USD)
	Tốc độ tăng bình quân (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	Toàn ngành công nghiệp
	1.174,6
	2.625,5
	5.931,5
	17,45
	31,22
	22,44

	Huyện Vĩnh Cửu
	52,71
	112,08
	169,88
	16,3
	14,9
	15,8

	So sánh cơ cấu toàn ngành (%)
	4,5
	4,3
	2,9
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê

Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu năm 2008 của ngành công nghiệp huyện như sau: Ngành công nghiệp dệt, may, giày dép có kim ngạch xuất khẩu đạt 160,2 triệu USD, chiếm 2,7% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành; Ngành công nghiệp chế biến gỗ có kim ngạch xuất khẩu đạt 6,66 triệu USD, chiếm 0,1% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành; Ngành công nghiệp cơ khí có kim ngạch xuất khẩu đạt 3 triệu USD, chiếm 0,05% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. 
4. Trình độ kỹ thuật – công nghệ
Trên địa bàn huyện, ngoài vài doanh nghiệp đầu tư nước ngoài lớn là Công ty Chang Shin Việt Nam; Công ty Giày dép Việt Ý; Công ty Công nghệ Chang Shin;... có trình độ công nghệ khá hiện đại. Các doanh nghiệp trong nước ngoài một số doanh nghiệp lớn, như: Xi măng Bửu Long; Vĩnh Hải; Hùng Vương;... thì số còn lại chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất nhỏ, hộ cá thể. Do có nhiều cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ nên việc đánh giá chung về trình độ kỹ thuật, công nghệ của công nghiệp trên địa bàn huyện là rất khó khăn.

Qua số liệu báo cáo về hiện trạng trình độ công nghệ của Đồng Nai (tháng 3/2005) được xác định và so sánh đánh giá thông qua các hệ số thành phần Kỹ thuật - Technoware (T), Con người - Humanware (H), Thông tin - Infoware (I), Tổ chức - Orgaware (O) và hệ số đóng góp của công nghệ TCC cho thấy các thành phần công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu như sau:
	Danh mục
	TCC
	T
	H
	I
	O

	Toàn tỉnh
	0,6218
	0,8022
	0,3948
	0,7369
	0,6667

	Huyện Vĩnh Cửu
	0,4449
	0,5978
	0,2214
	0,5366
	0,5369

	Chênh lệch
	-0,1769
	-0,2044
	-0,1734
	-0,2003
	-0,1298


Nguồn: Sở Khoa học – Công nghệ Đồng Nai.
Hệ số đóng góp công nghệ ngành công nghiệp trên địa bàn huyện đều thấp hơn bình quân chung của ngành công nghiệp toàn Tỉnh, cụ thể là TCC=0,4449; thấp hơn nhiều so với bình quân chung của ngành công nghiệp toàn Tỉnh và thấp hơn mức trung bình (TCC=0,5). 
So với các địa phương trong Tỉnh được đánh giá thì hệ số TCC của Vĩnh Cửu là thấp nhất (sau Long Khánh); điều này thể hiện trình độ công nghệ của các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn huyện còn rất thấp. Thực tế cho thấy, trên địa bàn huyện hiện nay chỉ có một số doanh nghiệp lớn đầu tư nước ngoài có công nghệ hiện đại, số còn lại chiếm đa số là các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ có trình độ công nghệ thấp.
Hai chỉ số quan trọng liên quan đến khả năng sử dụng và vận hành công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại là thành phần con người (H) của ngành chỉ đạt 0,2214 và thành phần thông tin chỉ đạt 0,5366; hai chỉ số này thấp hơn bình quân chung của tỉnh, do một số hạn chế về nguồn nhân lực như trình độ học vấn thấp, thiếu kinh nghiệm làm việc, nguồn nhân lực phần lớn chưa qua đào tạo, năng lực quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh còn yếu, các hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học chưa mạnh. 
Bên cạnh đó, còn có một số hạn chế về cơ sở vật chất thông tin; nguồn gốc thông tin; phương pháp, cách thức sử dụng thông tin và việc lưu trữ, tìm kiếm, trao đổi, cập nhật thông tin. Những hạn chế này tác động đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư vào các ngành có yêu cầu hàm lượng chất xám cao.
Tóm lại, có thể đánh giá trình độ kỹ thuật – công nghệ của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện rất thấp (TCC = 0,4449 < 0,5), chưa đạt mức trung bình. Do đó, cần tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đổi mới công nghệ, tăng cường đào tạo nhân lực, thu hút nhân tài để nhanh chóng nâng cao trình độ kỹ thuật – công nghệ thúc đẩy công nghiệp huyện Vĩnh Cửu phát triển cùng với các địa phương khác trên địa bàn tỉnh.

5. Tình hình đầu tư và hiệu quả đầu tư
a) Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư của huyện luỹ kế đến cuối năm 2007 là 4.461 tỷ đồng, chiếm 3,7% tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp toàn tỉnh (toàn tỉnh là 116.419 tỷ đồng), trong đó vốn trong nước chiếm 64%, vốn ngoài nước chiếm 36%. Vốn đầu tư trong nước chiếm tỷ trọng lớn chủ yếu của Nhà máy Thuỷ điện Trị An là chính.
Vốn đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện có cơ cấu tương đồng với giá trị sản xuất công nghiệp của huyện, giá trị sản xuất công nghiệp huyện chiếm 3% toàn tỉnh, đây là một trong những địa phương có vốn đầu tư sản xuất công nghiệp lớn. 

Riêng giai đoạn 2001-2007, tổng vốn đầu tư ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là 1.050 tỷ đồng (tính quy đổi theo giá cố định 1994), chiếm 2,6% vốn đầu tư công nghiệp toàn tỉnh, trong đó công nghiệp đầu tư nước ngoài là chính. Điều này chứng tỏ rằng việc thu hút đầu tư nước ngoài đóng một vai trò vô cùng quan trọng, quyết định sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
b) Hiệu quả đầu tư

Đề án quy hoạch này đánh giá hiệu quả đầu tư của ngành công nghiệp thông qua hệ số ICOR (Incremental Capital – Output Ratio), chỉ tiêu GTGT, Lợi nhuận, năng suất lao động... Nếu tính theo sự tăng thêm về giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN), thì hệ số ICOR phản ánh để tăng thêm 1 đồng GTSXCN phải bỏ ra bao nhiêu đồng vốn (theo giá quy đổi 1994), cụ thể:

ICOR = (I/GTSXCN)/Tốc độ tăng GTSXCN  = I/(GTSXCN

Trong đó: 

- I: Đầu tư.

- GTSXCN: Giá trị sản xuất công nghiệp.

- (GTSXCN: GTSXCN tăng thêm.

Đối với công nghiệp toàn Tỉnh, giai đoạn trước đó (1996 - 2000), hệ số ICOR theo GTSXCN toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai là 1,05. Giai đoạn 1996-2000, ngành công nghiệp Đồng Nai muốn tạo thêm 1 đồng GTSXCN cần phải tốn 1,05 đồng vốn đầu tư. Sang giai đoạn 2001-2007 để tạo ra 1 đồng GTSXCN cần phải đầu tư 0,88 đồng vốn. Như vậy là quá trình đầu tư tốn ít vốn hơn, điều này cho thấy giai đoạn 2001 – 2007 đầu tư nhiều vào các ngành thâm dụng lao động là chính. Các ngành thâm dụng vốn vẫn còn rất hạn chế.

Đối với công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu: Theo tính toán, hệ số ICOR theo GTSXCN trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2001-2007 là 0,102. So sánh với toàn ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai (hệ số ICOR theo GTSXCN là 0,88) thì hệ số ICOR của huyện Vĩnh Cửu cao hơn 0,14 (do đầu tư các nhà máy đầu tư nước ngoài mới đầu tư). Như vậy giai đoạn 2001 – 2008 đầu tư vào công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu sử dụng nhiều vốn hơn so mức chung công nghiệp toàn Tỉnh.
Bên cạnh việc đánh giá hiệu quả đầu tư và tăng trưởng theo hệ số ICOR, hiệu quả đầu tư ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua còn thể hiện qua một số chỉ tiêu sau:
	Danh mục
	Vốn đầu tư
31/12/2007
(Tỷ.đ)
	Tỷ lệ
VA/GO
(%)
	Năng suất
(VA/LĐ)
(Tr.đ)
	Vốn/LĐ
(Tr.đ)
	Lợi nhuận/Vốn
(%)

	Công nghiệp toàn Tỉnh
	119.416
	25,76
	95,3
	285,3
	4,76

	Huyện Vĩnh Cửu
	4.461,4
	34,0
	67,8
	176,2
	6,2

	- Khu vực Trung ương
	2.506,0
	49,0
	4.100,0
	9.281,5
	4,5

	- Khu vực Địa phương
	28,5
	33,5
	273,7
	439,1
	7,4

	- Ngoài quốc doanh
	318,7
	26,4
	18,8
	63,4
	6,7

	- Đầu tư nước ngoài
	1.608,2
	20,9
	24,9
	80,5
	8,8



Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê Đồng Nai.
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn (LN/Vốn): Hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2007 đạt 6,2%, cao hơn bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh đạt 4,76%). Nhìn chung lợi nhuận/vốn của công nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn thấp (so lãi suất ngân hàng). Trong các thành phần kinh tế thì khu vực ĐTNN có hiệu quả cao nhất, đạt 8,8%; khu vực trung ương thấp nhất, chỉ đạt 4,5%.

- Tỷ lệ giá trị gia tăng (VA)/Giá trị sản xuất công nghiệp (GO): Tỷ lệ VA/GO (theo giá hiện hành) của công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2007 đạt 34%, cao hơn bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh (25,76%). Điều này cho thấy công nghiệp huyện đã phát triển những ngành giá trị gia tăng cao (chủ yếu lĩnh vực sản xuất điện năng), sản xuất vật liệu xây dựng,… Trong các thành phần kinh tế, khu vực Trung ương (sản xuất điện năng) vẫn chiếm vị trí cao nhất (49%); khu vực đầu tư nước ngoài thu hút nhiều nhiều dự án đầu tư lớn chủ yếu ngành may mặc, giày dép,… nên giá trị gia tăng vẫn thấp nhất (20,9%). 
- Quy mô vốn đầu tư/lao động (Vốn/LĐ): Quy mô vốn đầu tư/lao động của công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 176,2 triệu đồng/lao động, thấp hơn nhiều so với bình quân chung của công nghiệp toàn Tỉnh (toàn tỉnh 285,3 triệu đồng). Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp trung ương có quy mô trang bị lớn nhất (9.281 triệu/1 lao động), công nghiệp NQD có quy mô trang bị đạt 63,4 triệu/lao động; công nghiệp ĐTNN có quy mô trang bị đạt 80,5 triệu/lao động. 
- Năng suất lao động: Năng suất lao động theo GTGT (giá trị gia tăng - VA) theo giá hiện hành năm 2007 đạt 67,8 triệu đồng/1 lao động, thấp hơn nhiều so mức 95,3 triệu đồng/1 lao động của ngành công nghiệp toàn Tỉnh. Trong các thành phần kinh tế, công nghiệp trung ương đạt năng suất cao nhất (4.100 triệu đồng); công nghiệp đầu tư nước ngoài đạt năng suất 24,9 triệu đồng); khu vực ngoài quốc doanh có năng suất lao động thấp nhất (chỉ đạt 18,8 triệu đồng).

6. Nguồn nhân lực

Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp huyện đến cuối năm 2008 là 25.868 người, chiếm 5,9% lực lượng lao động trong công nghiệp toàn tỉnh. Tốc độ tăng bình quân lao động công nghiệp huyện giai đoạn 2001-2008 là 16,3%/năm, cao hơn so với mức tăng bình quân lao động toàn tỉnh (toàn tỉnh chỉ tăng 14,31%/năm). Điều này cho thấy có sự chuyển dịch cơ cấu lao động rất lớn trên địa bàn huyện, tỷ trọng lao động công nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng chiếm cao trong cơ cấu lao động của tỉnh, năm 2000 chỉ chiếm 5,2%, tăng lên 5,7% năm 2005 và tiếp tục tăng lên mức 5,9% năm 2008. Trong đó chủ yếu là lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, năm 2008 khu vực này chiếm 84%, tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp huyện, cụ thể:
	Ngành công nghiệp
	Lao động (người)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-
2005
	2006-
2008
	2001-
2008

	Toàn ngành CN
	149.247
	324.596
	435.143
	16,8
	10,26
	14,31

	Huyện Vĩnh Cửu
	7.740
	18.585
	25.868
	19,1
	11,7
	16,3

	- KV Trung ương
	266
	249
	270
	-1,3
	2,8
	0,2

	- KV Địa phương
	502
	67
	73
	-33,1
	2,9
	-21,4

	- Ngoài quốc doanh
	1.233
	5.062
	3.788
	32,6
	-9,2
	15,1

	- Đầu tư nước ngoài
	5.739
	13.208
	21.737
	18,1
	18,1
	18,1


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống kê.
a) Khu vực Trung ương: Đến cuối năm 2008 số lượng lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp thuộc khu vực nhà nước là 270 người. Tốc độ tăng bình quân lao động trong giai đoạn 2001-2008 là 0,2%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 1,3%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng 2,8%/năm, khu vực này có mức tăng trưởng lao động bình quân thấp do số lượng doanh nghiệp ít và thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm biên chế theo chủ trương chung của nhà nước.  
b) Khu vực địa phương: Số lượng lao động làm việc trong doanh nghiệp công nghiệp thuộc khu vực quốc doanh địa phương năm 2008 là 73 người. Tốc độ tăng bình quân lao động trong giai đoạn 2001-2008 giảm 21,4%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 33,2%/năm, nguyên nhân là Nhà máy đường Trị An gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nên đã ngừng hoạt động nên số lượng công nhân của công ty chuyển sang các công ty khác hoặc nghỉ chế độ và giai đoạn 2006-2008 tăng 2,9%/ năm, khu vực này có mức tăng trưởng lao động bình quân thấp do chỉ có Công ty  xi măng Bửu Long  hoạt động trên địa bàn, đồng thời thực hiện sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, bố trí các máy móc, thiết bị phù hợp thay thế sức người trong các công đoạn độc hại nguy hiểm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
c) Khu vực ngoài quốc doanh: Lực lượng lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh đến cuối năm 2008 là 3.788 người, tốc độ tăng lao động bình quân trong giai đoạn 2001-2008 là 15,1%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 32,6%/năm, tuy nhiên trong giai đoạn 2006-2008 lực lượng lao động lại giảm 9%/năm, nguyên do vào cuối năm 2008 một số doanh nghiệp không ứng phó nổi với sự biến động nhanh của thị trường trong nước và thế giới vì giá nguyên nhiên vật liệu tăng cao, lãi suất ngân hàng biến động lớn, một số đơn hàng ký trước với đối tác, doanh nghiệp phải bù lỗ hoặc không có lợi nhuận, một số đơn hàng bị cắt giảm, nhu cầu thị trường cũng bị giảm nên chỉ hoạt động cầm chừng, thậm chí có cơ sở phải tạm đóng cửa và sa thải nhân công. 
d) Khu vực đầu tư nước ngoài: là khu vực thu hút khá lớn lực lượng lao động, năm 2000 khu vực này thu hút 5.739 lao động, đến năm 2008 số lượng lao động đã trên 21.737 người, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 18,1%/năm. Mức tăng lao động bình quân đạt mức cao là do các dự án đầu tư vào huyện thuộc ngành may mặc, giày da sử dụng nhiều lao động.
II.3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU GIAI ĐOẠN 2001 – 2008
Trong giai đoạn 2001 – 2008, trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện, có 6 ngành tăng và có 2 ngành giảm. Trong các ngành tăng, ngành công nghiệp chế biến gỗ là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, bình quân đạt 45,6%/năm, tuy nhiên đây cũng là ngành xuất phát điểm thấp. Các ngành công nghiệp cơ khí; khai thác và VLXD tăng khá cao, bình quân trên 21%, nhưng quy mô còn nhỏ; ngành giày dép cũng một trong những ngành tăng trưởng thấp, bình quân 13,6%/năm. Trong 2 ngành giảm, ngành công nghiệp chế biến giảm mạnh (7,7%), ngành công nghiệp điện-nước giảm -1,2%/năm. Tình hình cụ thể qua biểu số liệu sau:
Đơn vị: Tỷ đồng.
	Tt
	Danh mục
	Năm
	Tăng bình quân (%)

	
	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	
	GTSXCN Huyện Vĩnh Cửu
	1.527
	1.638
	2.288
	1,4
	11,8
	5,2

	1
	Ngành CN KT và SXVLXD
	26,1
	87,9
	162,5
	27,5
	22,7
	25,7

	2
	Ngành CN chế biến NSTP
	70,5
	4,5
	37,2
	-42,3
	102,1
	-7,7

	3
	Ngành CN dệt, may, giày dép
	335,1
	731,1
	926,2
	16,9
	8,2
	13,6

	4
	Ngành CN chế biến gỗ
	6,5
	91,9
	131,7
	69,7
	12,7
	45,6

	5
	Ngành CN giấy, sp từ giấy
	0,0
	0,9
	2,4
	- 
	38,7
	- 

	6
	Ngành CN hoá chất
	2,3
	8,9
	10,9
	30,7
	7,1
	21,3

	7
	Ngành CN cơ khí
	7,8
	3,9
	36,5
	-12,9
	110,4
	21,3

	8
	Ngành CN điện - nước
	1.078
	709,3
	980,6
	-8,0
	11,4
	-1,2


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai và Sở Công Thương.
Về cơ cấu, giai đoạn 2001 – 2008 cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện cũng có sự chuyển dịch đáng kể. Ngành công nghiệp điện-nước giảm mạnh; các ngành chế biến gỗ, chế biến NSTP, dệt may và giày dép tăng nhanh. Đến cuối năm 2008, trong 8 ngành công nghiệp chủ yếu thì có 4 ngành có tỷ trọng lớn, theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm: (1) ngành công nghiệp điện-nước chiếm 42,86%; (2) ngành công nghiệp dệt may và giày dép 40,48%; (3) ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD 7,1%; (4) ngành công nghiệp chế biến gỗ chiếm 5,75%. Tỷ trọng GTSXCN của 4 ngành này chiếm tới trên 96,2% tổng GTSXCN trên địa bàn huyện, cụ thể:

	Tt
	Danh mục
	Năm

	
	
	2000
	2005
	2008

	 
	Cơ cấu (%)
	100
	100
	100

	1
	Ngành CN khai thác và SXVLXD
	1,71
	5,37
	7,10

	2
	Ngành CN chế biến NSTP
	4,62
	0,27
	1,63

	3
	Ngành CN dệt, may, giày dép
	21,95
	44,62
	40,48

	4
	Ngành CN chế biến gỗ
	0,43
	5,61
	5,75

	5
	Ngành CN giấy, sp từ giấy
	0,00
	0,06
	0,11

	6
	Ngành CN hoá chất, cao su, plastic
	0,15
	0,54
	0,48

	7
	Ngành CN cơ khí
	0,51
	0,24
	1,60

	8
	Ngành CN điện - nước
	70,63
	43,29
	42,86


Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Cục Thống Kê Đồng Nai và  Sở Công Thương.
Qua phân tích chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp chủ yếu nói trên cho thấy công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua phát triển mạnh các ngành công nghiệp điện –nước; dệt may, giày dép. Năm 2000, tỷ trọng 2 ngành này chiếm 92,58%; năm 2008 giảm xuống còn 83,34% GTSX công nghiệp trên địa bàn huyện. Như vậy, những năm gần đây đã có sự chuyển dịch theo hướng phát triển các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động như dệt, may, giày dép; chế biến gỗ. Các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, kỹ thuật, có giá trị gia tăng cao như ngành công nghiệp cơ khí có mức tăng trưởng cao nhưng tỷ trọng nhỏ. Đây là xu hướng chuyển dịch chưa phù hợp với định hướng phát triển chung của công nghiệp toàn Tỉnh. Đó cũng là một trong những vấn đề cần phải có những định hướng và giải pháp để thời gian tới công nghiệp trên địa bàn huyện chuyển dịch theo hướng gia tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp kỹ thuật cao, hiện đại; các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao như cơ khí, công nghiệp chế biến tinh.

Tình hình phát triển cụ thể các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện đoạn 2001 – 2008 như sau:

1. Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD (KT&SXVLXD)
a) Cơ sở sản xuất 
Đến cuối năm 2008, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp của ngành là 140 cơ sở, tăng 48 cơ sở so với năm 2000, tăng bình quân mỗi năm 6 cơ sở, chủ yếu là thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Khu vực nhà nước địa phương có 1 doanh nghiệp đó là Công ty Xi măng Bửu Long. Trên địa bàn huyện hiện nay tập trung một số doanh nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản lớn, như: Công ty khai thác Đá Vĩnh Hải; Công ty Xây dựng và SXVLXD Biên Hoà (BBCC),… Ngoài ra còn nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, như: Công ty xi măng Bửu Long, Công ty Minh Thanh (sản xuất gạch trang trí, xây dựng),…
b) Tăng trưởng GTSXCN
Ngành khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là một trong những ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng khá cao so với các ngành công nghiệp khác của huyện. Đây là một trong những ngành khai thác tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Tình hình phát triển của các thành phần kinh tế thuộc ngành KT&SXVLXD như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 

2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN KT và SXVLXD
	26,1
	87,9
	162,5
	27,5
	22,7
	25,7

	Cơ cấu (%)
	1,71
	5,37
	7,10
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công thương Đồng Nai.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 25,7%/năm, cao hơn nhiều so mức tăng trưởng công nghiệp của huyện (công nghiệp toàn huyện tăng 5,2%/năm), trong đó tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 là  27,5%/năm (toàn huyện tăng 1,4%); giai đoạn 2006-2008, tốc độ tăng trưởng bình quân là 22,7%/năm (toàn huyện tăng 11,8%). Nguyên nhân tăng trưởng nhanh là do thời gian qua, các mỏ đá trên địa bàn huyện khai thác mạnh; bên cạnh đó việc hình thành nhà máy Xi măng Bửu Long và sản xuất gạch ngói,… cũng góp phần đánh kể vào tăng trưởng ngành hàng này.
- Cơ cấu của ngành giai đoạn 2001 – 2008 cũng đã có sự chuyển dịch nhanh. Năm 2000 tỷ trọng ngành chiếm 1,7% giá trị SXCN toàn huyện, đến na9m 2005 tăng lên 5,4% và tiếp tục tăng lên 7,1% vào năm 2008. 

- So với ngành hàng này toàn tỉnh, ngành công nghiệp này của huyện Vĩnh Cửu chiếm tiếp tục tăng về tỷ trọng. Năm 2000 chiếm 2,18%, đến năm 2008 tăng lên 3,63% (xếp thứ 4 so với các địa phương khác, chỉ sau thành phố Biên Hòa hiếm 62,3%;Long Thành chiếm 21,5%; Nhơn Trạch chiếm 12%. Ba địa phương này chiếm 95,7% ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD của toàn Tỉnh).
Tóm lại, ngành công nghiệp KT và SXVLXD là ngành có tốc độ tăng trưởng nhanh trong các nhóm ngành chủ yếu trên địa bàn huyện thời gian qua. So với toàn tỉnh, ngành đang tiếp tục tăng về tỷ trọng, điều này cho thấy ngành công nghiệp KT và SXVLXD trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu là ngành đóng vai trò quan trọng đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian tới.

c) Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản và SXVLXD trên địa bàn huyện khá phong phú, gồm: Xi măng các loại (Công ty Xi măng Bửu Long); Clinke cung cấp nguyên liệu cho Công ty xi măng Hà Tiên 2; vật liệu san lấp (khai thác đất phún 07 ha do Công ty Thương mại dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai khai thác tại Tân An); đá xây dựng các loại của Công ty TNHH Vĩnh Hải và Công ty BBCC,… Bên cạnh đó là các sản phẩm như gạch xây dựng thông thường, gạch tuynen, cấu kiện bê tông,… có khối lượng lớn.
Doanh thu của ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng năm 2008 đạt 107,6 tỷ đồng, chiếm 2,4% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, và chiếm 1,5% so doanh thu ngành hàng này toàn tỉnh. Tốc độ tăng doanh thu bình quân giai đoạn 2001-2008 là 15,6%/năm; trong đó: giai đoạn 2001-2005 tăng 1,9%, giai đoạn 2006-2008 tăng 42,7%/năm. Thị trường của ngành chủ yếu là tiêu thụ trong nước.
d) Lao động
- Lao động làm việc trong ngành KT&SXVLXD trên địa bàn huyện năm 2008 khoảng 763 người, chiếm 2,9% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp của huyện.
- Tốc độ tăng bình quân lao động giai đoạn 2001-2008 là 5%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 có tốc độ tăng bình quân 24%/năm, giai đoạn 2006-2008 lại giảm 21%/năm. Nguyên nhân giảm là do ngành KT&SXVLXD ở huyện Vĩnh Cửu thời gian qua chủ yếu là lĩnh vực khai thác đá, xi măng, cấu kiện bê tông,… phát triển nhanh (sử dụng ít lao động), các lĩnh vực sử dụng nhiều lao động thủ công như sản xuất gạch, ngói gặp khó khăn, nên lao động giảm.

2. Ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm

a) Cơ sở sản xuất
Đến cuối năm 2008, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp là 230 cơ sở, tăng 69 cơ sở so với năm 2000, tăng bình quân mỗi năm từ 8-10 cơ sở, chủ yếu thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế nhà nước giảm và đến năm 2008 thì thành phần này không còn, do Công ty mía đường Trị An đã nhập vào Công ty CP đường Biên Hòa. Số lượng doanh nghiệp đầu tư nước ngoài chỉ có 1 doanh nghiệp nhưng chiếm đến 74% tổng giá trị sản xuất công nghiệp của ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện, còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

b) Tăng trưởng GTSXCN
Tăng trưởng GTSXCN bình quân thời kỳ 2001-2008 là giảm 7,7%/năm; trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 42,4%, nguyên nhân giảm là do Nhà máy Đường Trị An ngưng  sản xuất, sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh gặp khó khăn. Giai đoạn 2006-2008 có tốc độ tăng trưởng là 102,1%, chủ yếu là do khu vực ngoài quốc doanh phát triển và do xuất phát điểm thấp nên tốc độ tăng nhanh. 
Cơ cấu của ngành giảm từ 4,62% năm 2000, xuống 1,63% năm 2008. Nhìn chung, ngành chế biến NSTP trên địa bàn huyện chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu công nghiệp của huyện. 

Tình hình tăng trưởng các thành phần kinh tế như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 

2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN Chế biến NSTP
	70,5
	4,5
	37,2
	- 42,3
	102,1
	-7,7

	- Khu vực Địa phương
	47,7
	0
	0
	-
	-
	-

	- Ngoài quốc doanh
	22,8
	4,5
	37,2
	- 27,69
	102,12
	6,31

	Cơ cấu (%)
	4,62
	0,27
	1,63
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công thương Đồng Nai.

Khu vực ngoài quốc doanh: Mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 đạt 6,3%/năm. Trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 27,69%, tốc độ tăng trưởng giảm do tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm ảnh hưởng đến ngành sản xuất thức ăn gia súc và tình trạng khó khăn của nền kinh tế. Giai đoạn 2006-2008 tăng trưởng rất cao đạt 102,12%/năm, người dân đã mạnh dạn đầu tư vào các lĩnh vực chế biến như chế biến nông sản, thức ăn gia súc, chế biến thực phẩm,… Khu vực nhà nước chỉ có nhà máy Đường Trị An đến nay đã ngưng hoạt động.
c) Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm sản xuất của ngành chủ yếu là chế biến nông sản (bánh bún, tinh bột, xay xát gạo,…), thức ăn gia súc,… Doanh thu của ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm năm 2008 đạt 38,02 tỷ đồng, chiếm 0,86% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện. Giai đoạn 2001-2008 giảm 5,5%/năm; trong đó: giai đoạn 2001-2005 giảm 30,2%, nhưng  giai đoạn 2006-2008 tăng 56,6%/năm.

Thị trường của ngành chủ yếu là tiêu thụ trong nước, là nguồn cung cấp phục vụ cho các ngành công nghiệp khác trong nước như chế biến nông sản thực phẩm, thức ăn gia súc,... 

d) Lao động
Số lao động đang làm việc trong ngành CN CBNSTP trên địa bàn huyện năm 2008 là 840 người, chiếm 3,2% trong tổng số lao động toàn ngành công nghiệp của huyện, chiếm 2,2% số lao động ngành CN CBNSTP của tỉnh.
3. Ngành công nghiệp dệt, may, giày dép

a) Cơ sở sản xuất
Đến cuối năm 2008, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp là 153 cơ sở, tăng 40 cơ sở so với năm 2000, bình quân mỗi năm tăng 5 cơ sở, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Tuy số lượng các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có 3 doanh nghiệp, nhưng là những doanh nghiệp có quy mô lớn như Chang Shin; Việt Ý; Dona Quế Bằng; số còn lại là doanh nghiệp ngoài quốc doanh mà chủ yếu là các hộ may đo cá thể, hộ gia đình.
b) Tăng trưởng GTSXCN
Ngành công nghiệp dệt, may, giày dép là ngành công nghiệp có quy mô lớn đứng thứ 2 sau ngành công nghiệp điện - nước và có tốc độ tăng trưởng khá cao. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 13,6%/năm (trong khi toàn huyện là 5,2%/năm), trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng trung bình 16,9%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng 8,2%/năm.
Vào những năm 2000 ngành công nghiệp dệt, may, giày dép trên địa bàn huyện chủ yếu do các cơ sở sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động, khu vực ngoài quốc doanh chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Năm 2008, giá trị sản xuất công nghiệp do khu vực có vốn đầu tư nước ngoài chiếm trên 99,7%, khu vực ngoài quốc doanh chỉ chiếm 0,3% trong cơ cấu.
So với ngành này toàn tỉnh, ngành dệt may, giày dép của huyện Vĩnh Cửu chiếm 6,06%, xếp thứ 4 so với các địa phương khác (Biên Hòa chiếm 37,5%; Nhơn Trạch chiếm 37,2%; Trảng Bom chiếm 15,1%). Ngành công nghiệp dệt may, giày dép của 4 địa phương dẫn đầu này chiếm đến 96,4% giá trị của ngành trên địa bàn tỉnh.

Tình hình tăng trưởng của các thành phần kinh tế như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN Dệt, may, giày dép
	335,1
	731,1
	926,2
	16,9
	8,2
	13,6

	- Ngoài quốc doanh
	0,5
	2
	2,4
	31,95
	6,27
	21,66

	- Đầu tư nước ngoài
	334,6
	729,1
	923,8
	16,85
	8,21
	13,54

	Cơ cấu (%)
	4,62
	0,27
	1,63
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê.
- Khu vực ngoài quốc doanh: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 đạt 21,66%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 có tốc độ tăng trưởng cao đạt 31,95%/năm, giai đoạn 2006-2008 là 6,27%/năm. Nhìn chung, khu vực này có tốc độ tăng trưởng cao trong giai đoạn 2001-2005 do có giá trị xuất phát điểm ban đầu thấp và các cơ sở khu vực này có quy mô vừa và nhỏ, chiến lược kinh doanh nhạy bén trước biến động của thị trường, tuy nhiên năm 2008 do ảnh hưởng của kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến thành phần kinh tế này.
- Khu vực đầu tư nước ngoài: Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2001-2008 là 13,54%, trong đó giai đoạn 2001-2005 tốc độ tăng trưởng là 16,85%/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2008 là 8,21%/năm. Nguyên nhân tăng trưởng thấp trong giai đoạn 2006-2008 do chủ yếu các doanh nghiệp ở khu vực này chỉ là các đơn vị gia công theo đơn đặt hàng từ các tập đoàn của Mỹ như Nike, nên khi kinh tế Mỹ suy thoái thì số đơn hàng giảm dẫn đến giá trị sản xuất giảm, cụ thể có doanh nghiệp giảm tới 50-70% đơn hàng, các công ty lớn, làm ăn có uy tín thì giảm khoảng từ 10-13 %, Công ty ChangShin giảm 13% đơn hàng.
c) Sản phẩm và thị trường

Doanh thu của ngành công nghiệp dệt, may, giày dép năm 2008 đạt 2.431 tỷ đồng, chiếm 55,33% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, và chiếm 5% so doanh thu của ngành trên địa bàn tỉnh. Sản phẩm chủ yếu là quần áo, giày, dép.
Tốc độ tăng doanh thu bình quân giai đoạn 2001-2008 là 15,5%/năm; trong đó: giai đoạn 2001-2005 tăng 16,3%, giai đoạn 2006-2008 tăng 14,1%/năm. Thị trường của ngành chủ yếu là xuất khẩu, chiếm khoảng 99,8% tổng doanh thu của ngành, tiêu thụ trong nước chiếm 0,2% doanh thu.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 160,219 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2006-2008 là 15,84%/năm, chiếm 94% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu công nghiệp huyện, chiếm  6,8% tổng giá trị kim ngạch ngành hàng này của tỉnh và chiếm 2,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả tỉnh. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ.
d) Lao động
Lao động làm việc trong ngành công nghiệp dệt may, giày dép của huyện đến cuối năm 2008 là 21.761 người, tốc độ tăng lao động trong suốt giai đoạn 2001-2008 là 18%/năm. Đây là ngành sử dụng nhiều lao động nhất trong các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện.
Lao động trong ngành này chiếm 84,1% lao động toàn huyện và chiếm 10,9% lao động toàn ngành này của tỉnh. Trong đó: Lao động làm việc trong doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài quốc doanh chiếm 0,8%, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 15,33%; Lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 99,2%, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006-2008 là 20,25%.
4. Ngành công nghiệp chế biến gỗ

a) Cơ sở sản xuất
Đến cuối năm 2008, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp của ngành là 106 cơ sở, tăng 48 cơ sở so với năm 2000, bình quân mỗi năm tăng gần 6 cơ sở và chủ yếu thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Sự tăng trưởng của ngành do các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoài quốc doanh đóng góp. Trong giai đoạn 2001-2008 có một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Biên Hòa di dời hoặc đầu tư mở rộng về huyện Vĩnh Cửu, cụ thể như Công ty TNHH Tuấn Lộc, cơ sở chế biến gỗ Thanh Tuấn, công ty TNHH Phú Mỹ Thăng ,…
b) Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 46%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 là 70%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng 13%/năm. Nguyên nhân của tăng trưởng cao giai đoạn 2001-2005 là do trong thời gian này các sản phẩm đồ gỗ xuất xứ từ Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng với nguyên liệu từ gỗ cao su được xử lý, chế biến tốt, thiết kế các mẫu mã phù hợp với các thị trường Mỹ nên tăng trưởng nhanh. Chính vì yếu tố thuận lợi đó, kết hợp với sự chuyển hướng đầu tư mở rộng sản xuất sang địa phận huyệnVĩnh Cửu nên chỉ trong thời gian ngắn giá trị sản xuất của ngành này đã tăng gấp nhiều lần. Tuy nhiên, vào giai đoạn 2006-2008, các doanh nghiệp gặp phải khó khăn về thị trường do sức tiêu thụ của thị Mỹ và châu Âu giảm sút, nên sản xuất tăng trưởng thấp hơn.
Tình hình tăng trưởng được thể hiện như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN Chế biến gỗ
	6,5
	91,9
	131,7
	70
	13
	46

	- Ngoài quốc doanh
	6,5
	91,9
	131,7
	70
	13
	46

	Cơ cấu (%)
	0,43
	5,61
	5,75
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê.
Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến gỗ giai đoạn 2001 – 2008 đã có sự chuyển dịch đáng kể. Năm 2000, ngành chế biến gỗ chiếm tỷ trọng rất nhỏ (chiếm 0,43%) so công nghiệp toàn huyện; đến năm 2008 chiếm tỷ trọng 5,75% và là ngành lớn thứ 4 trong 8 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. 
So với ngành này toàn Tỉnh, năm 2008 huyện Vĩnh Cửu chiếm 2,4%, xếp thứ 5 so với các địa phương khác (Biên Hòa chiếm 43,6%; Trảng Bom chiếm 21,4%, Long Thành 21% Nhơn Trạch chiếm 4,3%); 5 địa phương này chiếm 92,7% ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh. 
c) Sản phẩm và thị trường

Sản phẩm chủ yếu là hàng mộc xuất khẩu, palet, bao bì gỗ xuất khẩu, hàng mây tre đan,… Doanh thu của ngành công nghiệp chế biến gỗ năm 2008 đạt 213,1 tỷ đồng, chiếm 4,84% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, và chiếm 2% doanh thu ngành hàng này toàn tỉnh. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 49,7%/năm; trong đó: giai đoạn 2001-2005 tăng 102,6%, giai đoạn 2006-2008 giảm 9,6%/năm. Thị trường của ngành chủ yếu là xuất khẩu, chiếm khoảng 82% tổng doanh thu của ngành, tiêu thụ trong nước chiếm 18%. 
Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 6,658 triệu USD, tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu bình quân giai đoạn 2001-2008 là 44,5%/năm, chiếm 3,9% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp huyện (năm 2008), trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 91,5%/năm, chiếm 8% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành công nghiệp huyện (năm 2005) và chiếm 1,1% so kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này toàn tỉnh. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ và châu Âu.
d) Lao động

Đến cuối năm 2008, số lượng lao động của ngành là 1.201 người, chiếm 4,6% tổng số lao động toàn ngành công nghiệp của huyện và chiếm 1,8% so toàn ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh. 
Tốc độ tăng lao động trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu trong giai đoạn 2001-2008 là 32%/năm, trong đó giai đoạn 2001- 2005 là 59%/năm; giai đoạn 2006-2008 giảm 4%/năm, do ảnh hưởng của suy giảm kinh tế thế giới. Trước tình hình khó khăn đó, một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện vẫn giữ vững sản xuất và giải quyết cho hàng ngàn công nhân ở xã Tân An, Thạnh Phú...
5. Ngành công nghiệp giấy, sản phẩm từ giấy

a) Cơ sở sản xuất
Đến cuối năm 2008, chỉ có khu vực công nghiệp ngoài quốc doanh tham gia hoạt động sản xuất giấy (chủ yếu các sản phẩm từ giấy) với 7 cơ sở, gồm: 3 doanh nghiệp tư nhân và 4 công ty trách nhiệm hữu hạn.

b) Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp
Ngành công nghiệp giấy trên địa bàn huyện được phát triển sau khoảng thời gian năm 2002 trở lại đây. Giá trị sản xuất công nghiệp ngành này chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong công nghiệp của toàn huyện. So với toàn tỉnh thì ngành giấy của huyện Vĩnh Cửu chỉ chiếm 0,1%. Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2008 là 39%/năm. Cụ thể như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN giấy, sp từ giấy
	0,0
	0,9
	2,4
	 -
	38,7
	- 

	- Ngoài quốc doanh
	0,0
	0,9
	2,4
	 -
	38,7
	 -

	Cơ cấu (%)
	0,00
	0,06
	0,11
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai.
Giai đoạn 2006 – 2008 ngành giấy tăng nhanh là do xuất phát điểm thấp, và chủ yếu do Công ty Bao bì Phương Nga đầu tư phát triển sản phẩm bao bì giấy trên địa bàn đi vào hoạt động.
c) Sản phẩm và thị trường
Sản phẩm chủ yếu là bao bì carton, ống giấy,… Doanh thu của ngành giấy, sản phẩm từ giấy năm 2008 là 5,6 tỷ đồng, chiếm 1,4% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện. Tốc độ tăng trưởng doanh thu ngành giấy và các sản phẩm từ giấy giai đoạn này là 40,6%/năm. Tiêu thụ trong nước chiếm 100% tổng doanh thu của ngành.

d) Lao động

Lao động làm việc trong ngành công nghiệp giấy đến năm 2008 là 245 người, chiếm 0,9% lao động công nghiệp toàn huyện. Số lao động này chủ yếu làm việc trong các cơ sở công nghiệp ngoài quốc doanh, giai đoạn 2006-2008 giảm 17%/năm số lượng lao động, chủ yếu là giảm của các cơ sở nhỏ.
6. Công nghiệp hóa chất, cao su, plastic

a) Cơ sở sản xuất

Đến cuối năm 2008, số lượng cơ sở sản xuất công nghiệp là 7 cơ sở, tăng 4 cơ sở so với năm 2000, tăng 1 cơ sở trong giai đoạn 2001-2005 và 3 cơ sở trong giai đoạn 2006-2008; tất cả các cơ sở sản xuất trong ngành thuộc khu vực ngoài quốc doanh. Do đặc thù huyện Vĩnh Cửu là huyện đầu nguồn sông Đồng Nai nên không thu hút các dự án sản xuất hóa chất cơ bản và các dự án liên quan hóa chất nguy hiểm có khả năng gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện, đây là một trong những nhân tố hạn chế thu hút đầu tư đối ngành công nghiệp hóa chất, cao su, plastic của huyện.
b) Tăng trưởng GTSXCN

Ngành công nghiệp hóa chất là ngành có giá trị sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng nhỏ so trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện, chỉ chiếm 0,5% ngành công nghiệp của huyện (năm 2008). Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 21,3%/năm, tuy tăng trưởng cao nhưng quy mô ngành rất nhỏ. Trong đó giai đoạn 2001-2005 là 30,7% và giai đoạn 2006-2008 là 7,1%/năm. Cụ thể như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN Hoá chất
	2,3
	8,9
	10,9
	30,7
	7,1
	21,3

	- Ngoài quốc doanh
	2,3
	8,9
	10,9
	30,7
	7,1
	21,3

	Cơ cấu (%)
	0,15
	0,54
	0,48
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai.

Giai đoạn 2001-2005 tăng bình quân là 30,7% là do nắm bắt được nhu cầu phát triển, đặc biệt đối với sản phẩm phân bón, cao su,… nên một số doanh nghiệp đã đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và các sản phẩm chính của ngành này đã được thị trường tiêu dùng trong nước chấp nhận. Trong giai đoạn 2006-2008 tốc độ tăng trưởng bình quân là 7%/năm, thấp hơn nhiều so với giai đoạn trước, nguyên nhân là do thị trường tiêu thụ gặp khó khăn.

Tỷ trọng ngành chiếm tỷ trọng nhỏ, đứng thứ 7 trong 8 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, năm 2008 chiếm 0,48%. So với toàn tỉnh thì ngành hóa chất của huyện Vĩnh Cửu chỉ chiếm 0,12%, thấp hơn rất nhiều so với TP Biên Hòa chiếm 53,8%; Long Thành chiếm 33,9%, Nhơn Trạch chiếm 5,9%, Trảng Bom chiếm 4,4%. Bốn địa phương này đã chiếm 97,9% giá trị ngành công nghiệp hóa chất của toàn tỉnh. 

c) Sản phẩm và thị trường

Doanh thu của ngành hóa chất, cao su, plastic năm 2008 đạt 54 tỷ đồng, chiếm 1,2% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, và chiếm 0,2% so doanh thu ngành hàng này toàn tỉnh. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 43,5%/năm; trong đó: giai đoạn 2001-2005 tăng 46%, giai đoạn 2006-2008 tăng 38,3%/năm. 
Thị trường của ngành là tiêu thụ trong nước, cung cấp phục vụ cho các ngành công nghiệp khác trong nước như chế biến gỗ, chế biến nông sản thực phẩm,... Năm 2008, doanh thu tiêu thụ trong nước chiếm 100% tổng doanh thu của ngành.

d) Lao động

Tổng số lao động làm việc trong ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn là 78 người, chiếm 0,3% tổng số lao động toàn huyện và chiếm 0,2% tổng số lao động toàn ngành hàng. 
Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 tăng 7%/năm; trong đó, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2005 là 60%/năm nhưng giai đoạn 2006-2008 lại giảm 46%/năm. 
7. Ngành công nghiệp cơ khí

a) Cơ sở sản xuất

Đến cuối năm 2008, số lượng cơ sở sản xuất là 117, tăng 81 cơ sở so với năm 2000, tăng bình quân mỗi năm 10 cơ sở; gồm 2 thành phần kinh tế là đầu tư nước ngoài và ngoài quốc doanh, trong đó chủ yếu là dân doanh. Đây là ngành công nghiệp có số lượng cơ sở nhiều nhưng lại là ngành có giá trị sản xuất thấp so với các ngành công nghiệp khác trên địa bàn huyện, trong đó, có 1 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư trong giai đoạn 2005-2008 (Công ty Công nghệ Chang Shin Việt Nam).

b) Tăng trưởng GTSXCN

Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2001-2008 là 21,28%/năm. Trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 12,86%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng 110,41%/năm. Chi tiết được thể hiện qua biểu số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (triệu đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN Cơ khí
	7,8
	3,92
	36,52
	-12,86
	110,41
	21,28

	- Ngoài quốc doanh
	7,8
	2,25
	18,58
	-22,01
	102,1
	11,46

	- Đầu tư nước ngoài
	0
	1,67
	17,94
	0
	120,67
	0

	Cơ cấu (%)
	0,51
	0,24
	1,60
	
	
	


Nguồn: Cục Thống kê và Sở Công Thương Đồng Nai.

Tỷ trọng ngành công nghiệp cơ khí những năm gần đây đã được tăng lên. Năm 2000 ngành cơ khí chiếm tỷ trọng 0,51%; đến năm 2008 chiếm tỷ trọng khoảng 1,6% công nghiệp huyện Vĩnh Cửu và chiếm 0,34% so với toàn ngành cơ khí trên địa bàn tỉnh, trong đó:
- Khu vực ngoài quốc doanh: Tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2001-2008 là 11,46%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 22,01%/năm và giai đoạn 2006-2008 tăng trưởng rất cao đạt 102,1%/năm. Trong giai đoạn 2001-2005, tốc độ tăng trưởng của thành phần này giảm chủ yếu là do sản xuất gặp khó khăn về thị trường (như sản phẩm gang đúc,…), dẫn đến các cơ sở phải thu hẹp sản xuất, giá trị sản xuất năm 2005 giảm gần 50% so với năm 2000. Sang giai đoạn 2006-2008, do các doanh nghiệp từng bước ổn định và mở rộng thị trường, đầu tư trang thiết bị sản xuất, sản xuất linh kiện phụ tùng (công nghiệp phụ trợ),… nên đã phát triển rất nhanh cả về số lượng cũng như giá trị sản xuất công nghiệp, đến năm 2008 giá trị sản xuất của thành phần này chiếm trên 50% tổng giá trị sản xuất của ngành.
- Công nghiệp đầu tư nước ngoài: Giai đoạn 2006-2008 có tốc độ phát triển bình quân rất cao đạt 120,67%/năm, mặc dù mới hình thành nhưng giá trị sản xuất của thành phần này tính đến cuối năm 2008 đạt 17,94 tỷ đồng, chiếm 49,1% giá trị sản xuất công nghiệp của ngành này trên địa bàn huyện. Tuy tốc độ phát triển bình quân của thành phần này rất cao nhưng số lượng các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này trên địa bàn chưa nhiều chỉ duy nhất có Công ty Công nghệ Chang Shin Việt Nam sản xuất khuôn đế giày.

c) Sản phẩm và thị trường
Sản phẩm chủ yếu là khuôn đế giày, phụ tùng xe máy, đúc gang, máy bơm, khung nhà xưởng đinh, ốc, vít,… 
Thị trường của ngành là tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, doanh thu trong nước năm 2008 chiếm khoảng 38% và xuất khẩu chiếm 62% tổng doanh thu. Doanh thu ngành công nghiệp cơ khí trên địa bàn huyện năm 2008 đạt 77,4 tỷ đồng, chiếm 1,76% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, và chiếm 0,5% so doanh thu ngành hàng này toàn tỉnh. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2001-2008 là 29%/năm. 
Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là khuôn đế giày. Giá trị kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 3 triệu USD, chiếm tỷ trọng không đáng kể so với tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu công nghiệp huyện, chỉ chiếm 0,2%, và chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này toàn tỉnh. 
d) Lao động
Tổng số lao động làm việc trong ngành cơ khí của huyện năm 2008 là 695 người, chiếm 2,7% lao động toàn ngành công nghiệp của huyện và khoảng 2,5% lao động của toàn ngành của tỉnh. Trong đó khu vực ngoài quốc doanh là 548 người, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 145 người. Tốc độ tăng bình quân lao động giai đoạn 2001-2008 là 21%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 tăng 39%/năm nhưng lại giảm 5%/năm trong giai đoạn 2006-2008. 
8. Ngành công nghiệp điện – nước
a) Cơ sở sản xuất: 
Ngành công nghiệp điện – nước có 2 thành phần kinh tế tham gia hoạt động sản xuất là khu vực quốc doanh và ngoài quốc doanh, với 2 cơ sở đang hoạt động; trong đó, doanh nghiệp quốc doanh trung ương có Nhà máy điện Trị An chiếm 99,99% giá trị sản xuất công nghiệp của ngành, còn lại là thành phần kinh tế ngoài quốc doanh.
b) Tăng trưởng GTSXCN

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân của ngành giai đoạn 2001-2008 giảm 1%/năm (toàn ngành của tỉnh tăng là 1%/năm). Trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 8% (toàn ngành của tỉnh giảm 6%) và giai đoạn 2006-2008 tăng 11% (toàn ngành của tỉnh tăng 13%). 
- Khu vực quốc doanh: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 giảm 1%/năm. Trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 8% và giai đoạn 2006-2008 tăng bình quân là 11%/năm. Nguyên nhân giảm trong giai đoạn 2001-2005 là Nhà máy thủy điện Trị An không hoạt động đúng công suất thiết kế do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên lượng nước trữ không đủ để hoạt động hết công suất nhất là trong thời điểm mùa khô, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2006-2008 là do phần nào khắc phục được các nhược điểm trong giai đoạn trước như trồng cây trên thượng nguồn, nghiêm cấm chặt phá rừng đầu nguồn nhăm bảo đảm lượng nước phục vụ phát điện.
- Khu vực ngoài quốc doanh: Thành phần kinh tế này mới hình thành trong thời gian gần đây, vốn đầu tư thấp, sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu là khai thác và phân phối nước.

Chi tiết được thể hiện qua biểu số liệu sau:

	Danh mục
	GTSXCN (tỷ đồng)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2000
	2005
	2008
	2001-2005
	2006-2008
	2001-2008

	CN Huyện Vĩnh Cửu
	1.526,7
	1.638,4
	2.288,1
	1,4
	11,8
	5,2

	CN Điện - nước
	1.078,3
	709,3
	980,6
	-8,0
	11,4
	-1,2

	- Quốc doanh
	1.078,3
	709,3
	980,5
	-8
	11
	-1

	- Ngoài quốc doanh
	0
	0
	0,124
	-
	-
	-

	Cơ cấu (%)
	70,63
	43,29
	42,86
	
	
	


Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Cục Thống kê.
Do tính chất đặc thù của ngành nên hiện tại công nghiệp điện, nước trên địa bàn huyện vẫn là ngành chiếm tỷ trọng cao nhất trong 8 ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, đồng thời cũng chiếm tỷ trọng cao nhất trong ngành công nghiệp điện nước trên địa bàn tỉnh (Vĩnh Cửu chiếm đến 82,64%, Biên Hòa chiếm 17,36%). Hai địa phương này chiếm 100% GTSX ngành công nghiệp điện – nước toàn tỉnh. Những năm gần đây, tỷ trọng của ngành có xu hướng giảm mạnh trong cơ cấu công nghiệp trên địa bàn huyện (năm 2000 chiếm trên 80%, đến 2008 giảm xuống trên 40%). Nguyên nhân là do lĩnh vực sản xuất điện bị giới hạn bởi công suất sản xuất; ngoài ra các ngành công nghiệp khác thời gian qua phát triển khá nhanh, nên giảm tương đối tỷ trọng của ngành.
c) Sản phẩm và thị trường 

Sản phẩm chính của ngành hàng này là điện thương phẩm và nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất công nghiệp.
Doanh thu của ngành công nghiệp điện – nước trên địa bàn huyện năm 2008 đạt 1.470,9 tỷ đồng, chiếm 33,4% so doanh thu toàn ngành công nghiệp huyện, và chiếm 90,1% so doanh thu ngành hàng này toàn tỉnh. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2008 là giảm 1,2%/năm, trong đó giai đoạn 2001-2005 giảm 8%/năm, giai đoạn 2006-2008 tăng trưởng bình quân là 11,4%/năm.

d) Lao động
Lao động làm việc trong ngành điện-nước trên địa bàn huyện chiếm tỷ lệ tương đối thấp so với toàn ngành công nghiệp điện - nước của tỉnh. Tổng số lao động làm việc trong ngành trên địa bàn đến cuối năm 2008 là 285 người, chiếm 1,1% tổng số lao động toàn huyện. 

II.3. HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
1. Tình hình hoạt động các khu công nghiệp

a) Tình hình thuê đất tại khu công nghiệp đã được phê duyệt

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 Khu công nghiệp Thạnh Phú với diện tích 177 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê 124,15 ha, tại xã Thạnh Phú. Diện tích đã cho thuê đến 15/6/2009 là 58,15 ha, đạt 46,84%. Ngành nghề thu hút đầu tư là: May mặc; Điện; Điện tử; Sản phẩm Gỗ; Nhựa; Vật liệu xây dựng; Phân vi sinh; Hàng tiêu dùng gia đình; Bao bì. Hiện có 10 dự án đầu tư, chủ yếu là các doanh nghiệp chế biến gỗ; may mặc; cơ khí và vật liệu xây dựng.
Tính đến nay, tổng số dự án đầu tư vào khu công nghiệp đã được cấp phép trên địa bàn huyện là 13 dự án, bao gồm các dự án đầu tư trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư đã đăng ký là 238 triệu USD, trong đó có 9 dự án đi vào hoạt động, gồm 2 dự án đầu tư nước ngoài và 7 dự án đầu tư trong nước; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt 180 triệu USD (chiếm 48% tổng vốn đăng ký); Số lao động làm việc trong khu công nghiệp là 23.360 người.

b) Hạ tầng kỹ thuật tại Khu công nghiệp
- Nguồn cung cấp điện: Nguồn cấp điện cho huyện Vĩnh Cửu là trạm trung gian Hiếu Liêm 6,3/15kv–2x6,3MVA và trạm 110/22(15)kV-40MVA Thạnh Phú, điện lưới quốc gia. Khu công nghiệp Thạnh Phú hiện nay đang nhận điện từ trạm 110/22(15) KV-40MVA Thạnh Phú. 
- Nguồn cung cấp nước: nhà máy nước Thiện Tân công suất 100.000m3/ngày cấp nước; hệ thống giếng khoan với công suất nhỏ được đa số công ty sử dụng khi chưa có hệ thống nước cấp.
- Xử lý nước thải: Từng chủ đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt yêu cầu. Dự kiến Khu công nghiệp Thạnh Phú sẽ xây dựng 1 trạm xử lý nước thải công nghiệp. Rác thải công nghiệp được phân loại tại nhà máy và đưa về bãi xử lý rác công nghiệp chung của tỉnh Đồng Nai tại xã Giang Điền huyện Trảng Bom.

- Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đến nay là 0,12 triệu USD để xây dựng các hạng mục hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, ... 
2. Tình hình hoạt động các cụm công nghiệp

Cùng với phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện cũng được quan tâm phát triển, tính đến nay huyện đã quy hoạch được 07 cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết, với tổng diện tích 400,2 ha gồm: Thạnh Phú - Thiện Tân, Thiện Tân, cụm Tân An 54,8 ha (bao gồm cả diện tích cho ngành nghề đúc gang 4,8 ha),  cụm công nghiệp VLXD (cả gốm sứ) 50 ha, cụm Trị An, cụm Vĩnh Tân và cụm CN thị trấn Vĩnh An.
Trong các cụm công nghiệp một số đã bố trí một số dự án đầu tư, một số cụm còn lại đang tiến hành các thủ tục triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa bố trí dự án đầu tư. Chi tiết các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện được thể hiện qua biểu số liệu sau:
	Stt
	Tên Cụm CN
	DT qui hoạch (ha)
	Quyết định
GTĐĐ
	Ngày
	Ghi  chú

	1
	Thạnh Phú –Thiện Tân
	96,6
	783/QĐ.CT.UBT
	28/03/2002
	Đã bố trí hết diện tích quy hoạch

	2
	Tân An
	54,8
	2796/UBND-CCN
	19/04/2007
	Đã giao Cty Sonadezi lập QH 

	3
	VLXD Tân An
	50
	2796/UBND-CCN
	19/04/2007
	Chưa có nhà đầu tư

	4
	Thiện Tân
	50
	2796/UBND-CCN
	19/04/2007
	Đã giao Cty Sonadezi lập QH

	5
	Vĩnh Tân
	50
	2796/UBND-CCN
	19/04/2007
	Đang lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư

	6
	Thị trấn Vĩnh An
	50
	2796/UBND-CCN
	19/04/2007
	Đang lập quy hoạch.


	7
	Trị An
	48,8
	8598/UBND-CCN
	24/10/2007
	Đã bố trí dự án đầu tư.

	Tổng
	400,2
	 
	 
	


Nguồn: Sở Công Thương Đồng Nai.
- Cụm công nghiệp Thiện Tân – Thạnh Phú: Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000. Tiến độ thực hiện chưa triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp. Đơn vị chủ đầu tư : Công ty TNHH Tân Thuyết. Hiện nay trong CCN này đã tồn tại một số doanh nghiệp đang hoạt động SXKD; công tác triển khai thực hiện theo quy hoạch chi tiết 1/2000 của CCN này gặp vướng mắc khó khăn do chồng lấn, cụ thể: một số hạng mục hạ tầng công trình công cộng chồng lên khuôn viên hiện hữu của các doanh nghiệp. UBND huyện Vĩnh Cửu đang tiến hành thủ tục xin UBND tỉnh điều cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 của CCN này cho phù hợp với thực tế.

- Cụm Công nghiệp Trị An: Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, công bố quy hoạch lập phương án bồi thường. Đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH Phước Bình. Hiện Công ty đang lập phương án bồi thường quy hoạch tổng thể.

- Cụm công nghiệp Vĩnh Tân: Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH Thanh Bình đang xin làm thủ tục đầu tư, chưa tiến hành xây dựng hạ tầng cơ sở.

- Cụm công nghiệp TT Vĩnh An: Đã duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, đang kêu gọi nhà đầu tư.

- Cụm công nghiệp Tân An: Đang lập quy hoạch chi tiết 1/500. Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Sonadez. Hiện đang xem xét điều chỉnh quy hoạch chi tiết hạng mục xử lý nước thải do chồng lấn; chưa tiến hành xây dựng hạ tầng cơ sở.

Theo Quyết định 3688/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai v/v phê duyệt Đề án Khôi phục và phát triển nghề đúc gang xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010; việc triển khai thực hiện đề án này được chia thành 2 giai đoạn; trong đó giai đoạn I (2007-2010): triển khai 5 ha để di dời các cơ sở hiện hữu. UBND huyện Vĩnh cửu dự kiến bố trí diện tích xây dựng Cụm tiểu thủ Công nghiệp Làng nghề truyền thống đúc gang vào Cụm công nghiệp Tân An, sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ giao lại 14 ha để làm Cụm tiểu thủ Công nghiệp Làng nghề truyền thống đúc gang, tuy nhiên do công tác triển khai quy hoạch phần xử lý nước thải của Cụm Công nghiệp Tân An chưa hoàn chỉnh nên chưa thể xây dựng được.

Để kịp tiến độ triển khai quy hoạch, UBND huyện Vĩnh Cửu chọn vị trí khác tọa lạc tiếp giáp với Cụm Công nghiệp Tân An có diện tích 4,8 ha, trong đó đa phần là đất công và một phần diện tích đất do nhân dân khai phá sử dụng để lập thủ tục xin giới thiệu địa điểm xây dựng giai đoạn I Cụm tiểu thủ Công nghiệp Làng nghề truyền thống đúc gang. 

Ngày 23/9/2008, UBND huyện Vĩnh Cửu đã ban hành Quyết định 2513/QĐ-UBND v/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất tại xã Tân An, quy mô điều chỉnh 4,8 ha và đang lập thủ tục trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét phê duyệt thỏa thuận địa điểm xây dựng Cụm tiểu thủ Công nghiệp Làng nghề truyền thống đúc gang.
- Cụm công nghiệp Thiện Tân: Đang trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500. Đơn vị chủ đầu tư: Công ty Sonadez. Chưa tiến hành xây dựng hạ tầng cơ sở.
- Cụm công nghiệp Gốm sứ và VLXD (Tân An): Đã trình UBND tỉnh xem xét thỏa thuận địa điểm đầu tư. Đây là CCN chuyên ngành Gốm sứ và VLXD, dự kiến xây dựng CCN này để phục vụ cho công tác di dời các cơ sở SX Gốm sứ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 28/01/2008 của UBND tỉnh v/v phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2007-2010, có xét đến năm 2015.

UBND tỉnh đã có văn bản số 984/VP.UBND-CNN ngày 21/10/2008 về địa điểm các dự án quy hoạch, đầu tư xây dựng hạ tầng CCN; nội dung: CCN gốm sứ tại xã Tân An nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, gốm sứ có chưa kim loại năng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông. Đề nghị Sở KH&ĐT kiểm tra khả năng ảnh hưởng của mục tiêu đầu tư các dự án.

Sở KH&ĐT có văn bản số 2656/SKHĐT-HTĐT ngày 30/10/2008 về việc giải trình bổ sung về tác động đến môi trường nước của một số dự án đầu tư hạ tầng CCN tại huyện Vĩnh Cửu và Cẩm Mỹ; nội dung: đề nghị UBND huyện Vĩnh Cửu rà soát hiện trạng, kiểm tra khả năng ảnh hưởng của các mục tiêu CCN đối với môi trường nước tại khu vực.

UBND huyện Vĩnh Cửu đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở KH&ĐT v/v đề nghị chuyển đổi ngành nghề đầu tư tại CCN là chủ yếu SXVLXD, đối với các dự án SX Gốm sứ sẽ xem xét cẩn thận về đánh giá tác động môi trường, nếu đủ điều kiện mới cho phép đầu tư dự án.
3. Đánh giá kết quả phát triển khu, cụm công nghiệp

a) Kết quả đạt được

- Trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã hình thành được 01 khu công nghiệp Thạnh Phú và đã thu hút được 10 dự án đầu tư trong và ngoài nước, giải quyết việc làm cho trên 20 ngàn lao động. 
- Cùng với phát triển khu công nghiệp, các cụm công nghiệp được quy hoạch, đã tạo điều kiện về mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai, tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, giải quyết việc làm cho người lao động,... 

- Phát triển các khu cụm công nghiệp cũng đã thúc đẩy mạnh việc quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện, đồng thời bước đầu góp phần thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ phục vụ cho các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
b) Những khó khăn và tồn tại

- Tiến độ xây dựng hạ tầng trong KCN như giao thông, cấp điện, cấp nước còn chậm và không đồng bộ, chưa xây dựng được nhà máy xử lý nước thải tập trung đồng bộ với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp đã đi vào hoạt động.

- Tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài KCN còn chậm và chưa đồng bộ so với hạ tầng bên trong KCN, vì vậy mà kết quả thu hút đầu tư vào huyện Vĩnh Cửu còn hạn chế.
- Công tác triển khai xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp rất chậm, mặc dù một số cụm công nghiệp đã bố trí một số dự án đầu tư nhưng hầu hết các cụm đều chưa triển khai xây dựng hạ tầng, một số cụm công nghiệp chưa có đơn vị đăng ký đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp, như cụm Vĩnh Tân, Vĩnh An; có cụm đang điều chỉnh ranh giới đất do một số hạng mục hạ tầng công trình công cộng chồng lên khuôn viên hiện hữu của các doanh nghiệp như cụm Thiện Tân – Thạnh Phú.
- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án còn gặp nhiều khó khăn do giá bồi thường về đất chênh lệch với giá thực tế khá lớn, giá trị tài sản trên đất điều chỉnh không kịp thời…nên người dân chưa tự giác chấp hành với chủ trương di dời, có hiện tượng kiện tụng làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai các dự án.

- Cơ chế quản lý cụm công nghiệp chưa đồng bộ và chưa khuyến khích nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp.
II.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

II.4.1. Kết quả đạt được

1. Công nghiệp huyện Vĩnh Cửu đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, có nhiều đóng góp cho sự phát triển chung kinh tế huyện Vĩnh Cửu. Tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất công nghiệp huyện giai đoạn 2001-2008 tăng 5,2%/năm (nếu trừ ngành sản xuất điện năng thì công nghiệp trên địa bàn huyện tăng trên 14%/năm). Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2008 đạt 2.288,1 tỷ đồng (giá so sánh 1994), chiếm 3% tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Tăng trưởng GDP công nghiệp của huyện Vĩnh Cửu giai đoạn 2001-2008 là 9,5%/năm, đã góp phần đưa tỷ trọng GDP (giá so sánh 1994) toàn huyện chiếm 8,98% GDP toàn tỉnh.

2. Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện là ngành kinh tế chủ lực, ngày càng có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế của huyện trong thời gian qua (chiếm trên 70% cơ cấu kinh tế). Công nghiệp phát triển đã thúc đẩy ngành dịch vụ phát triển theo, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Nhìn chung công nghiệp của huyện chuyển dịch theo đúng hướng Nghị quyết Đảng bộ huyện cũng như Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh về việc phát triển kinh tế Đồng Nai nói chung và của huyện nói riêng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân toàn địa bàn. 

3. Hình thành một số ngành công nghiệp chủ lực, khai thác lợi thế của địa phương. Trong cơ cấu công nghiệp của huyện, hiện nay ngành sản xuất điện năng; ngành công nghiệp dệt may - giày dép và ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản & sản xuất vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng trên 90% toàn ngành.

4. Giá trị xuất khẩu của ngành công nghiệp huyện giai đoạn 2001-2008 tăng trưởng bình quân 15,8%/năm, doanh thu công nghiệp cùng giai đoạn tăng bình quân 7,3%/năm và ngành công nghiệp đã có đóng góp đáng kể cho ngân sách của địa phương. Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã giải việc làm cho hơn 25.868 lao động, góp phần tạo điều kiện cải thiện cuộc sống của người dân địa phương, ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.
5. Hình thành hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho phát triển công nghiệp. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của huyện đã có bước phát triển. Đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển công nghiệp, hiện có 1 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích 177 ha và đã cho thuê gần 50% và đang tiếp tục thu hút đầu tư. Ngoài ra huyện đã quy hoạch 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 475, có cụm đã lấp đầy và một số cụm đang triển khai kêu gọi đầu tư hạ tầng

II.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 

1. Công nghiệp chậm phát triển, tăng trưởng ngành công nghiệp trên địa bàn huyện thấp, tốc độ tăng trưởng GTSXCN bình quân giai đoạn 2001 – 2008 mới đạt bình quân 5,2%/năm, thấp hơn nhiều so bình quân toàn Tỉnh (toàn tỉnh tăng 19,8%/năm).
2. Sự chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp chưa có sự chuyển biến lớn, một số ngành có tỷ trọng chiếm cao trong cơ cấu chủ yếu là những ngành sử dụng nhiều lao động và một phần dựa trên lợi thế so sánh của địa phương về nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu sẵn có như ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; ngành may mặc, giầy dép và chế biến gỗ. Các ngành có hàm lượng công nghệ cao còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ và chưa có sự chuyển dịch đáng kể.

3. Công tác kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất công nghiệp gây ra chưa kịp thời xử lý, khắc phục. Một số khu cụm công nghiệp đã có các doanh nghiệp hoạt động nhưng chưa xây dựng đồng bộ hệ thống xử lý chất thải công nghiệp tập trung đã ảnh hưởng không tốt đến môi trường và đời sống của dân cư trên địa bàn.

4. Tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ (nhất là khu vực giáp ranh Biên Hoà) đang là vấn đề khó khăn cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nhân lực cũng chưa đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp. Do đó, việc cung ứng nguồn lao động trong thời gian tới sẽ là trở ngại lớn trong phát triển công nghiệp toàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện nói riêng, nhất là nguồn nhân lực có trình độ tay nghề kỹ thuật.

5. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế trên địa bàn còn thiếu và triển khai chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển công nghiệp. Tiến độ triển khai đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp còn rất chậm, kéo dài từ năm này sang năm khác, làm ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư và tiến độ triển khai dự án của các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Tóm lại: Qua phân tích, đánh giá hiện trạng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cho thấy, thời gian qua ngành công nghiệp phát triển đã góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đó, sự phát triển của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, tồn tại, cần thiết phải có những định hướng và những giải pháp chính sách để thời gian tới ngành công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Phần III:
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2015, 
CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

III.1. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN

Ngành công nghiệp trên địa bàn huyện thời gian tới phát triển trong bối cảnh địa phương, trong nước và quốc tế có nhiều yếu tố tác động đan xen, giữa điểm mạnh và điểm yếu; giữa cơ hội và thách thức, cụ thể:

III.1.1. Điểm mạnh và cơ hội
1. Vị trí địa lý khá thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nhất là vùng giám ranh với thành phố Biên Hoà,… tạo điều kiện cho huyện có cơ hội để liên kết phát triển công nghiệp, đó là cơ hội hợp tác liên kết không gian kinh tế và đô thị với TP Biên Hòa và tỉnh Bình Dương để cùng phát triển. TP Biên Hòa và tỉnh Bình Dương là 2 trung tâm công nghiệp lớn của vùng KTTĐ Phía Nam đang phát triển mạnh và có sức lan tỏa mạnh sang các địa bàn xung quanh, trong đó có huyện Vĩnh Cửu. 

2. Tài nguyên khoáng sản trên địa bàn được đánh giá là khá phong phú và đa dạng, nhất là các loại đá xây dựng, đất sét,... là những nguyên liệu chính cho sản xuất vật liệu xây dựng. Đây cũng là một lợi thế của huyện cho việc phát triển ngành công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, để cung cấp cho nhu cầu trên địa bàn huyện và cả trong, ngoài tỉnh.
3. Hội nhập kinh tế quốc tế đang mở ra cho ngành công nghiệp trên địa bàn huyện cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài vào phát triển sản xuất. Bước vào giai đoạn hiện nay đến năm 2020 với bối cảnh tác động bên ngoài có nhiều thuận lợi, đó là: nền kinh tế đất nước đang hội nhập vào nền kinh tế thế giới và ngày càng phát triển năng động, vùng KTTĐ phía Nam được xem là động lực phát triển kinh tế của cả nước tạo ra cho Vĩnh Cửu  những cơ hội lớn trong việc khai thác các thế mạnh, tiềm năng sẵn có về thu hút đầu tư bên ngoài để phát triển với tốc độ nhanh và tăng cường vai trò của mình trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai và của vùng KTTĐ phía Nam. 
4. Với chính sách chuyển dịch cơ cấu công nghiệp của Tỉnh, trong đó khuyến khích các ngành nghề thu hút nhiều lao động về các huyện, không thu hút đầu tư một số ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ngành gia công,... ở các địa bàn có ngành công nghiệp phát triển sẽ là cơ hội cho thu hút đầu tư những ngành hàng này về huyện.

5. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp, hệ thống hạ tầng kỹ thuật của huyện đã có bước phát triển. Đến nay trên địa bàn huyện đã hình thành hệ thống các khu, cụm công nghiệp phục vụ cho phát triển công nghiệp. Đây cũng là một trong những thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

III.1.2. Điểm yếu và thách thức
1. Ngoài khu vực nằm giáp ranh Biên Hoà, đối với các địa bàn khác, hạn chế lớn nhất cho phát triển công nghiệp nói chung đó là vị trí địa lý và các điều kiện về cơ sở hạ tầng không thuận lợi cho phát triển công nghiệp, nhất là thu hút đầu tư các dự án lớn trong và ngoài nước. Nằm ở vị trí xa các trung tâm kinh tế, trung tâm công nghiệp, khó khăn về vận chuyển nhất là đường biển,... là những bất lợi đối với phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện.

2. Hệ thống mạng lưới công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của huyện còn lạc hậu và quy mô nhỏ, khả năng tập trung vốn cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn, khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện nhìn chung còn thấp. Việc bố trí đất đai cho các công trình công cộng và các khu quy hoạch, khu công nghiệp tập trung hiện hết sức khó khăn, chi phí đền bù giải tỏa cao, trong khi đó nguồn vố đầu tư còn rất hạn chế, nên tiến độ triển khai thực hiện các dự án công trình còn chậm.

3. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn huyện phải cạnh tranh gay gắt với hàng nhập khẩu. Bên cạnh đó các sản phẩm công nghiệp của huyện còn phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm sản xuất trong nước từ các trung tâm công nghiệp phát triển. Khủng hoảng tài chính thế giới xuất hiện từ cuối năm 2008 đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất trong nước, nhất là sản phẩm xuất khẩu. Đối với sản phẩm tiêu thụ trong nước, do khủng hoảng, suy thoái kinh tế nên sức mua giảm (cầu giảm) thách thức lớn cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ.

4. Các địa phương có công nghiệp phát triển, như: Biên Hoà, Long Thành, Nhơn Trạch, và trong Vùng (thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,...) đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trong việc thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các địa phương có công nghiệp chậm phát triển như huyện Định Quán (như Long Khánh; Thống Nhất,...) cũng đang tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp,... là thách thức lớn đối với thu hút đầu tư trên địa bàn huyện.

5. Đi dôi với sự phát triển kinh tế, nguy cơ ô nhiễm môi trường cũng sẽ có chiều hướng gia tăng, nếu như không có sự định hướng quản lí và kiểm soát chặt chẽ sẽ trở thành những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội.

III.2. KHÁI QUÁT QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN VĨNH CỬU
Quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu theo “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020” được phê duyệt tại quyết định số 9655/QĐ-UBND ngày 09/11/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai được xác định như sau:

III.2.1. Quan điểm
- Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa trên cơ sở phát huy triệt để các yếu tố nội lực, gắn với tích cực thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài.

- Đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện, tạo cơ cấu kinh tế bền vững theo hướng: Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp. Chú trọng hình thành và phát triển các khu, cụm công nghiệp; phát triển nông nghiệp theo chiều sâu.

- Tập trung phát triển đồng bộ và đi trước một bước hệ thống cơ sở hạ tầng, nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao, phát triển toàn diện và tạo sự liên kết chặt chẽ giữa huyện với các huyện, thị xã Long khánh và TP Biên Hòa cũng như toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

- Phát triển bền vững: Kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh.

III.2.2. Mục tiêu

a) Tăng trưởng kinh tế
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 từ 14,4%/năm; giai đoạn 2011-2015 từ 17,2%/năm và giai đoạn 2016-2020 từ 16,5%/năm.

- GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2010 là 22,6 triệu đồng, năm 2015 là 50 triệu đồng và năm 2020 là 99 triệu đồng.

- Chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế. Cơ cấu kinh tế đến năm 2010: Công nghiệp - xây dựng chiếm 62,6%; Dịch vụ chiếm 26,7%; Nông, lâm nghiệp chiếm 10,7%; Năm 2015: Công nghiệp - xây dựng chiếm 54,9%; dịch vụ chiếm 39,8%; Nông, lâm nghiệp 5,3% và đến năm 2020: Công nghiệp - xây dựng chiếm 51,4%; dịch vụ chiếm 45,7%; Nông, lâm nghiệp 2,8%.

- Quản lý và tổ chức tốt nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện. Phấn đấu đảm bảo tốc độ tăng thu ngân sách địa phương bình quân giai đoạn 2006-2010 là 20,7%/năm và giai đoạn 2011-2020 từ 25-26%/năm.

b) Về xã hội 

- Dân số trung bình năm 2010 là 233,4 ngàn người, năm 2015 là 265 ngàn người, năm 2020 là 300 ngàn người. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2010 là 1,1%; năm 2020 là 1%.

- Củng cố, duy trì kết quả phổ cập tiểu học và phổ cập giáo dục THCS; phấn đấu đến năm 2010 hoàn thành phổ cập bậc trung học.

- Bảo đảm trên 98% trẻ em được tiêm chủng; 100% số xã có bác sỹ thường xuyên khám và điều trị bệnh; số cán bộ y tế/vạn dân đạt 15 người năm 2010 và đạt 20 người vào năm 2020.

- Đến năm 2010 có trên 98% số hộ được sử dụng điện, trên 98% số hộ được cấp nước sạch.

- Phấn đấu đến năm 2010 đạt 18 máy điện thoại/100 dân, năm 2020 đạt 30 máy điện thoại/100 dân.

III.3. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU ĐẾN NĂM 2015, CÓ TÍNH ĐẾN NĂM 2020

III.3.1. Quan điểm
1. Phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu phải gắn với Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Cửu đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2015; Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế – xã hội của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020 và các Quy hoạch chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt.
2. Khai thác và phát huy triệt để các yếu tố nội lực, đặc biệt là các lợi thế so sánh về vị trí địa lý, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng hiện có; đồng thời tiếp tục tranh thủ các yếu tố ngoại lực, nhất là thu hút đầu tư từ bên ngoài nhằm tiếp tục đưa ngành công nghiệp của huyện phát triển với tốc độ cao.

3. Phát triển công nghiệp huyện Vĩnh Cửu cần phải gắn kết, phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là các địa bàn kế cận như huyện Trảng Bom, TP Biên Hòa, tỉnh Bình Dương.

4. Về cơ cấu ngành: Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, chế biến thực phẩm, da giày, dệt may, sản xuất vật liệu xây dựng, các ngành công nghiệp phục vụ công nghiệp hoá nông thôn nhằm thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện. 

5. Về mô hình công nghiệp: Khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời chú trọng tới các doanh nghiệp có quy mô đầu tư lớn làm nhân tố tạo sự đột phá trong phát triển công nghiệp. Kinh tế hộ gia đình tập trung sản xuất các mặt hàng truyền thống, các mặt hàng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của dân cư, tập trung sơ chế nguyên liệu cho các cơ sở công nghiệp. 

6. Về công nghệ: Ưu tiên và chú trọng ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào các ngành công nghiệp nhằm tăng năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cũng xem xét yếu tố công nghệ phù hợp với thực tế của địa phương để sản xuất ra sản phẩm đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý, cạnh tranh được với thị trường trong nước và xuất khẩu. 

7. Về huy động các nguồn vốn: Khuyến khích, tạo điều kiện đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư, tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế trong và ngoài địa phương tham gia vào đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp. Tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh và các ngành trung ương trong việc thu hút vốn đầu tư. 

8. Phát triển công nghiệp của huyện phải gắn với an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. 

III.3.2. Mục tiêu
1. Mục tiêu chung

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, ngành công nghiệp của Vĩnh Cửu cần tập trung giải quyết các vấn đề sau: tăng trưởng nhanh để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; nâng cao chất lượng tăng trưởng để tăng sức cạnh tranh các sản phẩm; phân bố công nghiệp một cách hợp lý theo thứ tự ưu tiên giữa các ngành, các tiểu vùng để tận dụng các lợi thế so sánh. Cụ thể như sau: 

(1) Các ngành công nghiệp dệt may – giày dép; công nghiệp vật liệu xây dựng; điện nước; chế biến nông sản - thực phẩm; cơ khí; tiểu thủ công nghiệp – làng nghề sẽ là các ngành chủ lực đóng góp vào tăng trưởng công nghiệp của huyện trong tương lai. 

(2) Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đưa vào hoạt động các khu cụm công nghiệp trên địa bàn đã quy hoạch nhằm tạo mặt bằng có đủ các điều kiện hạ tầng kỹ thuật cần thiết để thu hút các dự án đầu tư ngành công nghiệp. Quy hoạch hình thành các cụm công nghiệp làng nghề, TTCN nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh, các hộ sản xuất có mặt bằng sản xuất và có điều kiện áp dụng công nghệ mới nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. 

(3) Chuyển đổi cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng nhanh nhóm ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế; hình thành các ngành, sản phẩm công nghiệp mới, nhất là các sản phẩm ưu tiên phát triển của địa phương và của tỉnh; phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ cho các ngành chủ lực trên địa bàn.
Đến 2020, công nghiệp của huyện phải tạo được bước chuyển biến căn bản, ngành công nghiệp thực sự là động lực thúc đẩy các ngành kinh tế dịch vụ và nông nghiệp của địa phương phát triển.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Về quy mô
- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994): Đến năm 2010, giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đạt 2.669 tỷ đồng, gấp 1,6 lần năm 2005; Đến năm 2015 đạt 4.917 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2010; Đến năm 2020 đạt 9.467 tỷ đồng, gấp 1,9 lần năm 2015.
b) Về tốc độ 

- Dự báo tốc độ tăng trưởng GTSXCN
+ Tốc độ phát triển GTSXCN giai đoạn 2006 - 2010 là 10,2%/năm; trong đó giai đoạn 2009 - 2010 là 8%/năm.

+ Tốc độ phát triển GTSXCN giai đoạn 2011 - 2015 là 13%/năm.

+ Tốc độ phát triển GTSXCN giai đoạn 2016 – 2020 là 14%/năm.

- Dự báo tốc độ tăng trưởng GTSXCN theo thành phần kinh tế:

+ Khu vực nhà nước Trung ương: Giai đoạn 2009 – 2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 có mức tăng trưởng tương ứng lần lượt là 1%/năm; các năm sau giữ vững mức tăng so với các năm ở giai đoạn trước (do phát huy hết công suất của nhà máy thuỷ điện Trị An).

+ Khu vực nhà nước địa phương: Giai đoạn 2009 – 2010; 2006-2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 có mức tăng trưởng tương ứng lần lượt là 12%/năm; 17,7%/năm; 20%/năm và 14%/năm (do đầu tư của Công ty cở phần Cao su màu vào cụm công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân và Công ty cổ phần Gỗ Tân Mai đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Phú).

+ Khu vực dân doanh: Giai đoạn 2009 – 2010; 2006-2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 có mức tăng trưởng tương ứng lần lượt là 15%/năm; 19,8%/năm; 25%/năm và 22%/năm.

+ Khu vực đầu tư nước ngoài: Giai đoạn 2009 – 2010; 2006-2010; 2011 - 2015 và 2016 - 2020 có mức tăng trưởng tương ứng lần lượt là 12,6%/năm; 10,3%/năm; 16,5%/năm và 15%/năm.
c) Về cơ cấu GTSXCN theo thành phần kinh tế:

- Khu vực nhà nước trung ương: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 37,5%; 20,3% và 10,6%.

- Khu vực nhà nước địa phương: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 6,4%; 8,6% và 8,6%.

- Khu vực dân doanh: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 11,4%; 18,9% và 26,5%.

- Khu vực đầu tư nước ngoài: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 44,7%; 52,2% và 54,3%.

d) Cơ cấu GTSXCN theo nhóm ngành công nghiệp:

- Ngành khai thác và SXVLXD: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 8%; 16% và 22%.

- Ngành chế biến NSTP: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 1,8%; 3% và 5%.

- Ngành dệt, may, giày dép: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 44%; 46% và 40%.

- Ngành chế biến gỗ: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 6%; 8% và 10%.

- Ngành giấy, sp từ giấy: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 0,1%; 1,5% và 1,2%.
- Ngành hóa chất, cao su, plastic: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 0,5%; 0,6% và 1%.

- Ngành cơ khí; điện - điện tử: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 2%;3,9% và 8%.

- Ngành sản xuất điện-nước: Đến năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt chiếm 31%; 21% và 12,8%.

III.3.3. Định hướng phát triển

Phát triển bền vững công nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Cửu là hướng đi cơ bản và ưu tiên hàng đầu trong trước mắt cũng như lâu dài. Định hướng phát triển công nghiệp từ nay đến 2020 là: 

1. Chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng ưu tiên các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ cao để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sử dụng nguyên liệu tại chỗ, công nghiệp công nghệ cao, sử dụng ít nước, ít gây ô nhiễm môi trường. 

2. Đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong phát triển công nghiệp. Tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư đầu tư phát triển công nghiệp địa phương, đẩy nhanh công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn. Phát triển công nghiệp gắn với sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá nông thôn, sản xuất gắn với phát triển vùng nguyên liệu, từng bước chuyển đổi ngành nghề và tạo việc làm cho lao động địa phương.
3. Đa dạng hóa về quy mô và loại hình sản xuất công nghiệp, vừa phát triển công nghiệp với quy mô tập trung, vừa coi trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống. Khuyến khích phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

4. Khôi phục các làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả, kết hợp kỹ thuật truyền thống với kỹ thuật hiện đại. Hình thành các cụm, điểm công nghiệp nông thôn gắn với dịch vụ tại các thị trấn, thị tứ, đầu mối giao thông làm vệ tinh cho các khu công nghiệp tập trung. 

5. Kết hợp đồng bộ giữa phát triển công nghiệp với phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện và xây dựng các khu cụm công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm đảm bảo các điều kiện hạ tầng cho công nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
6. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị hiện đại và công nghệ tiên tiến vào các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như dệt may, giày dép, chế biến gỗ,... nhằm tăng năng suất lao động, giảm mức độ thâm dụng lao động trong các ngành công nghiệp này.
Trên cơ sở định hướng chung về phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, giai đoạn từ nay đến 2020 định hướng ưu tiên phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực như sau (không tính ngành sản xuất điện năng do giới hạn công suất sản xuất):

a) Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng: Duy trì và phát triển công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. Khai thác có hiệu quả lợi thế của huyện về nguồn tài nguyên thiên nhiên. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ sản xuất sản phẩm mới, nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm, chế biến tinh, đáp ứng nhu cầu thị trường,... để đến năm 2020 ngành chiếm tỷ trọng khoảng 22% GTSXCN toàn ngành.
b) Công nghiệp dệt may, giày dép: Tiếp tục phát huy công suất đã đầu tư. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh sản phẩm. Tăng cường thu hút đầu tư để ngành công nghệ dệt may - giầy dép là ngành có kim ngạch xuất khẩu chủ yếu trên địa bàn huyện. Ngành luôn giữ tỷ trọng khoảng 40% GTSXCN toàn ngành.
c) Ngành công nghiệp chế biến gỗ: Đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, có tính cạnh tranh cao, nghiên cứu thiết kế đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu các thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Đến năm 2020, ngành chế biến gỗ và các sản phẩm gỗ mỹ nghệ là một ngành đóng góp quan trọng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn huyện. Đến năm 2020 chiếm tỷ trọng khoảng 10% GTSXCN toàn ngành.
d) Ngành công nghiệp cơ khí; điện - điện tử: Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào ngành cơ khí để đến năm 2020 ngành cơ khí là một trong những ngành chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành công nghiệp của huyện. Các sản phẩm chủ yếu gồm chế tạo máy móc thiết bị, phụ tùng; kết cấu kim loại; cơ khí sửa chữa phương tiện vận tải; cơ khí phục vụ nông nghiệp; cơ khí tiêu dùng... Đến năm 2020 chiếm tỷ trọng khoảng 8 – 10% GTSXCN toàn ngành.
III.4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU
Căn cứ vào hiện trạng phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian qua và định hướng phát triển công nghiệp (các ngành ưu tiên) trên địa bàn huyện,... Định hướng phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2015, có tính đến năm 2020 sẽ tập trung vào 6 ngành công nghiệp chủ yếu sau (theo thứ tự tỷ trọng từ cao xuống thấp):
(1) Ngành công nghiệp dệt may, giày dép; 
(2) Ngành công nghiệp khai thác và SXVLXD;

(3) Ngành công nghiệp chế biến gỗ;

(4) Ngành công nghiệp cơ khí; điện - điện tử;

(5) Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm;
(6) Ngành công nghiệp điện – nước
III.4.1. Ngành công nghiệp dệt may, giày dép

1. Định hướng

Căn cứ định hướng phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép  trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4028/QĐ-UBND, ngày 28/11/2008 và tình hình thực tế phát triển công nghiệp của huyện, định hướng phát triển ngành công nghiệp dệt may, giày dép trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu tập trung:

- Phát huy năng lực hiện có của các doanh nghiệp đã đầu tư. Tập trung đầu tư chiều sâu, hiện đại hoá sản xuất để nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu về lao động cho sản xuất.
- Phát triển công nghiệp dệt may theo hướng tăng cường đổi mới công nghệ kết hợp với phát triển các ngành phụ trợ để chuyển dần từ gia công sang sản xuất nội địa hoá sản phẩm; tăng cường đầu tư trong lĩnh vực thiết kế mẫu mã, đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm đáp ứng ngày càng cao nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng trong nước duy trì và mở rộng thị trường nội địa, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.
- Tăng cường thu hút đầu tư ngành công nghiệp dệt may và giày dép, trong đó chủ yếu thu hút các dự án ngành may mặc và giày dép. Không thu hút các dự án ngành dệt, nhuộm; các dự án thuộc da, chế biến da thô; các dự án sử dụng nhiều nước và nguy cơ ô nhiễm môi trường cao. 

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với việc phát huy năng lực hiện có, mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2020 như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (Tỷ đồng) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Vĩnh Cửu
	2.669
	4.917
	9.467
	8,0
	10,2
	13,0
	14,0

	Ngành Dệt may, giày dép
	1.173
	2.262
	3.787
	12,5
	9,9
	14,0
	10,9

	Tỷ trọng (%)
	44,0
	46,0
	40,0
	 
	 
	 
	 


Giai đoạn 2006-2010 và giai đoạn 2011-2015 là các giai đoạn thu hút đầu tư mạnh vào ngành công nghiệp dệt may, giày dép vào địa bàn huyện nên tốc độ tăng trưởng GTSXCN tăng nhanh. Đến giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn ổn định sản xuất, định hướng của ngành tập trung đầu tư chiều sâu, chuyển từ sản giai công sang sản xuất nội địa hoá, do vậy tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn tăng trưởng chậm hơn giai đoạn trước đó:

- Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là 9,9%, trong đó giai đoạn 2009 – 2010 là 12,5%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 14%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10,9%/năm.

Với xu hướng trên, tỷ trọng ngành đến năm 2010 chiếm 44%; năm 2015 là 46% và 40% vào năm 2020.
b) Thị trường
- Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2009-2010, 2009-2010, 2011-2015, 2016-2020 lần lượt là 3,8%/năm; 11,7%/năm; 13,3%/năm; 11,3%/năm. 

- Với tốc độ tăng trưởng như trên, dự báo kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp dệt may, giày dép của huyện đạt 179,42 triệu USD vào năm 2010; năm 2015 ước đạt 334,43 triệu USD và đến năm 2020 ước đạt 569,959 triệu USD.

- Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 94%; 91%; 88% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.
c) Vốn đầu tư

Trên cơ sở mục tiêu phát triển ngành đến năm 2020, dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 2.575 tỷ đồng (tương đương khoảng 234 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 35,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 222 tỷ đồng, tương đương khoảng 20 triệu USD, chiếm 60,6% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện; bình quân mỗi năm cần 10 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 980 tỷ đồng, tương đương khoảng 89 triệu USD, chiếm 43,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 17,8 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 1.373 tỷ đồng, tương đương khoảng 125 triệu USD, chiếm 29,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần khoảng 25 triệu USD.

d) Lao động

- Số lượng lao động của ngành dệt may, giày dép trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 22.430 người, 28.803 người và 32.150 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 1,5%/năm, 11%/năm, 5,1%/năm và 2,2%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 82,5%, 80,3% và 76,7%.
e) Dự án thu hút đầu tư
- Các dự án đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp hiện có;
- Các dự án đầu tư mở rộng sản xuất ngành may mặc và giày dép của các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh đầu tư vào cụm công nghiệp trên địa bàn huyện;

- Các dự án đầu tư sản xuất sản phẩm may mặc, giày dép cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; dự án sản xuất giả da, va ly, túi xách, hàng tiêu dùng; hàng thời trang;

- Các dự án phụ liệu cho ngành giày dép (công nghiệp phụ trợ): phụ liệu trang trí làm đẹp... Các dự án sản xuất nguyên phụ liệu may: sản xuất móc áo, gim cài, mex không dệt, chỉ, nhãn, băng chun, khoá kéo,... 
III.4.2. Ngành công nghiệp khai thác và sản xuất VLXD

1. Định hướng

Vĩnh Cửu hiện nay là địa phương có nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản như đá; đất sét, vật liệu san lấp,... Sau năm 2010, một số khu vực trên địa bàn tỉnh (Biên Hoà) phải đóng cửa mỏ, giảm sản lượng khai thác,... sẽ là cơ hội cho công nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện phát triển. Do đó định hướng phát triển của ngành tập trung vào sản xuất sản phẩm có ưu thế như khai thác, chế biến đá (theo quy hoạch tài nguyên khoáng sản), sản xuất VLXD (gạch xây dựng; cấu kiện bê tông;…, trong đó:

- Tiếp tục phát triển các sản phẩm vật liệu xây dựng nhằm khai thác tiềm năng đã đầu tư, phục vụ đầu tư hạ tầng trên địa bàn Tỉnh và Vùng như: Đá xây dựng, gạch xây dựng, gạch men, cấu kiện bê tông;… 

- Khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn để sản xuất đang dạng các loại sản phẩm vật liệu xây dựng, nhất là sản phẩm chế biến tinh, sản phẩm chất lượng cao,… đảm bảo phát triển bền vững, đặc biệt quan tâm đến giảm thiểu tác động môi trường sinh thái.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và SXVLXD dựa trên tiềm năng, lợi thế về nguồn nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 
Giai đoạn 2009-2010 với quy mô số lượng cơ sở ổn định, các doanh nghiệp tập trung đầu tư chiều sâu nên khả năng tăng trưởng sẽ cao hơn giai đoạn 2006 - 2008. Định hướng giai đoạn 2011-2020 tập trung ưu tiên khai thác có hiệu quả tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; phát triển những sản phẩm chế biến tinh, đổi mới công nghệ, phát triển mạnh về chất để nâng cao hiệu quả sản phẩm khai thác,... nên dự kiến tốc độ tăng trưởng giai đoạn này sẽ nhanh hơn giai đoạn 2006-2010. Mục tiêu phát triển của ngành như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Vĩnh Cửu
	2.669
	4.917
	9.467
	8,0
	10,2
	13,0
	14,0

	Ngành KT SXVLXD
	214
	787
	2.083
	14,6
	19,4
	29,8
	21,5

	Tỷ trọng (%)
	8,0
	16,0
	22,0
	 
	 
	 
	 


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 là 19,4%/năm, trong đó giai đoạn 2009-2010 đạt 14,6%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015: 29,8%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020: 21,5%/năm

Dự báo cơ cấu của ngành sẽ có xu hướng tăng dần, do các yếu tố nội lực và tiềm năng sẵn có. Cơ cấu năm 2010, 2015 và 2020 lần lượt là 8%, 16% và 22%.
b) Thị trường

Thị trường hiện tại của ngành chủ yếu phục vụ các nhu cầu về xây dựng trên địa bàn Tỉnh và các vùng lân cận là chính. Nhìn chung sản phẩm chưa có khả năng mở rộng thị trường nội địa do vị trí địa lý xa nên chi phí vận chuyển khá cao. Bên cạnh đó chất lượng các sản phẩm như đá khai thác cũng khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại tại Biên Hoà.

Tuy nhiên, như đã phân tích về cơ hội phát triển của ngành trong những năm tới, khi nguồn tài nguyên tại các địa bàn khác trong Tỉnh ngày càng khan hiếm, nhất là sau khi đóng cửa mỏ ở Biên Hoà thì sản phẩm của ngành sẽ có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường nội địa.

c) Vốn đầu tư

Công nghiệp khai thác tài nguyên khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng dựa trên nguồn lực và thế mạnh của địa phương, tập trung vào các sản phẩm có lợi thế so sánh như khai thác, chế biến đá, cát, sét, vật liệu san lấp... hay các sản phẩm có nhu cầu cao như gạch xây, gạch men,... do đó vốn đầu tư thường cao hơn các ngành công nghiệp khác. 
Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 2.034 tỷ đồng (tương đương khoảng 209 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 31,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 61 tỷ đồng, tương đương khoảng 6 triệu USD, chiếm 16,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện; bình quân mỗi năm cần 3 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 688 tỷ đồng, tương đương khoảng 63 triệu USD, chiếm 30,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 12,6 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 1.555 tỷ đồng, tương đương khoảng 141 triệu USD, chiếm 33,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 28,2 triệu USD.

d) Lao động

- Số lượng lao động của ngành khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 911 người, 1.679 người và 2.223 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 9,3%/năm, -9,7%/năm, 13%/năm và 5,8%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 3,4%, 4,7% và 5,3%.
e) Dự án thu hút đầu tư

- Các dự án đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp hiện có như: Khai thác đá, đất (theo quy hoạch tài nguyên khoáng sản), sản xuất gạch xây dựng, gạch trang trí, cấu kiện bê tông,...

- Thu hút đầu tư các dự án sản xuất sản phẩm kỹ thuật cao, như: gốm sứ cao cấp, gốm sứ kỹ thuật điện, thuỷ tinh cao cấp;… và các sản phẩm gốm sứ tiêu dùng khác phục vụ trong nước và xuất khẩu.

- Thu hút các dự án đầu tư vào chế biến Kaolin, đá nhẹ… đạt tiêu chuẩn phục vụ ngành công nghiệp ngành gốm, sứ, cao su, hóa chất, mỹ phẩm… thay thế nguyên liệu nhập khẩu.

- Các dự án sản xuất vật liệu mới (sứ kỹ thuật điện, điện tử; vật liệu thuỷ tinh cách điện, sứ polyme...).

III.4.3. Ngành công nghiệp chế biến gỗ
1. Định hướng

Ngành công nghiệp chế biến và sản xuất đồ mộc là ngành chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu ngành công nghiệp của huyện, các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung kinh tế chung của huyện, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu chung. Định hướng phát triển ngành thời gian tới tập trung:

- Phát huy năng lực chế biến hiện có của ngành. Tập trung vào đầu tư đổi mới công nghệ, tăng cường năng lực thiết kế mẫu mã sản phẩm, đưa tính mỹ thuật vào sản phẩm, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp, chế biến tinh, kết hợp giữa gỗ và các loại vật liệu khác.
- Đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển sản xuất chế biến gỗ mỹ nghệ, hàng trang trí nội thất, sản xuất hàng mây tre lá (đan lát).

- Tiếp tục thu hút đầu tư các dự án chế biến và sản xuất hàng mộc xuất khẩu. Khuyến khích phát triển các dự án sản xuất, chế biến hàng mộc với công nghệ hiện đại, sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp để xuất khẩu. 

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Dự báo những năm tới, ngành tiếp tục phát huy năng lực đã đầu tư để duy trì tăng trưởng, cụ thể:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Vĩnh Cửu
	2.669
	4.917
	9.467
	8,0
	10,2
	13,0
	14,0

	Ngành Chế biến gỗ
	160
	393
	947
	10,3
	11,7
	19,7
	19,2

	Tỷ trọng (%)
	6,0
	8,0
	10,0
	 
	 
	 
	 


Giai đoạn 2001-2008 là giai đoạn có nhiều cơ sở sản xuất chế biến gỗ mới được đầu tư xây dựng nên tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp tăng nhanh. Giai đoạn 2009-2010 các doanh nghiệp gặp khó khăn ở đầu ra do khủng hoảng nên tăng trưởng thấp hơn.

 Giai đoạn 2011-2020 với việc thu hút đầu tư và đa dang hóa sản phẩm (trong đó có việc đầu tư của Công ty cổ phần Gỗ Tân Mai), phục hồi thị trường sau khủng hoảng, phát huy công suất mới đầu tư nên GTSXCN sẽ tăng trưởng ở mức cao hơn, cụ thể:

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010: là 11,7%/năm, trong đó giai đoạn 2009-2010 đạt 10,3%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 19,7%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 19,2%/năm.

Dự báo giai đoạn 2009-2020 tỷ trọng của ngành công nghiệp chế biến gỗ sẽ tăng dần từ 5,8% năm 2008 lên 6% năm 2010, 8% năm 2015 và đến năm 2020 sẽ chiếm 10% tổng giá trị ngành sản xuất công nghiệp của huyện.
b) Thị trường
- Thị trường của ngành chủ yếu là xuất khẩu là chính. Do nền kinh tế thế giới gặp khó khăn trong giai đoạn 2009-2010 nên kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ sẽ giảm, chỉ tăng bình quân 4,7%/năm. Giai đoạn 2011-2015 với sự phục hồi thị trường, dự báo tăng trưởng bình quân 19,2%, giai đoạn 2016-2020 tăng 16,2%. Với tốc độ tăng trưởng như trên, dự báo kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp chế biến gỗ của huyện đạt 7,635 triệu USD vào năm 2010; năm 2015 ước đạt 18,376 triệu USD và đến năm 2020 ước đạt 38,861 triệu USD.

- Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến gỗ có biến động và duy trì ở mức từ 4-6% trong cơ cấu kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện, dự kiến đến năm 2010 chiếm 4%; 5% vào năm 2015; 6% vào năm 2020.
- Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ, Châu Âu và Đài Loan.
c) Vốn đầu tư

Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009– 2020 khoảng 734 tỷ đồng (tương đương khoảng 67 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 10,1% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn; trong đó:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 26 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 triệu USD, chiếm 7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện; bình quân mỗi năm cần 1 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 210 tỷ đồng, tương đương khoảng 19 triệu USD, chiếm 9,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 3,8 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 498 tỷ đồng, tương đương khoảng 45 triệu USD, chiếm 10,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần khoảng 9 triệu USD.

Nguồn vốn thu hút đầu tư: Thu hút đầu tư trong nước chiếm 70%, nước ngoài 30%.
d) Lao động

- Số lượng lao động của ngành công nghiệp chế biến gỗ trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 1.328 người, 1.812 người và 2.295 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 5,1%/năm, -0,2%/năm, 6,4%/năm và 5,2%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 4,9%; 5,1% và 5,5%.
e) Dự án thu hút đầu tư

- Tiếp tục tập trung phát triển sản xuất, đầu tư vào các dự án: Đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị công nghệ và mở rộng sản xuất các cơ sở hiện có;

- Các dự án sử dụng ít lao động sản xuất các sản phẩm mộc cao cấp, chế biến tinh, kết hợp giữa gỗ và các loại vật liệu khác,… nhằm đa dạng hoá sản phẩm.
- Các dự án sản xuất sản phẩm từ mây, tre lá đan lát; kết hợp may tre lá và vật liệu khác.

- Khuyến khích sản xuất sản phẩm mộc cao cấp, sản xuất chế biến các sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu; 
- Các dự án sản xuất sản phẩm đồ mộc gia dụng phục vụ trong nước và xuất khẩu (giường, tủ, bàn ghế, kệ, dụng cụ nhà bếp, đồ trang trí nội, ngoại thất...); 

III.4.4. Ngành công nghiệp cơ khí; điện - điện tử

1. Định hướng

Ngành cơ khí trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu hiện nay chiếm tỷ trọng rất nhỏ. Định hướng phát triển ngành công nghiệp cơ khí huyện Vĩnh Cửu đến năm 2020 tập trung:

- Ưu tiên khuyến khích thu hút đầu tư phát triển ngành cơ khí để thành ngành chủ lực của huyện; Phát triển ngành công nghiệp cơ khí theo hướng đa dạng hoá các sản phẩm, ngành nghề, khuyến khích phát triển sản xuất ra các sản phẩm cơ khí xây dựng (tole, xà gồ, kèo, cấu kiện kim loại,...), sửa chữa, tiêu dùng, công nghiệp phụ trợ phục vụ cho phát triển các ngành công nghiệp khác.

- Khuyến khích phát triển mạnh một số lĩnh vực chính như: phát triển sản xuất trang thiết bị kỹ thuật điện, vật liệu điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, dây cáp điện, thiết bị đóng ngắt,…); phát triển sản xuất sản phẩm điện tử (linh kiện điện tử, thiết bị điện tử hoàn chỉnh cho sản xuất và tiêu dùng).

- Đẩy mạnh việc thu hút đầu tư các nhà đầu tư lớn, các dự án có quy mô lớn để sản xuất sản phẩm cơ khí phục vụ trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu. Bên cạnh đó tăng cường công tác hỗ trợ, đẩy nhanh việc hình thành cụm ngành nghề cơ khí (đúc gang) để khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ (đúc gang, sản xuất linh kiện phụ tùng cơ khí,... không xi mạ).
2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Với định hướng phát triển mạnh ngành công nghiệp cơ khí theo hướng hiện đại hóa, thành ngành chủ lực. Mục tiêu của ngành cơ khí huyện Vĩnh Cửu trong những năm tới như sau:
	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Vĩnh Cửu
	2.669
	4.917
	9.467
	8,0
	10,2
	13,0
	14,0

	Ngành Cơ khí
	53
	192
	757
	20,9
	68,6
	29,1
	31,6

	Tỷ trọng (%)
	2,0
	3,9
	8,0
	
	
	
	


- Dự báo tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 68,6%/năm, trong đó giai đoạn 2009 – 2010 là 20,9%/năm (do xuất phát điểm thấp nên tăng nhanh và các dự án mới đầu tư);

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 là 29,1%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 31,6%/năm.

- Với mục tiêu tăng trưởng cao và ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu, dự báo cơ cấu ngành công nghiệp cơ khí đến năm 2010 chiếm tỷ trọng 2% GTSXCN toàn ngành, năm 2015 chiếm tỷ trọng 3,9% và năm 2020 chiếm tỷ trọng là 8%.
b) Thị trường
- Thị trường ngành cơ khí chủ yếu là trong nước, thời gian gần đây có xuất khẩu sản phẩm khuôn đế giày nên tỷ trọng tăng khá cao.
- Dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2009-2020 trên 23,8%/năm, trong đó dự báo tốc độ tăng bình quân kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp cơ khí các giai đoạn 2009-2010, 2011-2015, 2016-2020 lần lượt là 8,4%/năm; 31%/năm; 21,5%/năm. 

- Với tốc độ tăng trưởng như trên, dự báo kim ngạch xuất khẩu ngành công nghiệp cơ khí của huyện đạt 3,82 triệu USD vào năm 2010; năm 2015 ước đạt 14,7 triệu USD và đến năm 2020 ước đạt 38,86 triệu USD.

- Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của ngành lần lượt các năm 2010, 2015, 2020 là 2%; 4%; 8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của các nhóm ngành công nghiệp trên địa bàn huyện.
- Thị trường xuất khẩu chủ yếu là các doanh nghiệp trong khu chế xuất; Đài Loan,...
c) Vốn đầu tư

Ngành cơ khí là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009– 2020 khoảng 793 tỷ đồng (tương đương khoảng 72 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 11% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 19 tỷ đồng, tương đương khoảng 2 triệu USD, chiếm 7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện; bình quân mỗi năm cần 1 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 152 tỷ đồng, tương đương khoảng 14 triệu USD, chiếm 13% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 2,8 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 622 tỷ đồng, tương đương khoảng 57 triệu USD, chiếm 40,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần khoảng 53,5 triệu USD.

Nguồn vốn thu hút đầu tư nước ngoài là chính. Dự báo đầu tư nước ngoài chiếm trên 70%; công nghiệp trong nước khoảng 30%. 
d) Lao động

- Số lượng lao động của ngành cơ khí trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 923 người, 1.276 người và 1.800 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2006-2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 15,3%/năm, 2,4%/năm, 6,7%/năm và 7,1%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 3,4%, 3,6% và 4,3%.

e) Dự án thu hút đầu tư

- Đầu tư phát triển, mở rộng quy mô và phát huy công suất đầu tư các cơ sở hiện có của ngành cơ khí trên địa bàn huyện, nhất là các dự án sản xuất sản phẩm gang đúc (theo đề án đúc gang); cơ khí gia dụng, kỹ nghệ sắt, sản xuất tôn, cơ khí xây dựng,…
- Thu hút đầu tư mới các dự án sản xuất cấu kiện kim loại, vật liệu xây dựng,... phục vụ xây dựng; cơ khí chế tạo, sản xuất phụ tùng linh kiện, công nghiệp phụ trợ  phục vụ các ngành kinh tế khác;
- Các sản phẩm cơ khí tiêu dùng (không có công đoạn xi mạ).
- Các dự án sản xuất máy móc thiết bị điện (máy biến áp, thiết bị điện quay, điều khiển, đóng ngắt...). Các dự án sản xuất sản phẩm vật liệu điện (dây cáp, dây dẫn, dụng cụ điện chiếu sáng,...) phục vụ sản xuất, lắp ráp máy móc thiết bị công nông nghiệp, ô tô, xe máy và tiêu dùng. 

III.4.5. Ngành công nghiệp chế biến NSTP

1. Định hướng

Căn cứ định hướng phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt và tình hình thực tế phát triển công nghiệp của huyện, định hướng phát triển ngành công nghiệp công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu tập trung:

- Khuyến khích phát triển các dự án ít ô nhiễm, ít nước thải, sử dụng công nghệ hiện đại khép kín… đảm bảo tiêu chuẩn nghiêm ngặt vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường (hạn chế dự án chế biến thuỷ sản, sản xuất cồn, rượu, bia).

- Đa dạng hoá sản phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chất lượng cao. Ưu tiên phát triển các sản phẩm chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.

2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Mục tiêu tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm dựa trên năng lực hiện có (chế biến lương thực, thực phẩm là chính) và định hướng phát triển một số sản phẩm như: chế biến nông sản, thức ăn chăn nuôi; sản phẩm dinh dưỡng,... Do đó giai đoạn 2011 – 2020 tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định với tốc độ 25 – 26%/năm, cụ thể:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Vĩnh Cửu
	2.669
	4.917
	9.467
	8,0
	10,2
	13,0
	14,0

	Ngành Chế biến NSTP
	48
	148
	473
	13,6
	60,5
	25,2
	26,3

	Tỷ trọng (%)
	1,8
	3,0
	5,0
	 
	 
	 
	 


- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006 – 2010 đạt 60,5%/năm, trong đó giai đoạn 2009 – 2010 đạt 13,6%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 – 2015 đạt 25,2%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 26,3%/năm.

Với định hướng phát triển trên, tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm có sự chuyển dịch theo chiều hướng tăng, đến năm 2010, 2015 và 2020 tỷ trọng lần lượt là 1,8%, 3% và 5%.

b) Vốn đầu tư

Ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm là ngành chiếm tỷ trọng không lớn trong cơ cấu tổng giá trị sản xuất công nghiệp của huyện. Để ngành tiếp tục đóng góp nhiều hơn trong tỷ trọng ngành công nghiệp, đảm bảo tốc độ phát triển công nghiệp của huyện, dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 436 tỷ đồng (tương đương khoảng 40 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 6,1% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009 – 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 11 tỷ đồng, tương đương khoảng 1 triệu USD, chiếm 12,8% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện; bình quân mỗi năm cần 0,5 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 99 tỷ đồng, tương đương khoảng 9 triệu USD, chiếm 4,4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 1,8 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 326 tỷ đồng, tương đương khoảng 30 triệu USD, chiếm 7,2% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần khoảng 6 triệu USD.

c) Lao động

- Số lượng lao động của ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 986 người, 1.514 người và 2.430 người. 

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 8,4%/năm, 18,6%/năm, 9%/năm và 9,9%/năm.

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 3,6%, 4,2% và 5,8%.
d) Dự án thu hút đầu tư

- Các dự án chế biến lương thực, thực phẩm công nghệ cao, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Các dự án đầu tư nhà máy, cơ sở trang thiết bị tiên tiến, sản phẩm chất lượng cao, như: chế biến thức ăn chăn nuôi; sản phẩm dinh dưỡng cho người và động vật. 
- Các dự án đầu tư công nghệ bảo quản rau, hoa, quả tươi đóng gói bao bì phù hợp và rau hoa quả, nước quả chế biến để xuất khẩu.

III.4.6. Ngành công nghiệp điện-nước 

1. Định hướng

Công nghiệp điện – nước hiện là ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu các ngành công nghiệp của huyện. Tuy nhiên đây là một trong những ngành dựa vào lợi thế tự nhiên để sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn. Đặc biệt, đối với ngành sản xuất điện, các yếu tố để mở rộng sản xuất có giới hạn bởi công suất... do đó phát huy công suất máy móc thiết bị để khai thác có hiệu quả nguồn thuỷ điện. 
Đối với sản xuất và phân phối nước cần tập trung phát huy công suất; khuyến khích đầu tư dự án với công nghệ hiện đại, nhằm sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn phục vụ nhu cầu trong nước ngày càng tăng.
2. Quy hoạch phát triển

a) Tăng trưởng GTSXCN

Trên cơ sở định hướng phát triển ngành, mục tiêu phát triển ngành công nghiệp điện, nước của huyện Vĩnh Cửu cụ thể như sau:

	Danh mục
	GTSXCN (giá CĐ 1994) 
	Tốc độ tăng trưởng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2008-

2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	Huyện Vĩnh Cửu
	2.669
	4.917
	9.467
	8,0
	10,2
	13,0
	14,0

	Ngành Điện – nước
	1.006
	1.033
	1.212
	1,3
	7,2
	0,5
	3,3

	Tỷ trọng (%)
	   37,70   
	   21,00   
	   12,80   
	 
	 
	 
	 


- Dự kiến tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2006-2010 là 7,2%/năm, trong đó giai đoạn 2009 – 2010 tăng 1,3% do phát huy công suất khai thác.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2020 là 0,5%/năm.

- Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 3,3%/năm. Chủ yếu là lĩnh vực khai thác nước phát huy công suất là chính.
- Với mục tiêu tăng trưởng trên, cơ cấu ngành công nghiệp điện – nước của huyện có xu hướng giảm tỷ trọng trong cơ cấu các ngành công nghiệp của huyện. Đến năm 2010 sẽ chiếm khoảng 37,7%; năm 2015 chiếm khoảng 21% và giảm xuống 12,8% trong cơ cấu toàn ngành công nghiệp huyện vào năm 2020.
b) Vốn đầu tư

Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho ngành giai đoạn 2009 – 2020 khoảng 243 tỷ đồng (tương đương khoảng 22 triệu USD theo giá quy đổi 1994), chiếm 3,3% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó nhu cầu cho từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2009– 2010: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 27 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,44 triệu USD, chiếm 7,31% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện; bình quân mỗi năm cần 1,22 triệu USD.

- Giai đoạn 2011 – 2015: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 28 tỷ đồng, tương đương khoảng 2,6 triệu USD, chiếm 1,24% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần 1,3 triệu USD.

- Giai đoạn 2016 – 2020: Nhu cầu vốn đầu tư khoảng 188 tỷ đồng, tương đương khoảng 17 triệu USD, chiếm 4% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp huyện, bình quân mỗi năm cần khoảng 3,4 triệu USD.

c) Lao động

- Dự báo tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2009 – 2010, 2006 – 2010, 2011 – 2015 và 2016 – 2020 tương ứng lần lượt là 0,9%/năm, 3,1%/năm, 0,7 %/năm và 1,3%/năm.

- Số lượng lao động của ngành điện – nước trên địa bàn huyện đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 290 người, 300 người và 320 người. 

- Cơ cấu lao động của ngành đến năm 2010, 2015 và 2020 tương ứng lần lượt là 1,1%, 0,8% và 0,8%.

d) Dự án thu hút đầu tư

- Đầu tư mở rộng quy mô, công suất nhà máy nước Thiện Tân từ 2,2ha lên 32,2ha; công suất từ 100.000m3/ngày đêm lên 400.000m3/ngày đêm; đầu tư nhà máy nước ở thị trấn Vĩnh An.

- Thu hút các dự án sản xuất nước tinh khiết đạt tiêu chuẩn quốc tế cung cấp cho thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu.

III.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

1. Dự báo nhu cầu về đất đai cho phát triển công nghiệp

Đối với huyện Vĩnh Cửu việc bố trí không gian cho phát triển công nghiệp trong thời gian tới chủ yếu nằm trong các Khu, cụm công nghiệp là chính. Phát triển các KCN, cụm công nghiệp luôn gắn liền với yếu tố đất đai, tuy nhiên đất đai là nguồn tài nguyên có giới hạn và ngày càng bị thu hẹp do các công trình phục vụ công nghiệp như khu, cụm công nghiệp; cùng các dự án hạ tầng giao thông, công trình công cộng khác,... Do vậy, phát triển khu, cụm công nghiệp trong thời gian tới cần gắn với việc sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai, cần tập trung mọi nguồn lực đầu tư phục vụ cho các KCN, cụm công nghiệp đã xác định, không chạy theo số lượng, đưa các KCN, CCN đi vào chiều sâu, đảm bảo phát triển bền vững các KCN, CCN phục vụ yêu cầu tăng trưởng kinh tế đồng thời giải quyết tốt các vấn đề an ninh trật tự, xã hội của Đồng Nai.
Để xác định nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp, có nhiều phương pháp để dự báo, như: xác định dựa trên nhu cầu phát triển các dự án (theo phương pháp thống kê); hoặc dùng các phương pháp nội suy theo vốn đầu tư, theo giá trị gia tăng hoặc giá trị sản xuất công nghiệp… Trong quy hoạch này sử dụng phương pháp nội suy từ giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định 1994) để dự báo.

Hiện nay, một số khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh đã lấp đầy diện tích như KCN Biên Hoà 1 và Biên Hoà 2 thì với 1 ha đất cho thuê hàng năm tạo ra một lượng GTSXCN khoảng 50 tỷ đồng (50 tỷ đồng GTSXCN/1 ha). Tuy nhiên, các ngành nghề, doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp lớn, sản xuất ổn định và có nhiều ngành mang lại giá trị sản xuất lớn. Đối với Vĩnh Cửu, với ngành nghề đầu tư hiện tại và thời gian tới, trên cơ sở tính toán chung toàn Tỉnh thì bình quân 1 ha đất cho thuê trên địa bàn huyện có thể tạo ra khoảng 25 - 30 tỷ đồng GTSXCN (25-30 tỷ đồng GTSXCN/ 1 ha).
Với mục tiêu phát triển công nghiệp đến 2020 đạt khoảng trên 9.500 tỷ đồng GTSXCN thì nhu cầu đất đai cho phát triển công nghiệp của huyện khoảng 380 ha đất dùng cho thuê (9.500 tỷ đồng/25 tỷ đồng/1ha), diện tích này bao gồm cả các dự án hiện tại nằm ngoài khu công nghiệp. Nếu trừ phần giá trị của các dự án thuỷ điện và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hiện tại nằm ngoài khu, cụm công nghiệp thì phần diện tích cho phát triển công nghiệp cần phải quy hoạch tập trung (thành khu, cụm) chỉ khoảng 300 ha đất dành cho thuê.

Hiện nay, tỉnh đã thực hiện quy hoạch diện tích đất đai cho phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, dự kiến đến năm 2020, quỹ đất này khoảng 577 ha (diện tích dành cho thuê khoảng 360 ha), trong đó quỹ đất dành cho phát triển khu công nghiệp là 177 ha, còn lại là phát triển cụm công nghiệp; quỹ đất này chiếm 7,5% tổng diện tích tự nhiên của huyện (diện tích đất tự nhiên của huyện là 534,32 km 2). Như vậy, đến năm 2020, quỹ đất hoàn toàn có thể đáp ứng cho nhu cầu về diện tích phát triển công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện.
2. Định hướng phát triển khu, cụm công nghiệp

Với nhu cầu về đất đai cho phát triển công nghiệp đến 2020 khoảng 300 ha đất cho thuê, trong khi đó hiện tại diện tích đất cho thuê đã quy hoạch khoảng 360 ha. Như vậy hoàn toàn có thể đáp ứng cho nhu cầu về diện tích phát triển công nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn huyện. Do đó định hướng về quy hoạch khu, cụm công nghiệp trên địa bàn đến năm 2020 không quy hoạch thêm khu, cụm công nghiệp mới. Giữ nguyên diện tích đất đã quy hoạch, gồm:
a) Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Thạnh Phú với diện tích 177 ha, trong đó diện tích dùng cho thuê 124,15 ha, tại xã Thạnh Phú. Ngành nghề thu hút đầu tư là: May mặc; Điện; Điện tử; Sản phẩm Gỗ; Nhựa; Vật liệu xây dựng; Phân vi sinh; Hàng tiêu dùng gia đình; Bao bì.
b) Cụm Công nghiệp

Tập trung đầu tư phát triển 8 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 405 ha, gồm:

	Stt
	Cụm CN
	Diện tích qui hoạch
(ha)

	1
	Cụm CN Thiện Tân - Thạnh Phú 
	96,6

	2
	Cụm CN Trị An
	48,8

	3
	Cụm CN Vĩnh Tân
	54,8

	4
	Cụm CN Thị trấn Vĩnh An
	50

	5
	Cụm CN Tân An
	50

	6
	Cụm CN Thiện Tân
	50

	7
	Cụm CN VLXD (Tân An)
	50

	8
	Cụm CN Đúc gang (Tân An)
	4,8

	Tổng
	405


Phát triển khu, cụm công nghiệp được xem là một giải pháp quan trọng trong việc thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện trong những năm tới. Vì thế cần tập trung thực hiện hoàn chỉnh việc xây dựng kết cấu hạ tầng khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, trong đó có phương án cụ thể trong việc phân kỳ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp như kêu gọi vốn đầu tư, thời gian tiến độ thực hiện, trách nhiệm của các đơn vị đầu tư hạ tầng, sự phối hợp giữa các ngành của huyện về các thủ tục hành chính,… Từ nay đến 2010, tập trung hoàn thành việc đầu tư Khu công nghiệp Thạnh Phú, tạo thuận lợi để các doanh nghiệp đăng ký thuê đất triển khai sản xuất. Bên cạnh triển khai công tác quy hoạch và kêu gọi các nguồn vốn đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp theo quy hoạch đã được duyệt. Trước mắt phấn đấu đến hết năm 2011, cụm công nghiệp đúc gang thực hiện xây dựng xong và đi vào hoạt động.

III.6. TỔNG HỢP NHU CẦU VỀ VỐN ĐẦU TƯ

Trên cơ sở dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 – 2020, tổng hợp dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện như sau:

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 – 2020 là 7.268 tỷ đồng, tương đương với 661 triệu USD (theo giá quy đổi 1994), chiếm 1,6% tổng nhu cầu vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn. Với nhu cầu vốn đầu tư như vậy thì hệ số ICOR tính theo giá trị sản xuất công nghiệp cho cả giai đoạn 2009– 2020 là 1,01; thấp hơn mức bình quân chung toàn Tỉnh (toàn tỉnh là 1,1). Chi tiết được thể hiện qua biểu số liệu sau:

	Danh mục
	Nhu cầu vốn đầu tư (Triệu USD)

	
	2009-2010
	2011-2015
	2016-2020
	2009-2020

	Toàn Tỉnh
	2.249
	12.251
	25.364
	39.864

	Huyện Vĩnh Cửu
	33
	204
	424
	661

	Cơ cấu (%)
	1,48
	1,66
	1,67
	1,66


+ Giai đoạn 2009-2010: Nhu cầu vốn đầu tư là 366 tỷ đồng, tương đương khoảng 33 triệu USD (bình quân mỗi năm 16,5 triệu USD), chiếm 12,48% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.
+ Giai đoạn 2011-2015: Nhu cầu vốn đầu tư là 2.239 tỷ đồng, tương đương khoảng 204 triệu USD (bình quân mỗi năm 40,8 triệu USD), chiếm 1,66% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.
+ Giai đoạn 2016-2020: Nhu cầu vốn đầu tư là 4.663 tỷ đồng, tương đương khoảng 424 triệu USD (bình quân mỗi năm 84,8 triệu USD), chiếm 1,67% tổng vốn đầu tư công nghiệp toàn Tỉnh cùng giai đoạn.
- Nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, vốn đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện công nghiệp đầu tư nước ngoài chiếm 36%, trong nước chiếm 64%. Dự báo cơ cấu nguồn vốn này đến năm 2020 là 70% vốn thu hút đầu tư nước ngoài và 30% là vốn đầu tư trong nước (do thu hút các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp Thạnh Phú). 

III.7. TỔNG HỢP NHU CẦU LAO ĐỘNG

Với định hướng và mục tiêu phát triển phát triển mạnh các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghiệp có lợi thế của địa phương, dự báo lao động ngành công nghiệp sẽ tăng đáng kể. Trên cơ sở tổng hợp dự báo nhu cầu về lao động cho phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu trên địa bàn huyện giai đoạn 2009 – 2020, dự báo nhu cầu lao động cho phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện như sau: 
- Năm 2008, lao động công nghiệp trên địa bàn huyện là 25.868 người, chiếm 6,4% lao động công nghiệp toàn Tỉnh. 
- Dự báo đến năm 2020, lao động công nghiệp trên địa bàn huyện là 41.941 người, chiếm 3% lao động công nghiệp toàn Tỉnh, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và ngành nghề ưu tiên đầu tư sẽ thu hút ngày càng nhiều lao động, cụ thể như sau:

	Danh mục
	Lao động (người)
	Tốc độ tăng BQ (%)

	
	2010
	2015
	2020
	2009-2010
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	CN toàn Tỉnh
	595.000
	950.000
	1.400.000
	13,5
	13
	10
	8

	Vĩnh Cửu 
	27.199
	35.863
	41.941
	2,5
	7,9
	5,7
	3,2

	- KV Trung ương
	275
	278
	280
	0,9
	2,0
	0,2
	0,1

	- KV Địa phương
	75
	250
	350
	1,4
	2,3
	27,2
	7,0

	- Ngoài quốc doanh
	4.349
	5.485
	6.311
	7,1
	-3,0
	4,8
	2,8

	- Đầu tư nước ngoài
	22.500
	29.850
	35.000
	1,7
	11,2
	5,8
	3,2

	Cơ cấu so Tỉnh (%)
	4,6
	3,8
	3
	
	
	
	


- Giai đoạn 2009-2010, mặc dù gặp khó khăn do kinh tế thế giới suy giảm nhưng các ngành nghề mới đầu tư sẽ phát huy năng lực thu hút nhiều lao động vẫn phát triển và tiếp tục giải ngân theo số vốn đã đăng ký, dự báo đến năm 2010 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 27.199 người, tăng thêm 1.131 người so năm 2008, chiếm 4,6% trong cơ cấu lao động ngành công nghiệp toàn Tỉnh, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2009-2010 là 2,5%/năm.

- Giai đoạn 2011 – 2015, với việc bước đầu phát triển mạnh các ngành công nghệ hiện đại, công nghệ, các ngành nghề sử dụng nhiều vốn, dự báo đến năm 2015, lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 35.863 người, tăng thêm 8.664 người so năm 2010, chiếm 3,8% trong cơ cấu lao động ngành công nghiệp toàn Tỉnh, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2011-2015 là 5,7%/năm. 
- Giai đoạn 2016-2020 tiếp tục duy trì phát triển mạnh các ngành công nghệ hiện đại, công nghệ, các ngành nghề sử dụng nhiều vốn, dự báo đến năm 2020 lao động ngành công nghiệp trên địa bàn là 41.941 người, tăng thêm 6.078 người so năm 2015, chiếm 3% trong cơ cấu lao động toàn ngành công nghiệp, tốc độ tăng lao động bình quân giai đoạn 2016-2020 là 3,2%/năm. 
Các ngành công nghiệp dệt may, giày dép, chế biến gỗ, tiếp tục là các ngành công nghiệp thu hút nhiều lao động. Với định hướng phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, kỹ thuật cao, sẽ thu hút ngày càng nhiều lao động có tay nghề, lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật. Các ngành công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông ngày càng giảm, tuy nhiên vẫn còn chiếm một tỷ trọng lớn trong toàn ngành công nghiệp.

Với tiến trình công nghiệp hóa ở các địa phương trong cả nước tình hình thiếu hụt lao động phổ thông ngày càng nhiều, nhu cầu lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao ngày càng tăng, do vậy từ nay đến năm 2020 phải có những chính sách thích hợp để thu hút lao động ổn định việc làm cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đồng thời phải có kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề để có thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các ngành công nghiệp trong tương lai.

Phần IV:
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH

IV.1. NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ CHÍNH SÁCH

1. Giải pháp vốn và thu hút vốn đầu tư
Vốn được xem là một trong những nguồn lực quan trọng nhất đảm bảo cho phát triển công nghiệp của huyện, dự báo nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển công nghiệp huyện giai đoạn 2009-2020 là 661 triệu USD, chiếm 1,7% vốn đầu tư của toàn ngành công nghiệp Đồng Nai. Xác định nguồn vốn phát triển công nghiệp trên địa bàn là nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó chủ yếu là huy động từ các nhà đầu tư. Nhà nước giữ vai trò định hướng và tạo hành lang pháp lý, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư và phát triển tại địa bàn. 

Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư bằng cách đa dạng hoá các hình thức tạo vốn, huy động vốn và khuyến khích lưu thông các nguồn vốn. Coi trọng việc huy động các nguồn vốn trong nước để mở rộng và phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, yêu cầu vốn đầu tư lớn và thiết bị công nghệ hiện đại để tạo sức bật trong phát triển công nghiệp bằng các sản phẩm có tính cạnh tranh cao.
Để huy động có hiệu quả vốn đầu tư trong dân cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư tham gia đầu tư sản xuất kinh doanh và đóng góp thực hiện các chính sách xã hội trên địa bàn. Khuyến khích người dân dùng nguồn lực, tài sản, tiền nhàn rỗi và tiềm năng của người dân để đầu tư vào sản xuất kinh doanh thông qua việc công khai, công bố rộng rãi các chính sách nhà nước tới người dân, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ tốt về các thủ tục pháp lý và điều kiện hạ tầng kỹ thuật cho người dân yên tâm sản xuất. Giải pháp đối với từng nguồn vốn như sau:
1.1. Nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
Tăng cường việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn nhà nước để tạo tiền đề ban đầu trong việc thu hút vốn đầu tư bên ngoài, vốn ngân sách nhà nước sẽ tập trung cho đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ cho sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các hạ tầng giao thông, cấp điện, nước. Nâng cao hiệu quả đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước từ việc xác định chủ trương, lập và duyệt dự án đến thực hiện dự án. 

1.2. Nguồn vốn tín dụng ngân hàng và tổ chức tài chính
Nguồn vốn tín dụng về lâu dài là nguồn vốn chủ yếu và có ý nghĩa quyết định thúc đẩy sản xuất và mở rộng đầu tư của ngành công nghiệp. Đây sẽ là nguồn vốn chủ yếu được các nhà đầu tư coi trọng và sử dụng để đầu tư phát triển sản xuất tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, về mặt quản lý vĩ mô, nhà nước cần tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp thông qua việc tạo hành lang pháp lý rõ ràng và cải cách các thủ tục hành chính trong cấp phép để doanh nghiệp có được bộ hồ sơ hoàn chỉnh (đặc biệt là các thủ tục địa chính), đây là một trong những yếu tố rất quan trọng để các doanh nghiệp có thể thuận lợi trong việc huy động vốn tín dụng.
Bên cạnh đó, để giảm bớt rủi ro tín dụng của Ngân hàng khi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay thực hiện dự án đầu tư, UBND tỉnh cần sớm thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn vốn ban đầu của Quỹ từ vốn ngân sách tỉnh và đóng góp của các ngân hàng thương mại; trong tương lai có thể huy động vốn từ các tổ chức tài chính quốc tế trong các chương trình phát triển kinh tế tư nhân.
1.3. Nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong nước
Do vốn thực hiện các dự án đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chưa đủ khả năng thực hiện các dự án lớn, vì vậy cần tạo điều kiện trong việc thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt là vốn đầu tư của các doanh nghiệp lớn trong tỉnh và trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương,…  Đây là nguồn vốn đóng vai trò quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp của huyện trong giai đoạn 2009-2020.  

Để thu hút vốn đầu tư trên, cần công bố công khai quy hoạch và danh mục các dự án đầu tư để các nhà đầu tư tìm hiểu và tham gia đầu tư phát triển công nghiệp của huyện. Tăng đầu tư vào những ngành mà huyện có lợi thế so sánh như sản xuất vật liệu xây dựng, giầy dép, chế biến gỗ.
1.4. Nguồn vốn đầu tư nước ngoài
Nguồn vốn đầu tư bên ngoài đặc biệt có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp của huyện. Trong điều kiện khả năng huy động nguồn vốn trong nước còn hạn hẹp, nguồn vốn đầu tư nước ngoài kể cả đầu tư trực tiếp và gián tiếp vẫn là nguồn vốn chủ yếu để phát triển kinh tế của huyện, nhất là các ngành công nghiệp ưu tiên. Trong giai đoạn 2009-2020, nhu cầu thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn huyện khoảng 40 triệu USD, chiếm 60% tổng nhu cầu vốn phát triển công nghiệp trên địa bàn huyện. Việc thu hút nguồn vốn này chủ yếu thông qua kêu gọi đầu tư vào các dự án công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn, các ngành công nghiệp công nghệ cao. Trong giai đoạn 2009-2020 sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua một số giải pháp sau:

a) Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp 
Việc chuẩn bị tốt các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ khác có vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định việc thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp và tạo điều kiện cho việc triển khai nhanh các dự án đầu tư. Để phát triển công nghiệp của huyện đồng bộ, đạt được mục tiêu đã đề ra, trong quá trình thực hiện cần chú trọng các giải pháp liên quan đến các ngành kinh tế, kỹ thuật khác, đặc biệt có mối quan hệ chặt chẽ với việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cung cấp điện, nước, thông tin liên lạc. Cần có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các ngành của tỉnh với UBND huyện trong việc giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất, hỗ trợ đầu tư, cơ chế huy động vốn,...

Giai đoạn 2009-2020, đẩy nhanh xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp đã quy hoạch để tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng cho các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời phải triển khai xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật bên ngoài các khu cụm công nghiệp bao gồm hệ thống đường giao thông đã quy hoạch, hệ thông cấp điện nước, dịch vụ viễn thông và các dịch vụ khác như nhà ở, khám chữa bệnh, trường học, đào tạo nghề... Đây là các điều kiện rất cần thiết để duy trì nguồn nhân lực ổn định đáp ứng cho nhu cầu phát triển tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn.
b) Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư

Trên cơ sở định hướng phát triển công nghiệp của huyện giai đoạn 2009-2020, cần xây dựng danh mục các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm để kêu gọi đầu tư vào địa bàn huyện. Cần tăng cường phối hợp giữa Trung ương, tỉnh và huyện để xúc tiến thu hút các dự án đầu tư phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của huyện. Trong đó tập trung thu hút đầu tư các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ cao, các dự án sản xuất sạch thuộc các ngành nghề ưu tiên đầu tư như: cơ khí, sản xuất VLXD, dệt may, giầy dép, các ngành công nghiệp hỗ trợ. Đồng thời có định hướng thu hút đầu tư vào các tập đoàn lớn, có tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ của các nước công nghiệp phát triển và các nước công nghiệp mới.
c) Đẩy mạnh chương trình cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục thực hiện tốt và tăng cường cải tiến thủ tục hành chính, đảm bảo nhanh gọn và thuận lợi cho các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư và đăng ký kinh doanh cũng như các thủ tục khác về đăng ký kê khai thủ tục thuế, thủ tục hải quan,... Rà soát, bổ sung cơ chế chính sách để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, nhà nước cần thực hiện tốt công tác hậu kiểm để đánh giá tình hình chấp hành luật pháp của các nhà đầu tư. Xây dựng nền hành chính minh bạch, trong sạch, công khai, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu định hướng phát triển công nghiệp theo hướng bền vững.  

2. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ, công nhân đủ về số lượng và chất lượng bảo đảm cho việc tổ chức, triển khai và thực hiện thành công những chủ trương, biện pháp xây dựng và phát triển kinh tế. Cơ cấu đội ngũ này phải đồng bộ, bao gồm cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn và công nhân kỹ thuật.
Một trong những vấn đề chủ yếu hạn chế phát triển công nghiệp của huyện là thiếu hụt nguồn nhân lực, trong đó thiếu cả đội ngũ lao động có tay nghề cao và thiếu lao động phổ thông ở các ngành sử nhiều lao động như may mặc, giày dép, chế biến gỗ... Do vậy, để thúc đẩy phát triển công nghiệp của huyện thì phải giải quyết tốt bài toán nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cao cấp có trình độ quản lý, trình độ chuyên môn và công nhân kỹ thuật bậc cao.

Để đạt được mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh từ nay đến năm 2020 phải cần đến 1,4 triệu lao động, trong đó huyện Vĩnh Cửu thu hút khoảng 94 ngàn lao động, phát triển nguồn nhân lực của địa phương tập trung các giải pháp sau:

a) Ổn định, đào tạo nâng cao trình độ nguồn nhân lực hiện có

- Đẩy nhanh triển khai các dự án phục vụ người lao động như nhà ở cho người có thu nhập thấp, phát triển mạnh các loại dịch vụ như: dịch vụ nhà trọ, dịch vụ suất ăn công nghiệp, dịch vụ đi lại công cộng (xe buýt, taxi), các dịch vụ nhà hàng, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí... góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Khuyến khích các doanh nghiệp cần có những chính sách đào tạo lại, đãi ngộ, cải cách chế độ tiền lương nhằm khuyến khích người lao động tự học để nâng cao trình độ, kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của người lao động, chấp hành tốt các chế độ chính sách đối với người lao động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có nhằm gắn kết người lao động làm việc lâu dài cho doanh nghiệp.  
- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động đào tạo nghề, đào tạo kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghiệp vụ quản lý kinh doanh, hành chính và tăng cường giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và cho lực lượng lao động trong huyện.  Tập trung đào tạo các chủ doanh nghiệp, nhất là các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ và chủ hộ gia đình. 

b) Tạo nguồn cung lao động cho ngành công nghiệp

- Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ  cho người lao động khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, bổ sung nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng lao động trong công nghiệp.

- Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình hợp tác phát triển và sử dụng nguồn nhân lực giữa các địa phương trong cả nước, tạo điều kiện thuận lợi chuyển dịch lao động nông nghiệp từ các địa phương chưa phát triển công nghiệp sang các địa phương có công nghiệp phát triển mạnh, nhằm giải quyết viêc làm, tăng thu nhập cho người lao động và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của các địa phương.

c) Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo 

- Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phù hợp với thực tiễn và nhu cầu của doanh nghiệp, cần phải tăng cường sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước - nhà doanh nghiệp - nhà trường; tạo được mối liên hệ mật thiết giữa đào tạo lý thuyết và thực hành nghề nghiệp, giữa đào tạo chuyên môn kỹ thuật với nghiên cứu khoa học và hoạt động sản xuất - kinh doanh.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường, lớp, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phuơng pháp giảng dạy. Đầu tư nâng cấp và nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề; tăng cường phối, kết hợp với các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh và của trung ương để đào tạo nguồn nhân lực cho huyện nhằm đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa.

d) Đẩy nhanh triển khai xây dựng hạ tầng ngành giáo dục

- Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hạ tầng ngành giáo dục. Thực hiện cải tạo, nâng cấp hạ tầng ngành giáo dục, gồm: nhà trẻ, mầm non, trường học (tiểu học, trung học, phổ thông), trường đại học, trung học và cao đẳng đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực địa phương, tiến tới đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế. Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống thư viện, phục vụ cho mọi tầng lớp xã hội, trong đó chú trọng phục vụ cho người lao động ở các khu, cụm, điểm công nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nâng cao dân trí. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, dụng cụ cho các phòng thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và thực hiện tốt phương châm học đi đôi với hành, hạn chế tình trạng đào tạo lý thuyết suông.
- Đẩy nhanh triển khai xây dựng các trường đại học, cao đẳng theo quy hoạch để sớm đưa các cơ sở này đi vào hoạt động nhằm đào tạo lực lượng lao động có chuyên môn ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu cần thiết cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

e) Phát triển thị trường sức lao động: 
Thị trường sức lao động trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được nhu cầu của phía cung (người lao động) và phía cầu (doanh nghiệp). Do vậy, cần tạo điều kiện cho thị trường lao động phát triển thông qua phát triển các tổ chức tư vấn dịch vụ việc làm và tạo cơ hội để cung – cầu lao động gặp nhau. 
Phát triển thị trường lao động nhằm định hướng cho ngành giáo dục đào tạo gắn kết được đào tạo và sử dụng, đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp. Đồng thời thông qua phát triển thị trường lao động sẽ định hướng cho người lao động học tập và nâng cao trình độ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp.
3. Giải pháp về thị trường

Thị trường là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Trong giai đoạn 2001-2008, thị trường nội địa chiếm 70,6% và xuất khẩu chiếm 29,4% doanh thu ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. Trong giai đoạn 2009-2020, ngành công nghiệp huyện cần phải tiếp tục giữ vững thị trường nội địa, đồng thời phải xác định xuất khẩu là thị trường hết sức quan trọng đối với phát triển công nghiệp của huyện. Để giải quyết vấn đề thị trường của các doanh nghiệp, cần phải có sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà nước. 
a) Về phía nhà nước:

- Trước hết cần khai thác triệt để thị trường trong nước, phát huy lợi thế so sánh của huyện để mở rộng thị trường. Hình thành một đầu mối cung cấp cho doanh nghiệp công nghiệp các thông tin thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, quảng bá, tiếp xúc với thị trường trong nước và thế giới. Đặc biệt là các sản phẩm của ngành tiểu thủ công nghiệp. Tiến tới thành lập các bộ phận có chức năng liên kết các doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng đóng góp kinh phí để đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, xúc tiến thương mại, thông tin thị trường bằng nhiều phương tiện và tổ chức thích hợp với xu thế của thương mại thế giới. 

- Từng bước hiện đại hoá phương thức kinh doanh cho các doanh nghiệp công nghiệp phù hợp với xu thế của thương mại thế giới. Tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong việc mở rộng liên doanh liên kết với các đơn vị kinh tế ở các địa phương khác, các Tổng Công ty, các doanh nghiệp lớn. Khuyến khích hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp – dịch vụ, hàng công nghiệp trên cơ sở quy hoạch công nghiệp đã được phê duyệt.
- Phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trao đổi, mua bán hàng hoá bao gồm: chợ, trung tâm thương mại (bán buôn, bán lẻ hàng hoá), hệ thống cửa hàng tiện ích tại các địa điểm xã và thị trấn nhằm đáp ứng được yêu cầu phát triển sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, tạo lập mối liên kết giữa lưu thông hàng hoá với sản xuất. Các khu cụm công nghiệp - dịch vụ cần được phát triển song song, đồng bộ trên cơ sở quy hoạch được duyệt. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển các phương thức đại lý mua bán hàng hoá và cung cấp các dịch vụ vật tư cho sản xuất và tiêu dùng. Tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất công nghiệp của huyện tham gia các Hiệp hội doanh nghiệp để giúp đỡ các doanh nghiệp về thị trường và các hỗ trợ cần thiết khác, phát triển mạnh các hợp tác xã công nghiệp, thương mại và dịch vụ trên các địa bàn các huyện. 
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của các Hiệp Hội ngành nghề trong việc tìm kiếm thị trường. Việc phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị trong cùng hiệp hội, phát huy hơn nữa vai trò của các hiệp hội ngành hàng trong việc đẩy mạnh xuất khẩu, lấy lợi ích chung làm mục tiêu phục vụ. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này được ưu tiên vay vốn tín dụng, đầu tư cơ sở hạ tầng ở vùng nguyên liệu, phối hợp các hoạt động khuyến nông, chuyển giao giống và kỹ thuật mới. Thực hiện tốt chính sách kích cầu để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa ở nông thôn; Khuyến khích nhân dân sử dụng hàng nội; Kiên quyết thực hiện các biện pháp chống buôn lậu, chống hàng giả. 

- Phát triển thị trường trong tỉnh gắn với thị trường ngoài tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh việc xúc tiến thị trường xuất khẩu; Đối với các sản phẩm đã có thị trường thì cần giữ vững và mở rộng thêm thị trường mới, đối với sản phẩm chưa có thị trường cần tích cực tìm kiếm và phối hợp nhiều hình thức như quảng cáo, tham gia hội chợ, giới thiệu trên trang Web.....  Để xúc tiến xuất khẩu cần đổi mới công nghệ sản xuất ở các doanh nghiệp hiện có đồng thời trong đầu tư mới cần quan tâm đến nhập khẩu công nghệ hiện đại để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; nâng cao khả năng tiếp thị của các doanh nghiệp hiện có. 

- Tạo dựng môi trường pháp lý ổn định, cơ chế kinh tế cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho tất cả các thành phần kinh tế trên địa bàn. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tìm hiểu và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định về an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn về môi trường và lao động và tiêu chuẩn công nghệ của sản phẩm, đầu tư thiết bị, tổ chức kiểm tra, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng theo các quy định của từng khu vực thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc xây dựng được thương hiệu sản phẩm, nhất là các sản phẩm làng nghề truyền thống của huyện.

b) Về phía doanh nghiệp
- Hoàn thiện năng lực của hệ thống thông tin để nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, khoa học công nghệ, trên cơ sở đó sẽ giúp cho các doanh nghiệp xây dựng các chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường.

- Tập trung xây dựng thương hiệu mạnh và bảo vệ thương hiệu để tránh bị vi phạm. Khuyến khích tăng cường tiêu thụ nội địa, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp.

- Tăng cường công tác tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, trong đó chú trọng xây dựng chiến lược dài hạn đối với thị trường cả trong nước và xuất khẩu.

- Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, vận dụng linh hoạt các hình thức thông tin, quảng cáo, Web, Internet,... để giới thiệu sản phẩm của mình với thị trường thế giới. Chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ xúc tiến thương mại đủ năng lực, am hiểu kinh doanh quốc tế và giao dịch thương mại, để có thể thâm nhập thị trường thế giới.

 4. Giải pháp về khoa học công nghệ

- Khuyến khích phát triển công nghệ trong công nghiệp theo hướng: kết hợp công nghệ mới hiện đại nhưng không bỏ qua công nghệ truyền thống trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đa dạng hoá sản phẩm. Thực hiện hiện đại hóa từng phần, từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước. 

- Hỗ trợ tổ chức, cá nhân khởi sự doanh nghiệp lập dự án đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn. Hỗ trợ cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, hợp lý hóa sản xuất nhằm hạ giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm. 
- Đối với các dự án đầu tư nước ngoài cần cân nhắc áp dụng công nghệ phù hợp với từng giai đoạn phát triển, không nhập khẩu công nghệ và thiết bị đã lạc hậu hoặc đã qua sử dụng. Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới để nâng cao năng suất lao động, giảm nhu cầu lao động phổ thông, nhất là đối với các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động như may mặc, giầy dép, chế biến gỗ… 
- Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiên tiến, sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch trong sản xuất sản phẩm nhằm hướng tới phát triển công  nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường. Ưu tiên cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn ưu đãi để đổi mới công nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ cao và công nghệ sạch. 
- Đẩy mạnh phong trào học tập, tiếp thu các ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp ở các cơ sở, các cơ quan ban ngành của huyện và trong các doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả trong sản xuất và quản lý của ngành công nghiệp.

- Đẩy mạnh đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ hiện đại, đồng bộ, đúng hướng, có trọng điểm nhằm tạo ra sự thay đổi căn bản về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp. 
- Nâng cao năng lực quản lý của doanh nghiệp; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp; tăng cường huy động vốn để phát triển sản xuất; Đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ (R&D).
5. Giải pháp về môi trường

Phát triển công nghiệp phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường là một yêu cầu bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Giải pháp về bảo vệ môi trường trong sản xuất tập trung giải quyết một số vấn đề sau:

- Trong quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp yêu cầu phải có công trình xử lý chất thải tập trung, chất thải phải đạt tiêu chuẩn quy định khi thải vào môi trường tự nhiên. Đối với các cơ sở sản xuất có chất thải lỏng độc hại phải đầu tư xây dựng hệ thống xử lý cục bộ trước khi thải vào hệ thống xử lý tập trung. Các dự án công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề cần được quy hoạch có tính đến xử lý tiếng ồn, bụi nhằm bảo vệ môi trường sinh hoạt của người dân tại các xã trên địa bàn. Trường hợp nhà máy nằm riêng lẻ ngoài khu cụm công nghiệp phải có hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải ra đã qua xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành trước khi đưa vào hệ thống thoát nước chung của khu vực.

- Trên cơ sở định hướng ngành nghề, lĩnh vực thu hút đầu tư vào địa bàn huyện theo quy hoạch, lựa chọn các dự án đầu tư có công nghệ tiến tiến, công nghệ sạch nhằm giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường. Nghiêm cấm nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, giảm dần các dự án sản xuất công nghiệp có vận hành các thiết bị công nghệ quá cũ, quá lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với tất cả các dự án đầu tư sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện, để có thể ngăn chặn trước những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường. Công tác lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phải được Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra thường xuyên và chặt chẽ, quá thời hạn quy định phải xin gia hạn hoặc cấp phép lại. Thực hiện đầy đủ công tác theo dõi, quan trắc, đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường của doanh nghiệp
- Cần xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý, khắc phục. Đây là công cụ hỗ trợ kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải rắn, lỏng, khí và chất thải nguy hại gây ra. Buộc các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng phải tiến hành xử lý triệt để và khắc phục tình trạng ô nhiễm, đồng thời áp dụng nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền” cho các hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trong các dự án đầu tư sản xuất cần quy định xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất nội bộ trước khi thải vào khu xử lý nước thải chung của khu công nghiệp để xử lý đạt tiêu chuẩn nước sinh hoạt, lắp đặt thiết bị, giảm thiểu nồng độ khí độc và tiếng ồn, thực hiện thu gom, phân loại chất thải rắn để tái chế hoặc xử lý theo quy định.

- Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng nguyên nhiên liệu và công nghệ sạch, công nghệ tiên tiến, tiêu tốn ít nguyên, nhiên, vật liệu, giảm các vật liệu bao bì đóng gói sản phẩm, gây lãng phí tài nguyên theo hướng tiết kiệm và thải ít chất thải ra môi trường. Khuyến khích các doanh nghiệp phân loại chất thải từ nguồn để phục vụ công nghệ tái chế, góp phần làm giảm diện tích các bãi chôn lắp rác thải và lãng phí hệ thống xử lý nước thải.

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chiến lược quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tại Quyết định số 152/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/7/1999; Quy chế quản lý chất thải nguy hại tại Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 16/7/1999, Chỉ thị số 23/2005/CT-TTg ngày 21/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác quản lý chất thải rắn tại các đô thị và khu công nghiệp và NQ số 125/2008/NQ-HĐND ngày 5/12/2008 của HĐND tỉnh Đồng Nai, về việc thông qua đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến 2010, định hướng đến 2020.
- Tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3678/UBND-KT ngày 14/5/2008 về việc xem xét cấp phép đối với 1 số loại hình đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và đẩy mạnh công tác đào tạo để nâng cao trình độ nhận thức cho các chủ doanh nghiệp, cán bộ quản lý và người lao động trong ngành công nghiệp về bảo vệ môi trường nói chung và môi trường lao động nói riêng. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, phương án liên quan đến việc thu gom, xử lý, tiêu huỷ chất thải rắn và chất thải nguy hại.

- Chính sách hỗ trợ: Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi từ Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Đồng Nai cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp đầu tư các hạng mục công trình bảo vệ môi trường như: đầu tư công nghệ xử lý nước thải, chất thải nguy hại hoặc đầu tư mở rộng sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường. 
6. Nâng cao năng lực tổ chức quản lý ngành công nghiệp

Hiện nay còn tồn tại nhiều khó khăn về công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp ở địa phương. Một trong các nguyên nhân chủ yếu là ngành công nghiệp trên địa bàn bao gồm nhiều thành phần kinh tế thuộc nhiều Bộ, ngành quản lý khác nhau. Công tác quản lý Nhà nước về công nghiệp chưa được thực hiện tập trung và chưa có hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công nghiệp, UBND huyện cần phối hợp với Sở Công Thương để thực hiện: 

- Thống nhất chức năng quản lý công nghiệp ở các cấp tỉnh, huyện nhằm tránh phân tán lực lượng trong đầu tư phát triển và phát triển không theo quy hoạch, tập trung tốt các nguồn lực cho phát triển công nghiệp.
- Tổ chức tốt các thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp về thông tin thị trường, các chính sách đầu tư, phát triển cụm công nghiệp, thủ tục đầu tư và giải đáp các kiến nghị, thắc mắc của các nhà đầu tư.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức làm công tác chuyên trách về công nghiệp của huyện theo nhiều hình thức: cử đi học trong và ngoài nước, tổ chức tập huấn, tham quan học hỏi kinh nghiệm từ các địa phương khác. Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kế cận. Thực hiện xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ để làm cơ sở tuyển chọn và bổ nhiệm cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và công chức đảm bảo có đủ trình độ chuyên môn và năng lực tổ chức thực hiện các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn.
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan cấp tỉnh và huyện trong việc quản lý sau giấy phép đầu tư, đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhằm tạo điều kiện cho các huyện chủ động hơn trong việc rà soát, đánh giá tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý đối với công nghiệp.
- Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản l‎ý nhà nước thực hiện các chức năng khác nhau nhưng có liên quan đến sự phát triển của ngành công nghiệp. Công tác quản lý nhà nước về công nghiệp sẽ thuận lợi hơn nếu việc xây dựng và phê duyệt các quy hoạch chuyên ngành quan trọng như qui hoạch sử dụng đất, quy hoạch thương mại – du lịch, quy hoạch giao thông, quy hoạch điện, quy hoạch các vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp... trên địa bàn, tỉnh huyện một cách đồng bộ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau. Việc điều chỉnh các quy hoạch trên có liên quan với nhau cần phải được tiến hành một cách đồng bộ và kịp thời, tránh tình trạng các quy hoạch không khớp với nhau dẫn đến tình trạng chờ quy hoạch của các doanh nghiệp. 
- Hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển công nghiệp: Để thúc đẩy ngành công nghiệp, phải thực hiện một số biện pháp phát triển công nghiệp thông qua các công cụ quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển ngành và các quy định cụ thể về quản lý ngành, hạn chế sự chồng chéo trong quản lý ngành, tăng hiệu quả trong đánh giá, xây dựng định hướng phát triển, tránh lãng phí nguồn nhân lực, tài lực và vật lực. 
- Tiếp tục triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính: Cải cách hành chính nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm các cấp, các ngành trong giải quyết và xử lý công việc, đặc biệt chú trọng thực hiện tốt chính sách một cửa trong thu hút đầu tư trong và ngoài nước, thành lập và đăng ký doanh nghiệp, thủ tục kê khai hải quan, thủ tục kê khai nộp thuế... Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.
IV.2. KIẾN NGHỊ

1. Tập trung hoàn thiện thể chế và phương thức điều hành ở tầm vĩ mô, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế để tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hoàn thuế xuất nhập khẩu. 
2. Hoàn thiện môi trường đầu tư, tiếp tục rà soát, loại bỏ các rào cản đối với doanh nghiệp về các hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp. Xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư có chọn lọc nhằm thu hút các dự án phù hợp với mục tiêu phát triển công nghiệp trên từng địa bàn.

3. Phát triển dịch vụ tài chính ngân hàng, tăng cường cạnh tranh trên thị trường tài chính, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn dài hạn. Tăng nguồn vốn cho vay trung và dài hạn, trong đó, ưu tiên cho nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới thiết bị sản xuất hàng xuất khẩu. Hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phục vụ xuất khẩu. Tăng cường năng lực và vai trò quản lý vĩ mô của nhà nước về điều tiết sự thay đổi tỉ giá hợp lý sao cho vừa thu hút được vốn nước ngoài, vừa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư hướng tới khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu phục vụ cho việc tăng trưởng kinh tế và vẫn kiểm soát được lạm phát ở mức hợp lý. 

4. Hoàn thiện các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt là các chính sách như: khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp, nhất là các ngành công nghiệp công nghệ cao.
Phần V:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Sở Công Thương: Là đầu mối chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đã được duyệt; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch triển khai hàng năm về hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện theo các chương trình, đề án của Ngành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn các nhà đầu tư về hoạt động đầu tư trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu. Nghiên cứu rà soát, điều chỉnh ngành nghề đầu tư theo định hướng quy hoạch. Tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ về đầu tư đối với doanh nghiệp ngành công nghiệp.

3. Ban quản lý các Khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, thực hiện việc thu hút đầu tư và theo dõi, kiểm tra thực hiện dự án đúng ngành nghề theo quy định.

4. Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu đối với các hoạt động về phát triển khoa học công nghệ.

5. Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm triển khai thực hiện việc hỗ trợ đối với các hoạt động về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, ngành liên quan, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ và cân đối nguồn vốn thực hiện hỗ trợ theo các chương trình phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường; Cảnh sát môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường dự án; theo dõi, kiểm tra, giám sát các dự án đảm bảo các quy định về môi trường.

8. Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Cửu: Cụ thể hoá Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho cộng đồng, các doanh nghiệp ngành công nghiệp để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với Quy hoạch. Tham gia phối hợp với Sở Công Thương, các ngành liên quan kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch được phê duyệt để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

KẾT LUẬN

Trong thời gian qua, công nghiệp huyện Vĩnh Cửu đã đạt được những thành tựu có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế huyện nói riêng và tỉnh nói chung. Góp phần thực hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Trong xu thế hội nhập, để ngành công nghiệp huyện Vĩnh Cửu tiếp tục phát triển bền vững, việc xây dựng định hướng quy hoạch cho từng giai đoạn là rất cần thiết và cấp bách. Quy hoạch ngành công nghiệp này được rà soát một cách toàn diện, đánh giá tiềm năng phát triển công nghiệp, những khó khăn, thuận lợi trong phát triển công nghiệp, những tác động, ảnh hưởng và đánh giá thực trạng phát triển công nghiệp trong thời gian qua, trong đó có các ngành công nghiệp chủ yếu.

Trên cơ sở đánh giá trên, các mục tiêu, định hướng phát triển công nghiệp được căn cứ vào quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đồng Nai, quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của huyện Vĩnh Cửu... và trong mối quan hệ phát triển công nghiệp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Định hướng chiến lược đã tập trung vào nâng cao chất lượng phát triển ngành công nghiệp, khuyến khích phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp chủ lực, công nghiệp có lợi thế so sánh, chuyển dịch cơ cấu nội tại ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp có hàm lượng chất xám, giá trị gia tăng cao.
Trong thời gian tới, với sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh và sự phối hợp cao giữa các Sở ban ngành và địa phương trong việc triển khai quy hoạch phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu và với việc thực hiện tốt hệ thống các giải pháp thực hiện quy hoạch, hỗ trợ một số điều kiện nhất định trong phạm vi cho phép của địa phương, phù hợp với những quy định pháp luật của Nhà nước trong tiến trình hội nhập, ngành công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu sẽ tiếp tục phát triển phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần phát triển ngành công nghiệp Đồng Nai, sớm đưa Đồng Nai trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại./.
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